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TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng cộng sản Việt nam

Hà - nội , ngày 29-3-1988
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THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

VỀ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN

ĂNG cường công tác lý luận là yêu cầu cấp thiết và lâu

dài của Đảng ta . Với tư cách là cơ quan lý luận và chính

trị của Trung ương, trong tình hình mới , Tạp chí Cộng

sản phải soi sáng những luận điểm , kết luận của Đại

hội VI trên tất cả các lĩnh vực : kinh tế , chính trị , văn hóa , tư tưởng .

an ninh , quốc phòng , đối ngoại và xây dựng Đảng ; giải thích sâu

sắc những bài học quý báu của cách mạng nước ta mà Đại hội VI đã

tổng kết ; lý giải những vấn đề mới do thực tiễn cách mạng nước ta

đề ra . Tạp chí phải tích cực góp phần chuẩn bị Đại hội lần thứ VII

của Đảng về mặt lý luận .



- Lê-nin

Tạp chí Cộng sản cần phân tích một cách khoa học những quan

điểm của Lê-nin về chủ nghĩa xã hội, vận dụng những nguyên lý cơ

bản , nhất là phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác

mà phân tích tình hình thực tế nước ta một cách sâu sắc, từ đó làm

sáng tỏ tính đặc thù của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam . Nội dung biên tập của

Tạp chí cần tập trung vào các vấn đề : đổi mới tư duy , đồi mới tổ

chức , cán bộ , phong cách và đôi mới cơ chế quản lý trong kinh tế ,

dân chủ hóa , xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa mới và con

người mới xã hội chủ nghĩa , đồng thời phê phán những quan điểm

ấu trĩ , sai lệch về chủ nghĩa xã hội . Tạp chí Cộng sản phải tiên phong

đấu tranh cho sự đổi mới tư duy theo tinh thần của Đại hội VI, kiên

quyết chống mọi sự bảo thủ , trì trệ , mọi biểu hiện của khuôn sáo ,

đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa duy ý chí, chống mọi biểu hiện

của nóng vội, chủ quan.

Tạp chí Cộng sản phải góp phần vào việc phát triển các môn

khoa học xã hội ( và trên mức độ nhất định , đóng góp thúc đẩy khoa

học tự nhiên và khoa học kỹ thuật) ở nước ta , chủ yếu bằng cách nếu

lên những chỉ dẫn có tinh chất phương pháp luận đối với sự phát triển

các môn khoa học đó .

Hiện nay Trung ương đang chuẩn bị dự thảo Cương lĩnh xây

dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta và chiến lược

kinh tế – xã hội. Tạp chí cần có những bài thể hiện những thành

quả nghiên cứu về những vấn đề quan trọng mang tính cương lĩnh

và chiến lược ấy . Đồng thời Tạp chí Cộng sản cần chuẩn bị tốt cho

việctuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn trong năm 1990 ( kỷ niệm

lần thứ 60 ngày thành lập Đảng, kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập

nước, kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh , kỷ niệm

lần thứ 15 ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ

cứu nước và kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Lê -nin ). Việc làm thiết

thực của cơ quan lý luận của Đảng là góp phần rút ra những bài học

từ những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng hiện nay , và tổng kết những

kinh nghiệm lịch sử trong các quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ,

Nhằm nâng cao chất lượng, nâng cao tính lý luận và tính chiến

đâu theo những yêu cầu trên đây , Tạp chí Cộng sản phải đổi mới cả

nội dung và hình thức. Tạp chí phải kết hợp chặt chẽ lý luận với thực

tế , hết sức coi trọng yêu cầu của dòng đảo bạn đọc. Tạp chí cần có

hình thức và biện pháp khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo của các nhà

khoa học, của những cán bộ quản lý có kinh nghiệm , mở ra những



mục tranh luận dân chủ trên những vấn đề lớn mang tính lý luận và

thực tiễn cao. Nói chung các bài cần ngắn gọn , súc tích , có hàm lượng

thông tin lớn , có chất lượng lý luận . Tạp chí cần dành một tỷ lệ trang

nhất định để đăng những ý kiến của bạn đọc góp phần xây dựng Đảng

và hoàn chỉnh đường lối , chính sách của Đảng . Tạp chí có những mục

giới thiệu kinh nghiệm của các nước anh em , dọc sách báo nước ngoài ,

thông tin kip thời và có chọn lọc những vấn đề mới về lý luận cũng

như về thực tiễn trong cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa cũng

như trong phong trào cộng sản quốc tế . Tạp chí cần tiến tới mở mục

điểm sách , báo trong nước có tác dụng thông tin và hướng dẫn bạn

đọc theo đường lối của Đảng. Cho phép tạp chí được thông tin có

chọn lọc những quan điểm , những nhận thức khác nhau của các đảng

anh em trên những vấn đề lớn của chủ nghĩa xã hội, nhằm mục đích

khuyến khích tỉnh đa dạng trong tư duy và tính sáng tạo trong xây

dưng các mô hình của chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở bảo vệ sự đoàn

kết và thống nhất của cộng đồng xã hội chủ nghĩa .

Vừa coi trọng công tác nghiên cứu lý luận của bản thân cán bộ

biên tập , vừa coi trọng việc huy động những cộng tác viên có tài

năng vào việc viết bài cho tạp chí, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu lý luận và khoa

học khác của Đảng và Nhà nước trong công tác nghiên cứu lý luận ,

tổ chức hội thảo khoa học .

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cần cải tiến công tác bạn đọc

và phát hành , cải tiến tổ chức và lề lối làm việc của mình , làm

cho Tạp chí gắn bó hơn nữa với cuộc sống , thường xuyên tiếp

cận với bạn đọc, đặc biệt quan hệ mật thiết với các cấp ủy đảng

địa phương .

Để tạo điều kiện cho Tạp chí Cộng sản hoàn thành nhiệm vụ

trong giai đoạn cách mạng mới , Bộ chính trị và Ban bí thư Trung

trong Đảng sẽ tăng cường chỉ đạo Tạp chí theo quy chế làm việc của

Trung ương. Đồng chí Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản được phép dự

một số cuộc họp của Bộ chính trị và Ban bí thư . Ban tổ chức trung

ương điều động cán bộ có năng lực nghiên cứu và biên tập cho Tạp

chí. Học viện Nguyễn Ái Quốc giúp Bộ biên tập đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ có trình độ khoa học . Ban tổ chức trung ương và Ban tài

chính – quản trị trungương cần có chế độ , chính sách và kế hoạch

bôi dưỡng sức khỏe , chăm lo đời sống cho cán bộ , nhân viên công

tác ở Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản . Ngoài ra , các cơ quan có trách

nhiệm cần cung cấp thêm máy in giấy , các phương tiện đi lại và các
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phương tiện vật chất , tài chính khác đề Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

có điều kiện thuận lợi tăng cường công tác nghiên cứu lý luận và đi

thực tế, mở rộng công tác phát hành tạp chí đến tận các cơ sở , và có

một phần thích dáng bán lẻ cho bạn đọc .

Các cấp ủy đảng cần tổ chức sử dụng tạp chí có hiệu quả trong

cán bộ , đảng viên và nhân dân. Cho phép các đảng bộ cơ sở và

chi bộ đồng đảng viên được sử dụng đảng phí mua Tạp chí Cộng sản ,

Các đồng chí giữ trách nhiệm chủ chốt của các ngành và các địa

phương cần quan tâm góp ý kiến nhận xét , phê bình và viết bài cho

tạp chí.

Bảo Nhàn dân , báo Quân đội nhân dân , Đài Tiếng nói Việt nam

và Đài Truyền hình Việt nam cần giới thiệu nội dung chủ yếu của

mỗi số tạp chí.

TM BAN BÍ THƯ

đã ký : ĐỖ MƯỜI
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NÂNG CAO CẢNH GIÁC,

CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG

VÀ AN NINH CỦA ĐẤT NƯỚC

LÊ ĐỨC ANH *

B

ẢO vệ Tổ quốc được xác

định là một nhiệm vụ chiến

lược của toàn đảng , toàn dân

và toàn quân ta , chứ không

phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực

lượng vũ trang (đương nhiên , lực

lượng vũ trang là nòng cốt trong việc

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ) .

Nhiệm vụ đó được đề ra là xuất phát

tử quy luật khách quan của cách mạng

xã hội chủ nghĩa , từ kinh nghiệm

hàng nghìn năm dựng nước và giữ

nước của dân tộc ta , và từ tinh hình

thực tế hiện nay ở nước ta và trên

thế giới.

Chúng ta không lấy gì làm lạ trước

việc chủ nghĩa đế quốc , đứng đầu là

đế quốc Mỹ luôn luôn chĩa mũi nhọn

chống phá điên cuồng nhằm thủ tiêu

các nhà nước xã hội chủ nghĩa . Thực

tể chứng tỏ . ngay từ khi Cách mạng

Tháng Mười Nga thành công cho đến

nay , chúng không từ một âm mưu ,

thủ đoạn thâm độc nào để chống Liên

xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác ,

từ “ chiến tranh lạnh » đến chiến

tranh phá hoại, chiến tranh xâm lược ,

từ cấm vận , bao vây về kinh tế đến

kích động bạo loạn lật đổ chính quyền ,

từ “ chiến tranh tâm lý , đến chiến

tranh gián điệp * , a diễn biến hòa

bình » v . v. Tất cả những hành động đó

đã và vẫn đang được chủ nghĩa đế quốc

tiến hành hằng ngày , hằng giờ , vừa

công khai trắng trợn , vừa bí mật xảo

quyệt.

Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay

diễn ra rất phức tạp trên thế giới, một

thế giới có nhiều mâu thuẫn đan xem

nhau , tác động mạnh mẽ lẫn nhau .

một thế giới biến động , đa dạng dễ

va chạm , xung đột, bùng nổ . Tuy có

lúc có biểu hiện hòa hoãn trên mặt

này hay mặt khác, nhưng không vì thế

mà cuộc đấu tranh giữa cách mạng

và phản cách mạng trên thế giới giảm

phần quyết liệt . Chủ nghĩa đế quốc

Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh chạy dua

vũ trang bằng những kế hoạch nguy

hiền và chi phí khổng lồ , đầy loài

người đến trước nguy cơ chiến tranh

Lạt nhân thế giới ; vẫn duy tri và tiếp

tay cho bọn phản động tay sai gây ra

và kéo dài những cuộc chiến tranh

khu vực ; vẫn tiếp tục những chính

sách thù địch đối với nhân dân các

dân tộc. Chúng còn ra sức chống phá

về kinh tế làm cho nhiêu nước ngày

càng bị thiệt hại, đời sống nhân dân

khó khăn . Đặc biệt là trong tình hình

chưa có điều kiện gây chiến tranh

hạt nhân , chúng càng đẩy mạnh việc

phá hoại về tư tưởng và kinh tế đối

với các nước xã hội chủ nghĩa , chia rẽ

các nước xã hội chủ nghĩa với nhau ,

trong đó có âm mưu thâm độc hòng

Đại tướng , Bộ trưởng Bộ quốc phòng
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buộc Liên xô phải chạy đua vũ trang

và các nước xã hội chủ nghĩa khác

phải tăng chi tiêu về quốc phòng , làm

ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng.

phát triển kinh tế .

Đối với nước ta , sau chiến thắng vì

đại của nhân dân ta năm 1975 , chủ

nghĩa đế quốc câu kết với chủ nghĩa

bành trướng và các thế lực phản động

quốc tế khác tiếp tục thi hành những

chính sách thù địch . Chúng đã tiến

hành hai cuộc chiến tranh xâm lược

ở biên giới phía tây nam và phía bắc

nước ta trong những năm 1976 – 1979 .

Bị thất bại , chúng lại tiến hành một

kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt

đề làm suy yếu nước ta , hòng dần

dần buộc nhân dân ta phải khuất phục.

Chúng ra sức lợi dụng tình hình kinh

tế – xã hội nước ta còn nhiều khó

khăn , kích thích những hiện tượng

tiêu cực xã hội, khoét sâu những hiện

tượng đó cùng những khuyết điềm ,

sai lầm và yếu kém của chúng ta trong

quản lý kinh tế , xã hội... để thực hiện

những mưu đồ đen tối . Chúng triển

khai cái gọi là “ cuộc tiến công chính

trị » kết hợp với việc thực hiện cuộc

chiến tranh hàng hóa » đồng thời đe

dọa , uy hiếp , đánh phá bằng quân sự ,

vừa phá hoại về kinh tế , vừa gây chia

rẽ dân tộc , vừa tiêu hao tiềm lực quốc

phòng , kích động sự bất bình trong

nhân dân đối với Đảng và Nhà nước

ta ; tha hóa cán bộ và phá hoại tố

chức của ta , làm suy yếu lực lượng vũ

trang ta , gây chia rẽ giữa cán bộ ,

quân đội và nhân dân ; chia rẽ nước

ta với Liên xô, với Lào , Cam -pu -chia

và các nước xã hội chủ nghĩa khác ;

tạo cơ hội đề tổ chức cài cắm , mua

chuộc người làm tay sai cho chúng,

nhen nhóm các tổ chức phản động .

Các thế lực thù địch còn tổ chức, nuôi

dưỡng , huấn luyện , trang bị cho

những tên phản động người Việt lưu

vong ở nước ngoài thâm nhập vào đất

ta bằng nhiều đường, mang theo cả

vũ khí, điện đài , tiền bạc giả , móc nối

tiếp tay với những tên gián điệp và

phản độngăn nấu ở trong nước , như

các vụ Lê Quốc Túy , Mai Văn Hạnh,

Võ Đại Tôn , Hoàng Cơ Minh... mà ta

phối hợp với các bạn Lào và Cam - pu-

chia , đã khám phá và đưa ra xét xử

công khai .

Tình hình nói trên chứng tỏ kẻ thù

không từ bỏ âm mưu thâm độc , đang

không ngừng tiến hành phá hoại cách

mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn

xảo quyệt ; và không loại trừ khả

năng chúng có thể liều lĩnh gây chiến

tranh xâm lược quy mô lớn khi chúng

cho là có điều kiện . Cuộc đấu tranh

giữa ta và địch , cuộc đấu tranh “ ai

thắng ai » giữa hai con đường xã hội

chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra

rất gay go , quyết liệt và đan xen nhau ,

tác động nhau rất phức tạp . Vì vậy.

Đại hội lần thứ VI của Đảng một lần

nữa khẳng định , trong khi đặt lên

hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ

nghĩa xã hội , “ toàn đảng , toàn dân và

toàn quân ta phát huy sức mạnh tổng

hợp của đất nước và xã hội , quyết

đánh thắng cuộc chiến tranh phá

hoại nhiều mặt, đồng thời có kế hoạch

sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi

tình huống do kẻ thù gây ra » ( 1 ) .

Điều quan trọng ở đây là cần nhận

rõ những đòi hỏi nghiêm túc của công

cuộc bảo vệ an ninh , quốc phòng của

đất nước ta , không chút mơ hồ , ảo

tưởng đối với kẻ thù , nhìn thấu mới

quan hệ trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhau ,

hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nhiệm vụ

chiến lược trong hoàn cảnh hiện nay

của nước ta . Từ đó có những suy nghĩ

và biện pháp giải quyết đúng đắn hai

nhiệm vụ đó trong hoạt động của các

cấp , các ngành, các địa phương .

( 1 ) « Báo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng

tại Đại hội VI , Tạp chí Cộng sản , số 1-1987 ,

tr. 33.
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Trong tình thể hiện nay của đất

nước, nhiệm vụ hảo vệ Tổ quốc trước

hết là nhiệm vụ đánh thắng kiêu

chiến tranh phá hoại nhiều mặt do

địch gây ra , làm thất bại âm mưu

chiến lược của chúng hòng làm suy yếu

nước ta , bảo vệ vững chắc công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách , vừa

lâu dài chừng nào kẻ thù chưa từ bỏ

các chính sách thù địch chống lại cách

mạng nước ta . Cuộc đấu tranh giữa

ta và địch rất rộng lớn và quyết liệt ,

đồng thời cũng rất phức tạp và tinh vi ,

bởivì kẻ thù thường thay hình đồi dạng ,

ần náu sau những người bình thường ,

những sự việc bình thường. Những

hoạt động phá hoại của địch thường

xen kẽ , trùng hợpvới những hiện tượng

tiêu cực trong xã hội hoặc núp dưới

những hiện tượng đó . Phân biệt hành

động phá hoại của địch với hành động

của những phần tử thoái hóa , biến chất

và cả với những biểu hiện của sự yếu

kém về trình độ quản lý kinh tế , quản

lý xã hội ... của chúng ta , là một điều

rất khổ, nhiều khi không dễ kết luận ,

Đương nhiên , chúng ta không cường

điệu . coi mọi tiêu cực xã hội đều có

bàn tay phá hoại của địch , nhưng

không được lơ là mất cảnh giác với

chúng .

Đề nâng cao hiệu quả của cuộc đấu

tranh chống kiều chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của địch , kinh nghiệm thực

tế cho thấy không thể tiến hành một

vài biện pháp riêng lẻ , mà cần triển

khai đồng bộ nhiều biện pháp , có sự

phối hợp chặt chẽ giữa các cấp , các

ngành .

Trước hết , cần tiếp tục tăng cường

việc tuyên truyền , giáo dục nâng cao

ý thức cảnh giác cho cán bộ và nhân

dân , làm cho mọi người thấy rõ âm

mưu và thủ đoạn nham hiểm của địch

trong tỉnh hình hiện nay , nội dung và

biện pháp của cuộc đấu tranh chống

địch . Nắm vững quan điểm « lấy dân

làm gốc », triệt đề dựa vào dân mà

đấu tranh chống dịch , đồng thời trên

cơ sở tổng kết những kinh nghiệm

trong thời gian qua cần có những

biện pháp thích hợp phát huy sức

mạnh tổng hợp của hệ thống chuyên

chính vô sản , nhất là của ngành nội

chính , trong đó Công an nhân dân .

Quân đội nhân dân phải bảo đảm được

vai trò nòng cốt . Cuộc đấu tranh diễn

ra trên phạm vi cả nước , nhưng cần

đặc biệt chú trọng ở các địa bàn trọng

điềm , các tỉnh biên giới , các thành

phố, các khu kinh tế tập trung , các

trung tâm kinh tế - văn hóa và cỏ tự

tổ chức phối hợp chặt chẽ, tiến hình

đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính

trị , quân sự , kinh tế , văn hóa , xã hội .

Đè hộ trợ tích cực cho cuộc đấu tranh

chống địch phá hoại, chúng ta phải

đấu tranh có hiệu quả làm giảm bớt

các hiện tượng tiêu cực xã hội, thực

hiện thắng lợi cuộc vận động làm

trong sạch và nâng cao sức chiến đấu

của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước .

làm lành mạnh các quan hệ xã hội .

Chúng ta chủ động tiến công địch .

trấn áp đúng mức và kịp thời các loại

tội phạm , phối hợp chặt chẽ với nhân

dân hai nước Lào và Cam -pu -chia bảo

đảm vững chắc an ninh của mỗi nước

và cả ba nước trên bán đảo Đông

dương .

Các cấp đảng và chính quyền từ

trung ương đến cơ sở phải coi nhiệm

vụ lãnh đạo và tổ chức đấu tranh

chống kiều chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của địch là một nhiệm vụ quan

trọng thường xuyên của mình trong

sự nghiệp củng cố quốc phòng và an

ninh đất nước . Mọi kế hoạch về xây

dựng kinh tế , văn hóa , xã hội phải có

những phương án cụ thề về bảo vệ ,

chống địch phá hoại.

Cùng với việc đấu tranh chống chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của địch ,

toàn đảng , toàn dân và toàn quân ta

còn phải tích cực và khẩn trương củng

cố và tăng cường khả năng quốc phòng

và an ninh của đất nước , bảo đảm

luôn luôn sẵn sàng và chủ động đối phó
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với mọi tình huống dó kẻ thù gây ra .

Đó cũng là một nội dung hết sức quan

trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc .

Công việc này phải được tiến hành

một cách thưởng xuyên , lâu dài trong

suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa

xã hội, nhưng không kém phần khản

trường , cấp bách .

Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của

Đảng đã chỉ rõ : “ Chúng ta phải thấu

suốt và thực hiện đúng quan điểm

« Toàn dân xây dựng đất nước và bảo

vệ Tổ quốc » , « Toàn quân bảo vệ Tổ

quốc và xây dựng đất nước » , kiên

trì chấp hành và cụ thể hóa đường

lối quân sự của Đảng trong thời kỳ

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (2) .

Đường lỗi quân sự của Đảng hiện

nay là đường lối quốc phòng toàn

dân , xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân và tiến hành chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc . Ngày nay ,

tình hình và yêu cầu tuy có khác

trước, song đường lối quốc phòng

toàn dân , đường lối an ninh nhân dân

vẫn cần được quán triệt và chấp hành

sáng tạo với bài học lấy dân làm

gốc » .

Chúng ta vẫn cần nắm vững một

đặc điểm cơ bản luôn luôn chi phối

phương hướng chủ trương đối với

quốc phòng là a lấy nhỏ thắng lớn ,

lấy ít dịch nhiều » . Kẻ thù xâm lược

nước ta thường là nước lớn , có quân

đông , tiềm lực kinh tế – quân sự lớn

hơn mình nhiều lần . Do đó sức mạnh

quốc phòng - an ninh của ta phải dựa

trên cơ sở sức mạnh của toàn dân

tham gia , sức mạnh tổng hợp trên tất

cả các mặt chính trị , kinh tế , văn hóa ,

xã hội , quốc phòng , an ninh ; sức

mạnh trong nước kết hợp với sức

mạnh thời đại . Đây là một quan

điềm cơ bản của Đảng ta và cũng là

nghệ thuật tạo sức mạnh trong truyền

thống lịch sử giữ nước của dân tộc ta

Trong tình hình hiện nay , điều

quan trọng hàng đầu là giáo dục cho

mọi người dân hiều rõ nhiệm vụ xây

dựng đất nước phải gắn liền với nhiệm

vụ bảo vệ Tổ quốc , đề ra được những

kế hoạch thực tế , những quy định cụ

thể bảo đảm cho cả nước , từng cấp ,

từng ngành và mỗi địa phương sẵn

sàng ứng phó với mọi tình thế , chứ

không chỉ riêng quân đội. Cán bộ lãnh

đạo , quản lý từ trung ương đến địa

phương và cơ sở vừa phải học tập

nâng cao kiến thức khoa học , kỹ thuật

và quản lý kinh tế , vừa phải nghiên

cứu sâu sắc đường lối quân sự , đường

lối an ninh của Đảng và có những kiến

thức cần thiết về xây dựng quốc

phòng toàn dân , an ninh nhân dân ,

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ,

theo quy định đối với từng đối tượng .

Cần đưa vào chương trình chính khóa

và bảo đảm cho các học viên năm

được nội dung giáo dục quốc phòng

và an ninh tại các trường đảng, các

trường nhà nước , kề cả trường trung

học phổ thông , trung học chuyên

nghiệp và dại học . Phải khẩn trương

hoàn chỉnh việc thẻ chế hóa nghĩa vụ

và quyền lợi của công dân đối với sự

nghiệp bảo vệ Tổ quốc thành các chính

sách cụ thẻ, thề hiện trách nhiệm .

vinh dự của mỗi người dân và công

bằng xã hội đối với sự nghiệp thiêng

liêng đó .

Chúng ta cũng phải chuẩn bị và

xây dựng từng bước trong thực tế

thế trận chiến tranh nhân dân , an

ninh nhân dân ngày càng vững mạnh .

Trên cơ sở quy hoạch tổng thề về xây

dựng đất nước , phải xây dựng quy

hoạch tổng thề về bảo vệ Tổ quốc .

Tuy hai quy hoạch đó có nội dung

khác nhau , nhưng không thể tách rời

nhau , mà ở trong một thể thống nhất.

vì trong xây dựng phải có bảo vệ và

bảo vệ là dễ xây dựng . Các kế hoạch

kinh tế – xã hội dài hạn cũng như trong

từng thời gian , trên phạm vi cả nước

cũng như trong từng địa phương đều

( 2 ) « Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng

tại Đại hội VI » . Tạp chí Cộng sản , số 1-1987,

tr . 33.
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phải gắn chặt với kế hoạch quốc

phòng và an ninh. Ở đây cần xácđịnh

những quan điểm đúng đắn , phê phán

những quan điểm lệch lạc trong việc

kết hợp kinh tế với quốc phòng và an

ninh , quốc phòng an ninh với kinh

tế . Không thề vì lợi ích kinh tế trước

mắt mà không tính đến hoặc coi nhẹ

yêu cầu bảo đảm quốc phòng , an ninh ;

ngược lại , không thể vì quan điềm

quốc phòng , an ninh thuần túy , mà

hạn chế phát triển kinh tế . Mỗi khu

vực kinh tế , mỗi công trình và cơ sở

kinh tế , văn hóa , xã hội, ngoài việc

phục vụ sản xuất và đời sống , cần

phải tính đến khả năng phục vụ quốc

phòng , an ninh và chuyển hướng hoạt

động khi có tình huống chiến tranh .

Trên cơ sở xây dựng từng bước nền

công nghiệp hiện đại, tăng cường cơ

sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, mà

tăng cường khả năng bảo đảm trang

bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang,

từng bước xây dựng hệ thống công

nghiệp quốc phòng đảm bảo tự lực

trang bị và giải quyết những nhu

cầu thiết yếu cho quốc phòng và an

ninh .

Một trong những vấn đề có ý nghĩa

quyết định đối với việc củng cố quốc

phòng , an ninh là ra sức xây dựng

các tỉnh ( thành phố ) vững mạnh toàn

diện cả về kinh tế và quốc phòng,

xây dựng các khu vực phòng thủ trên

địa bàn tỉnh (thành phố ) và huyện ,

xây dựng các phòng tuyến an ninh

nhân dân vững chắc , xây dựng , củng

có hệ thống làng , xã , phường chiến

đấu , các trận địa an ninh nhân dân ...

Lực lượng vũ trang nhân dân là

lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp

bảo vệ Tổ quốc phải được quan tâm

xây dựng vững mạnh phù hợp với điều

kiện của đất nước và đáp ứng yêu cầu

của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong

mọi tình huống . Quân đội nhân dân

tiếp tục xây dựng theo hướng chính

quy , ngày càng hiện đại , có chất lượng

tồng hợp ngày càng cao , lấy chất

lượng chính trị làm cơ sở ; có tổ chức

hợp lý , cân đối , gọn và mạnh phù hợp

với yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu

trước mắt , của kế hoạch phòng thủ

đất nước dài hạn và sát hợp với thực

tiền đất nước ; có kỷ luật chặt chẽ ; có

trình độ sẵn sàng chiến đấu , sức chiến

đấu cao . Quân đội nhân dân phải có

lực lượng thường trực tinh nhuệ , chất

lượng cao và có lực lượng dự bị hùng

hậu , được quản lý chặt chẻ và luôn

luôn sẵn sàng dề có thể động viên

nhanh chóng khi tình thế dòi hỏi .

Trong tình hình hiện nay , chúng ta

càng phải chú ý xây dựng lực lượng

dự bị động viên về mọi mặt thì mới

bảo đảm được vai trò của nó . Việc

xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng

trong quân đội có phẩm chất đạo đức

tốt , vững vàng về chính trị, có trình

độ năng lực và phong cách lãnh đạo ,

chỉ huy , quản lý ngang tầm nhiệm vụ

đang là một yêu cầu bức bách và có

ý nghĩa quyết định . Đây là khâu then

chốt trong xây dựng quân đội. Đồng

thời cần nghiên cứu bổ sung và thực

hiện tốt luật về sĩ quan , các chính

sách , chế độ đối với cán bộ quân đội

trong tình hình mới. Công tác xây

dựng đảng , công tác chính trị , tư tưởng

trong quân đội cần được coi trọng

đúng mức và có những vấn đề cần

được cải tiến cho phù hợp với tình

hình mới và góp phần chống các hiện

tượng tiêu cực .

bảo đảm

Mặt khác , cần tăng cường công tác

bảo đảm trang bị , bảo đảm kỹ thuật

cho lực lượng vũ trang , bổ sung

phương tiện khí tài cho cân đối và

đồng bộ . Cố gắng cao nhất

đời sống cho bộ đội, bảo đảm vật chất

cho quốc phòng bằng hiện vật theo

định lượng và chỉ tiêu mà Nhà nước

duyệt chi . Cải tiến và thực hiện chu

đảo các chính sách hậu phương quân

đội . Chăm lo đời sống và việc làm cho

cán bộ , chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ

phục vụ trong quân thường trực.
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Quân đội phải tham gia lao động

sản xuất , xây dựng kinh tế để góp

phần cải thiện đời sống và làm ra

thêm của cải vật chất cho xã hội , coi

đây là một nhiệm vụ chiến lược của

quân đội .

Dân quân , tự vệ cần được tiếp tục

củng cố và tăng cường theo phương

hướng nâng cao chất lượng tổng hợp ,

lấy chất lượng chính trị làm cơ sở ,

nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu

và chiến đấu thắng lợi bảo vệ địa

phương và cơ sở . Kết hợp chặt chẽ

với lực lượng an ninh và công an làm

tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an ,

lảo đảm sản xuất.

Là lực lượng vũ trang cách mạng ,

nòng cốt của cuộc đấu tranh bảo vệ

an ninh quốc gia , giữ gìn trật tự , an

toàn xã hội , Công an nhân dân phải

được xây dựng thật sự trong sạch ,

vững mạnh , chính quy và tiến lên

hiện đại, tuyệt đối trung thành với

Tổ quốc và nhân dân , có cơ sở vững

chác trong quần chúng , có trình độ

nghiệp vụ ngày càng cao , có lối sống

trong sạch , lành mạnh , thật sự là

công cụ tin cậy , sắc bén của Đảng và

Nhà nước.

Cũng như sự nghiệp cách mạng nói

chung , công cuộc củng cố quốc phòng

và an ninh của nước ta có mối quan

hệ đặc biệt với hai nước Lào và Cam-

pu -chia anh em . Trước đây cũng như

hiện nay , kẻ thù thường lợi dụng lãnh

,

thò của nước này làm căn cứ xuất

phát đề tiến công nước khác . Tình

hình quốc phòng và an ninh của mỗi

nước đều liên quan và tác động lẫn .

nhau . Cùng với hai nước anh em ,

chúng ta tăng cường đoàn kết , phối

hợp chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau bảo

vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn

lãnh thổ và an ninh của mỗi nước và

cả ba nước . Đồng thời nâng cao chất

lượng và hiệu quả sự hợp tác toàn

diện với Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa khác , hợp tác với mọi lực

lượng tiến bộ , kiên trì đấu tranh cho

hòa bình và ổn định trong khu vực ,

góp phần bảo vệ hòa bình thế giới .

Trong tinh hình thế giới phức tạp ,

tình hình đất nước ta còn nhiều khó

khăn , nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt

ra những yêu cầu nặng nề đòi hỏi sự

đồi mới cách suy nghĩ và phong cách

công tác , tinh thần sáng tạo và những

cố gắng to lớn . Chỉ với sự quan tâm

lãnh đạo của các cấp ủy đảng , sự

điều hành tích cực của các cấp chính

quyền và sự tham gia với tinh thần

yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa

của toàn dân , toàn quân ta thì nhiệm

vụ đó mới có thể hoàn thành tốt đẹp .
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MẤY QUAN ĐIỂM QUÂN SỰ

CƠ BẢN CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

HOÀNG MINH THẢO *

N

HỮNG quan điểm cơ bản của

Đảng về quân sự, về chiến

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

nằm trong tồng thề những

quan điềm của Đảng về chính trị ,

kinh tế , xã hội v.v .; toàn bộ những

quan điểm ấy hợp thành một hệ thống

quan điểm định hướng cách mạng

trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã

hội nhằm xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ

quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa . Mọi

thành công và kẻ cả những thiếu sót

trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vừa

qua đều gắn liền với việc quán triệt

và tổ chức thực hiện những quan diem

lớn đó của Đảng . Ngày nay , muốn

hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng cuộc

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

địch đồng thời sẵn sàng đối phó thắng

lợi với mọi tình huống do chúng gây

ra , chúng ta cần hiều đầy đủ và sâu

sắc hơn những quan điểm cơ bản của

Đảng về quân sự, về chiến tranh nhân

dân bảo vệ Tổ quốc trong thời đại

mới. Ở đây , chỉ xin nêu mấy quan

điềm cơ bản .

1 - Xây dựng nền quốc phòng toàn

dân vững mạnh , chuân bị đất nước

sẵn sàng chống xâm lược .

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

vững mạnh , chuẩn bị đất nước sẵn

sàng chống xâm lược là một chủ

trường lớn , một quan điểm cơ bản

của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

nam xã hội chủ nghĩa . Từ đại hội thứ

tư , thứ năm đến đại hội lần thứ sáu

vừa qua , Đảng ta đã ngày càng hoàn

chỉnh nội dung xây dựng nền quốc

phòng toàn dân trong thời kỳ tiến

hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên

cả nước . Quan điểm xây dựng nên

quốc phòng toàn dân vững mạnh của

Đảng ta dựa trên cơ sở khoa học và

thực tế vững chắc và phong phú . Như

chúng ta đều biết , một luận điềm lớn

của Lê-nin vĩ đại là : bảo vệ chủ nghĩa

xã hội với tư cách Tổ quốc là một tất

yếu lịch sử. Và khi nước Nga Xô viết

vừa ra đời bị chủ nghĩa đế quốc bao

vây , xâu xé , hòng bóp chết nhân tố xã

hội chủ nghĩa hiện thực đầu tiên của

loài người , thì Lê-nin đã phát triển

quan điểm chiến tranh nhân dân của

Mác và Ăng-ghen , trong đó đặc biệt

nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong

công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Người nói :“ Không thể làm

cho nước nhà có khả năng phòng

thủ được, nếu không có một tinh thần

anh dũng vĩ đại của nhân dân đứng

lên thực hiện một cách dũng cảm và

kiên quyết những cuộc cải cách lớn

lao về kinh tế » (1 ) . Mặt khác, chúng

ta cũng biết , nhìn chung cả quá trình

mấy nghìn năm , xây dựng đất nước,

* Giáo sư , thượng tướng , Giám đốc Học

viện quân sự cao cấp .

( 1 ) V.l ; Lê - nin : Toàn Tập, Nxb Tiến bộ ,

Mát - xcơ - va , 1976 , 1. 34 , tr . 263 ,
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nhiệm vụ giữ nước luôn luôn được

ông cha ta đặt ra thường xuyên

trong tất cả các thời kỳ lịch sử của

dân tộc . “ Dựng nước đi đôi với giữ

nước » đã là quy luật tồn tại và phát

triển của dân tộc ta . Kế thừa và vận

dụng những tư tưởng quý báu đó, trải

qua công cuộc giữ nước hơn 40

năm qua kể từ sau Cách mạng Tháng

Tám 1945 đến nay bằng những cuộc

chiến tranh giải phóng chống xâm lược ,

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên

giới phía tây nam và phía bắc , Đảng

ta không những đã vận dụng đúng

đắn , mà còn có phần đóng góp đáng

kề vào việc mở rộng , làm phong phú

quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê - nin .

về chiến tranh nhân dân , về nền quốc

phòng toàn dân .

Ngày nay đứng trước những yêu

cầu mới của cuộc chiến tranh bảo vệ

Tổ quốc , có thề hều xây dựng nền

quốc phòng toàn dân vững mạnh là

tuyên truyền giáo dục một cách cơ bản

ý thức và những hiểu biết cần thiết

về quốc phòng toàn dân , về chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc cho các tầng lớp

nhân dân mà nòng cốt là công nhân

và nông dân lao động dựa trên cơ sở

lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã

hội ngày càng được nâng cao, dòng

thời tổ chức nhân dân thành lực lượng

chính trị và lực lượng vũ trang có ý

chí và bản lĩnh đấu tranh bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa ; là tạo ra tiềm

lực mạnh mẽ trên cả lĩnh vực tính

thần và vật chất , sức người và sức

của trên các mặt và các địa bàn của

đất nước. Lực lượng đó , tiềm lực đó

có thể sẵn sàng được huy động theo

một định lượng cụ thể , với một kế

hoạch thống nhất. chặt chẽ và kịp

thời để nhanh chóng tạo thành sức

mạnh tổng hợp trên một quy mô thích

hợp cho việc tiến hành chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc khi cần .

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

chủ yếu gồm có :

- Xây dựng lực lượng quốc phòng .

Lực lượng quốc phòng toàn dàn bao

gồm lực lượng chính trị của n'an dân

và lực lượng vũ trang nhân dân .

Lực lượng chính trị của nhân dân bao

gồm tất cả các tổ chức quần chúng

của Đảng , nòng cốt là Đoàn thanh

niên cộng sản Hồ Chí Minh , là toàn bộ

các tổ chức nằm trong Mặt trận Tổ

quốc Việt nam , được tổ chức chặt chẽ

từ cơ sở đến trung ương dưới sự lãnh

đạo của các cấp ủy đảng . Các tổ chức

đó là những cơ sở giáo dục , bồi dưỡng

về nghĩa vụ lao động xây dựng chủ

nghĩa xã hội và nghĩa vụ bảo vệ Tổ

quốc , là cơ sở tạo thành các phong

trào cách mạng trên từng lĩnh vực, ở

từng địa phương nhằm huy động toàn

bộ trí tuệ và sức lực của toàn dân

cho công cuộc xây dựng xã hội chủ

nghĩa và bảo vệ Tổ quốc . Các tổ chức

đó có khả năng tạo ra các hình thức

thích hợp nhằm huy động tập trung

sức người, sức của cho công cuộc tiến

hành chiến tranh nhân dân chống xâm

lược , tham gia công tác hậu phương

chiến tranh và tham gia chiến tranh

nhân dân địa phương khi chiến tranh

xảy ra . Bác Hồ đã nói :“ Sự đồng tâm

của đồng bào ta đúc thành một bức

tường dòng xung quanh Tổ quốc . Dù

địch hung tàn , xảo quyệt đến mức

nào , dụng dầu nhằm bức tường đó,

chúng cũng phải thất bại » ( 2 ) .

Cuộc chiến tranh nhân dân chống

chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ

đối với miền Bắc nước ta vào những

năm 60 – 70 đã nói lên sức mạnh của

chiến tranh nhân dân trong thời đại

ngày nay . Trí tuệ , sức lực của toàn

dẫn kết hợp với ba thứ quân được

trang bị tương đối hiện đại và sự giúp

đỡ của các nước anh em , nhất là của

Liên xô đã hoàn toàn đánh bại các

thủ đoạn tác chiến bằng không quản ,

hải quân , bằng những phương tiện

hiện đại vào bậc nhất của đế quốc Mỹ .

Xây dựng tiềm lực quốc phòng .

lực quốc phòng được tạo nên

-

Tiềm

( 2 ) Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật ,

Hà nội 1980 , tập 1 , tr . 419 .
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bởi tồng thì các tiềm lực chính trị

tinh thần , tiềm lực kinh tế , văn hóa ,

khoa học kỹ thuật và tiềm lực quân

Str.

Tiềm lực chính trị tinh thần dựa

trên kết quả của việc xây dựng chế

độ xã hội mới và sự giác ngộ về ý

thức dân tộc và lý tưởng xã hội chủ

nghĩa trong mọi thành viên xã hội. Nó

cũng là kết quả của việc không ngừng

nâng cao sức mạnh chiến đấu , vai trò

lãnh đạo của các tổ chức đảng , nâng

cao trách nhiệm và hiệu lực quản

lý của nhà nước chuyên chính vô sản ,

thực hiện dân chủ hóa xã hội và đoàn

hết các dân tộc anh em trong cả nước .

Những kết quả đó tạo thành niềm tin ,

ý chí, những phẩm chất tinh thần

sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Trong chiến

tranh nhân dân hiện đại, yếu tố chính

trị tinh thần vẫn là cơ sở của sức

mạnh vật chất , là định hướng cho sức

mạnh vật chất.

Tiềm lực kinh tế , văn lóa , khoa

học kỹ thuật chủ yếu là nhờ thành

quả của việc đẩy mạnh sản xuất, phát

triển khoa học kỹ thuật , xây dựng nền

văn hóa mới xã hội chủ nghĩa . Những

thành quả có tạo nên nguồn vật chất

toàn diện , ngày càng cay đủ cho đời

sống xã hội và có dự trữ ngày càng

nhiều , sẵn sàng tung ra khi đất nước

có chiến tranh,đồng thời có khả năng

duy trì lực lượng sản xuất vật chất

trong quá trình chiến tranh đáp ứng

yêu cầu chiến tranh . Nó cũng là cơ sở

để tạo ra nền công nghiệp quốc phòng

hiện đại , có khả năng lớn trong việc

cải tiến trang bị cho các lực lượng vũ

trang . Đó còn là kết quả của sự hợp

tác quốc tế , giúp đỡ lẫn nhau giữa các

nước xã hội chủ nghĩa anh em ,

Tiềm lực quân sự lao gồm khả năng

tác chiến của các lực lượng vũ trang

nhân dân , khả năng động viên toàn đàn

tham gia đánh giặc ; năng lực thực tế

của các tổ chức xã hội phục vụ cho

mục đích chiến tranh ; thế trận của

chiến tranh nhân dân và năng lực của

nền công nghiệp quốc phòng . Trong

cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp .

chống đế quốc Mỹ và chống quân hành

trường Trung quốc xâm lược, chúng

ta có những trận đánh nhờ khả năng

tác chiến của lực lượng vũ trang , có

khi chỉ là dân quân tự vệ và thế trận

của chiến tranh nhân dân tốt mà đã

phát huy được tiềm lực quân sự , chiến

thắng kẻ thù .

-
- Kế hoạch chuyển đất nước từ thời

bình sang thời chiến . Đây cũng là

một nội dung quan trọng của việc xây

dựng quốc phòng toàn dân nhằm

chuyển sức mạnh của nền quốc phòng

toàn dân thành sức mạnh kháng chiến

chống xâm lược khi chiếu tranh xảy

ra . Nó là một hệ thống kế hoạch thống

nhất từ trung trong xuống địa phương

và cơ sở , bao gồm kế hoạch phòng thủ

quốc gia và địa phương , kế hoạch

động viên lực lượng kháng chiếu .

động viên nền kinh tế cho chiến tranh ,

kế hoạch chuyển nền kinh tế và mọi

mặt hoạt động của xã hội sang thời

chiến và kế hoạch phòng thủ dân

sự , v.v. Kế hoạch này cần được chuẩn

bị chu đáo trong thực tế , đặc biệt là

tập dượt cho quen với sự chuyền

hướng ấy .

2 -

Xây dựng ba thứ quân của lực

lượng vũ trang nhân dân đều vững

mạnh . tiến lên chính quy và ngày càng

hiện đại . Xây dựng lực lượng dự bị

hùng hậu .

Lực lượng vũ trang là lực lượng

cột trụ của nền quốc phòng toàn dân :

là lực lượng nòng cốt đề toàn dân

tham gia đánh giặc ; là lực lượng chủ

yếu tiêu diệt lực lượng vũ trang đất

phương, giành thắng lợi quyết định

trong chiến tranh .

Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ

quân là một quan điểm cơ bản , một

chủ trương có tính truyền thống của

Đảng ta . Chủ trương đó xuất phát tên

sự vận dụng quan điểm bạo lực cách

mạng , quan điểm “ vũ trang giai cấp
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công nhân « vũ trang quần chúng

cách mạng » và quan điểm xây dựng

quân đội kiểu mới của nhân dân lao

động mang bản chất giai cấp công

nhân của chủ nghĩa Mác- Lê-nin . Chủ

trương đó còn là sự tiếp thu truyền

thống tổ chức lực lượng đánh giặc giữ

nước của của ông . Tác chiến của quân

triều đình kết hợp với quân các quận ,

lộ và quân ở làng bản , thoát ly và

không thoái lỵ , có lực lượng tại chỗ và

lực lượng cơ độngđều mạnh . Với truyền

thống đó , nhân dân ta đã làm nên

những chiến công hiền hách trong

lịch sử .

địa

Xây dựng, tổ chức lực lượng ba thứ

quân ; phát huy vai trò , tác dụng của

ba thứ quân gắn liền với tổ chức vũ

trang toàn dân , phát động toàn dân

đánh giặc , với kết hợp nhuần nhuyễn

giữa chiến tranh … nhân dân

phương với chiến tranh bằng các

binh đoàn chủ lực , đó là phương thức

hữu hiệu nâng cao sức mạnh chiến

đầu của các lực lượng vũ trang cũng

như của toàn dẫn , đồng thời là biện

pháp tích cực nhất phát huy cao độ

nhân tố chính nghĩa , giải quyết

được máu thuẫn lớn nhất của

chiến tranh chống xâm lược trên đất

nước ta là : một dân tộc nhỏ với lực

lượng thường trực không nhiều phải

đương đầu với đội quân xâm lược

đồng, trang bị hiện đại của những

nước lớn .

Điều đó còn nói lên một vấn đề có

tính chất chiến lược là : từ nhân tố

chính nghĩa của chiến tranh , ta có khả

năng phát động và tổ chức toàn đản

kháng chiến , tạo thành sức mạnh tổng

hợp , tiến hành chiến tranh nhân dân

sâu rộng , từ đó sáng tạo ra nhiều

phương thức , biện pháp đấu tranh có

hiệu quả cao , ít có thể thắng nhiều ,

nhỏ có thể thắng lớn , với điều kiện

cơ quan lãnh đạo chiến tranh có quan

điểm và sự chỉ đạo sáng suốt, có chính

sách xã hội đúng đắn .

Ngày nay , dè xây dựng lực lượng

vũ trang nhân dân vững mạnh , chúng

ta phải giải quyết đúng đắn mối quan

hệ giữa số lượng và chất lượng , giữa

yêu cầu và khả năng , giữa con người

và vũ khí, trang bị, kỹ thuật, cơ sở vật

chất. Chất lượng con người trong lực

lượng vũ trang ngày nay được tạo nên

bởi nhiều yếu tố , chủ yếu là phẩm

chất chính trị trong đó có lòng yêu

nước , yêu chủ nghĩa xã hội , ý chí

chiến đấu , tinh thần dám xả thân cho

sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, ý thức kỷ luật tự giác

và năng lực , kỹ năng chiến đấu theo

nhiệm vụ được giao. Chất lượng ấy

hình thành một mặt do thành quả đảo

luyện công phu của tổ chúc vũ trang,

mặt khác liên quan trực tiếp với

những thành quả xây dựng chủ nghĩa

xã hội về mọi mặt, trong đó có mặt

xây dựng con người mới xã hội chủ

nghĩa từ trong xã hội và thực hiện tốt

các chính sách xã hội của Đảng , Chất

lượng con người trong lực lượng vũ

trang còn phụ thuộc một phần rất

quan trọng vào chất lượng vũ khí ,

trang bị, kỹ thuật và cơ sở vật chất.

Ngày nay rõ ràng là vai trò của vũ

khí, khoa học kỹ thuật có khả năng

giải quyết được nhiều mâu thuẫn

trong chiến đấu và giành chiến thắng .

3 - Tiến hành chiến tranh nhân dân

toàn dân , toàn diện , hiện đại và liên

minh .

Nếu quân thù phát động chiến tranh

xâm lược nước ta thì sức mạnh của

nền quốc phòng toàn dân sẽ được huy

động để tiến hành cuộc chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc . Chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc dưới sự

lãnh đạo của Đảng ta ngày nay là

cuộc chiến tranh chính nghĩa mang ý

thức dân tộc và ý thức giai cấp sau

sắc được tiến hành với một bề dày

kinh nghiệm của lịch sử và với ý chí

của một dân tộc chiến thắng .

Cuộc chiến tranh ấy phải được tiến

hành trong điều kiện ta có chuẩn bị

trước về mọi mặt, cả về lực lượng ,

thế trận , tiềm lực và nghệ thuật,
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không chỉ trên đất nước ta , mà có sự

phối hợp chặt chẽ có kế hoạch với

cách mạng Lào và Cam -pu - chia anh

em . Cuộc chiến tranh ấy diễn ra trong

bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa

nhờ cải tò, đồi mới đã có tiềm lực to

lớn ; lực lượng cách mạng thế giới

được tăng cường ; xu thể hòa bình

phát triển sâu rộng . Tuy vậy , dù lực

lượng ta đã mạnh hơn trước và nhìn

vào sự so sánh chung về lực lượng ta

và địch , thì ta vẫn phải lấy ít đánh

nhiều , lấy nhỏ đánh lớn . Đó là mẫu

thuẫn lớn nhất mà chúng ta phải giải

quyết trong quá trình tiến hành chiến

tranh .

•

Phát hay kinh nghiệm phong phú

của lịch sử chống xâm lược của dân

tộc , Đảng ta chủ trương tiến hành

chiến tranh nhân dân toàn dân , toàn

diện , hiện đại và liên minh . Theo chủ

trường đó , sẽ phát huy được những

khả năng và những ưu thế đã có đã

tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn

dân tộc , của chế độ xã hội chủ nghĩa

và sức mạnh của thời đại, đồng thời

có thể khoét sâu được những màu

thuẫn vốn có trong chiến tranh phi

nghĩa của địch , phân tán và làm suy

yêu sức mạnh của chúng . Như vậy tuy

với lực lượng có hạn , nhưng ta sẽ tạo

được thể , tạo được thời , biến thành lực

và sứcmạnh ngày càng phát triển để có

thể giành thắng lợi to lớn ngay từ đầu

và liên tiếp giành thắng lợi cho đến khi

ta thực hiện được đòn đánh quyết

định , đánh bại hoàn toàn âm mưu cơ

bản của địch . Đó cũng là con đường

giải quyết mâu thuẫn lớn nhất của

chiến tranh .

Tuy nhiên , khả năng thắng lợi ấy

của chiến tranh có trở thành hiện

thực hay không ; thắng lợi đến lâu

hay chóng và ở mức độ nào còn tùy

thuộc vào những điều kiện chủ quan

rất quyết định của ta . Đó là độ vững

mạnh của nền quốc phòng toàn dân và

sự chuẩn bị đất nước sẵn sàng cho

chiến tranh mà ta đã xây dựng trong

thời kỳ chưa có chiến tranh . Đó là

tinh thần cảnh giác cách mạng của

toàn đảng , toàn dân, toàn quân ta ở

mức độ nào , và đặc biệt là sự đúng

đắn , nhạy bén về chủ trương , đường

lõi cũng như sự sáng tạo trong nghệ

thuật chiến tranh của cơ quan chỉ đạo

chiến tranh .

Những quan điểm quân sự của Đảng

không phải là những lý thuyết cứng

nhắc , bất biến , mà là sự định hướng

dàn đường cho sức sáng tạo lớn lao

của cả cộng đồng xã hội chúng ta . Sức

sống và tính chân lý của nó chỉ có thể

đuợc nuôi dưỡng bằng nhựa sông

thực tiễn . Từ thực tiễn đấu tranh

phong phú , sinh động , chúng ta bỏ

sung , phát triển nó , làm tăng thêm sức

sống của nó . Quá trình vận động ấy

phải do khối óc và bàn tay của các

tổ chức đảng , chính quyền cùng đồng

đảo cán bộ , chiến sĩ và nhân dân tạo

nên.
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Chính sách pháo thuyền

lỗi thời của Bắc kinh

LÊ MINH NGHĨA *

T

Ừ cuối tháng 1-1988 , nhiều tàu

chiến Trung quốc hoạt động

thường xuyên trên vùng biên

quần đảo Trường sa của Việt

nan . Họ đã xâm chiếm trái phép đá

Chữ thập và bãi Châu viên và một số

bãi đá ngầm khác . Thủy thủ Việt nam

bị bắn chết và tàu vận tải Việt nam

bị bắn chìm ngay trong lãnh hải của

nước minh . Trung quốc ngang ngược

nói đó là “ hành động bình thường » .

Họ nói quân đảo Trường sa , cũng như

quần đảo Hoàng sa , là thuộc chủ quyền

Trung quốc.

Vậy thì sự thật là như thế nào ?

Phải công nhận rằng Trung quốc

đã dày công tìm kiếm mọi căn cứ pháp

lý cho tham vọng của họ . Nhưng rốt

cuộc những bằng chứng mà họ đưa ra

đều không đáp ứng tiêu chuẩn luật

pháp quốc tế , đều là giả tạo .

Theo luật pháp quốc tế hiện đại,

việc chiếm hữu một lãnh thổ phải là

hành động chiếm hữu và khai thác của

Nhà nước mới có giá trị pháp lý . Hơn

nữa , đó không phải là chiếm hữu trên

danh nghĩa mà là chiếm hữu thật sự .

Chiếm hữu thật sự nghĩa là có mặt

thật sự liên tục, có những hành động

cụ thể thực hiện chủ quyền . Luật pháp

quốc tế chỉ thừa nhận việc thiết lập

chủ quyền hòa bình , hợp pháp ; không

chấp nhận hành động chiếm đoạt bằng

vũ lực , không hợp pháp .

Chỗ yếu nhất của Trung quốc là họ

không sao chứng minh được rằng họ

đã chiếm hữu « Tây sa ® (Hoàng sa )

và Nam sa (Trường sa ) từ bao giờ và

đã thực hiện chủ quyền thật sự đổi

với hai quân đảo đó như thế nào .

Sau khi lục tìm kết sử sách , Trung

quốc chỉ nếu ra được 4 sự hiện trong

gần 90 năm để chứng minh rằng họ

đã thật sự quản lý hai quần đảo .

Nhưng đáng tiếc là trong bốn sự kiện

ấy , có ba sự kiện không liên quan gì

đến hai quần đảo . Còn sự kiện năm

1909 , nhà chức trách Quảng đồng cho

hai pháo thuyên đổ bộ lên một vài đảo

thuộc quần đảo Hoàng sa , thì đó chỉ là

hành động chớp nhoáng , đưa quản lên

trong một ngày đêm rồi rút về . Hơn

nữa , khi đó Hoàng sa đã là của Việt

Nam , dưới quyền quản lý của Pháp .

Có thể nói đó là lần đầu tiên , nhà cầm

quyền Trung quốc ở Lưỡng quảng bộc

lộ tham vọng đối với quần đảo Hoàng

sa . Làm sao có thể gọi đó là việc quản

lý thật sự của Nhà nướ ' Trung quốc

đối với quần đảo Hoàng sa được ?

Thực tế cho thấy , cho đến đầu thế

kỷ 20 , không có nước này) , kể cả Trung

quốc , có phản ứng dưới bất cứ hình

thức nào đối với việc Việt nam chiếm

hữu và làm chủ hai quầnđảo Hoàng sa

âm Phó trưởng Ban bien giới trực thuộc

HDBT.
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và Trường sa . Chúng ta có đầy đủ

ẳng chứng hoàn toàn phù hợp luật

pháp quốc tế để chứngminh rằng Nhà

nước Việt nam đã chiếm hữu hai quần

đảo này từ khi chúng chưa thuộc chủ

quyền của bất cứ nước nào. Đồng thời

đã liên tục thực hiện chủ quyền thật sự

của Việt nam đối với hai quần đảo đó .

Hàng loạt tài liệu chính thức và nửa

chính thức của Trung quốc cho đến

đầu thế kỷ 20 đều ghi rõ (và vẽ trên

bản đồ ) lãnh thổ Trung quốc chỉ đến

đảo Hải nam . Bản đồ « Đại Thanh để

quốc toàn đồ » xuất bản năm 1905 , tải

bản năm 1910 , đã xác nhận điểm cực

nam của Trung quốc là đảo Hải Nam ,

Cuốn “ Trung quốc địa lý học giáo khoa

thư ở năm 1906 ghi rõ : điểm mút ở phía

Nam Trung quốc là châu Nhai, Quỳnh

châu ( tức Hải nam ), vĩ tuyến ! 8013 * Bắc .

Trong những năm 20 và 30 , chính

quyền Quốc dân đảng Trung quốc bắt

đầu có những hành động tranh chấp

chủ quyền quần đảo Hoàng sa . Khi

nhà cầm quyền Pháp đề nghị hai bên

.đưa vấn đề ra tòa án trọng tài quốc

tế , họ không đáp ứng . Sau chiến tranh

thế giới thứ hai , họ cho quân chiếm

đóng một bộ phận của hai quần đảo ,

rồi lại rút.

Cộng hòa nhân dân Trung hoa chính

thức nêu lên yêu sách về chủ quyền

hai quần đảo với lời tuyên bố của

ngoại trưởng Chu Ân Lai ngày 15-8.

1951. Họ nói:« Cũng như các quần đảo

Nam sa , quần đảo Trung sa và quần

đảo Đông sa , quần đảo Tây sa (Hoàng

sa ) và đảo Nam uy ( Trưởng sa ) bao

giờ cũng là lãnh thổ Trung quốc » .

Năm 1956 , Trung quốc cho quân

chiếm nhóm phía Đông quần đảo

Hoàng sa . Khi đó , quân đội chính

quyền Sài gòn chưa kịp ra thay thế

quân đội Pháp . Cùng năm đó , Đài

loan cho quản chiếm đảo Ba đình

trong quần đảo Trường sa .

Năm 1959 , Trung quốc đem lực

lượng thăm dò khả năng lấn chiếm

nhóm phía Tây quần đảo Hoàng sa ,

nhưng bị chính quyền Sài gòn bắt

sống 82 người và 5 tàu có vũ trang

(ngụy trang là tàu đánh cá ) .

Đến tháng 1-1971 , sau khi được sự

đồng tình ngầm của Mỹ , lợi dụng lúc

Việt nam đang phải tập trung đối phó

với đế quốc Mỹ , Trung quốc đã cho

quân chiếm nốt toàn bộ quần đảo

Hoàng sa ( 1 ) .

Từ đó , Trung quốc ra sức củng cố

và xây dựng Hoàng sa thành một căn

cứ quân sự . Họ lại vừa quyết định

nâng cấp đảo Hải nam thành một tỉnh .

Tỉnh này bao gồm ở huyện » Hoàng sa

và « huyện » Trường sa của Việt nam .

Việc chuyển cấp Hải nam này được

tiến hành theo một trình tự hợp hiến

theo đúng thủ tục lập pháp Trung

quốc . Lại tuyên truyền ầm ỹ về chinh

sách mở cửa Hải nam nhằm phát triển

kinh tế . Thực chất , dưới cái vỏ bọc

mở cửa , họ đang biến Hải nam thành

một cơ sở kinh tế , một căn cứ quân sự

hùng mạnh . Đây là bàn đạp tiền tiêu

dễ thực hiện mưu đồ kiểm soát biên

Đông, đe dọa hòa bình và an ninh khu

vực . Con mắt tinh tường của các nước

quanh vùng và thế giới không hề bỏ

qua hành động mờ ám này .

Kể từ khi đưa ra tham vọng chính

thức năm 1951 cho đến việc xâm chiếm

Hoàng sa năm 1974 và Trường sa năm

1988 , suốt 37 năm , Trung quốc đã hành

động kiên trì và nhất quán . Hành động

đó là gì ? Đó là quán triệt tư tưởng

bành trướng bá quyền đối với biên

Đông và cả đối với Thái bình dương.

Điều này bộc lộ đầy đủ và không hề

giấu giếm trong câu nói nói tiếng của

Chủ tịch Mao Trạch Đông tại hội nghị

Ủy ban quân sự TỪ ĐCS Trung quốc

năm 1958 : Thái bình dương ngày

này trẻ thực tế không được thái binh .

( 1 ) Ngay sau đó , CPCMLICHMNVN đã ra

tuyên bố 3 diềm , gian tiếp lên án hành dùng

quán sự của Trung quốc xám phạm chủ

quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước khác và

chủ trương thương lượng dữ giải quyết

tranh chấp . Bản tuyên bố ấy , toàn

deu bit.

the g 1
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Trong tương lai chỉ khi nào đại dương .

này nằm dưới sự kiềm soát của chúng

ta mới có thể gọi là thái bình .

. Dư luận ở khu vực và trên thế giới,

đều thấy rõ bản chất đen tối của chủ

nghĩa bá quyền bành trướng . Trung

quốc nói rằng hai quần đảo là của

Trung quốc từ lâu đời . * chủ

quyền đã được sự công nhận rộng

rãi trên quốc tế ) , vùng lãnh thổ đó

bị Pháp và Nhật bản xâm chiếm trái

phép . Vậy mà tại sao trong và sau chiến

tranh thế giới thứ 2 , có ba hội nghị quốc

tế , trong đó có giải quyết vấn đề các

vùng lãnh thì bị xâm chiếm, lại không

có hội nghị nào thừa nhận hai quần

đảo trên là thuộc Trung quốc. Hơn

nữa , Trung quốc có mặt tại hai trong ba

hội nghị đó với tư cách là một trong

những cường quốc đồng minh !

Hội nghị thứ nhất tại Cai -r0 tháng

11-1943 , gồm những người đứng đầu

ba nước Mỹ, Anh, Trung hoa . Nước

Pháp và Việt nam đều không có mặt

đề bảo vệ chủ quyền của mình. Thế

mà tuyên cáo Cai - rô chỉ khẳng định :

Tất cả các lãnh thổ mà Nhật cướp

của Trung hoa như Mãn châu , Đài

loan và Bành hồ , phải được trả lại

cho Trung hoa dân quốc a. Không nói

gì đến Hoàng sa và Trường sa là của

Trung quốc .

Trong văn kiện hội nghị Paxdam

tháng 8-1945 có một bản tuyền

ngôn do Mỹ, Anh và Trung hoa ký

ngày 26-7 nhắc lại rằng a các điều

khoản của tuyên cáo Cai-rô phải được

thi hành .

Hội nghị Xan Phran -xi -xcố năm

1951 , có 51 nước tham dự, nhằm ký

hòa ước với Nhật , cũng khẳng định

lãnh thổ mà Nhật phải trả cho Trung

quốc chỉ là Đài loan và Bành hồ , còn

quần đảo Hoàng sa và Trường sa được

tách riêng và ghi rõ Nhật phải từ bỏ

chủ quyền đối với hai quần đảo này .

Điều đáng lưu ý là lời tuyên bố

ngày 15-8-1951 nói trên của Trung

quốc chính là nhằm tác động vào

quyết định của hội nghị Xan Phran

xi - xcô . Nhưng Trung quốc đã không

thành công . Trong khi đó , đại biểu

chính quyền Việt nam tại hội nghị là

Trần Văn Hữu đã khẳng định chủ

quyền của Việt nam đối với các quần

đảo Trường sa và Hoàng sa , những

quần đảo luôn luôn thuộc về Việt nam ) .

Lời tuyên bố đó đã không gặp phải

sự chống đối hay bảo lưu nào của đại

biều các nước dự hội nghị.

Nếu theo thủ tục của hội nghị Xan

Fhran -xi- cô thì đương nhiên hai

quần đảo Hoàng sa và Trường sa mà

Nhật dùng vũ lực chiếm đóng năm 1939

phải trở về Việt nam như trường hợp

Đài loan và Bành hồ trở về với Trung

quốc .

Trên đây là ba hội nghị quốc tế cổ

giá trị pháp lý chính thức . Các hội

nghị này không hề thừa nhận hai quần

đảo nói trên là của Trung quốc . Vậy

thì có một hội nghị nào đó của một tầ

chức chuyên môn nào đó làm ngược

lại, điều đó không hề có giá trị pháp lý .

Quyết định của các hội nghị chuyên

ngành tuyệt nhiên không bao hàm sự

công nhận hay phủ nhận chủ quyền

lãnh thổ . Đó là một quy ước và tập

quán quốc tế .

Trung quốc viện dẫn một số bản đồ,

sách , ấn phẩm của Trung quốc, của

các nước , kẻ cả của Việt nam , đề biện

bạch cho mình .

Về phía Việt nam , chúng ta cũng

hoàn toàn có thể viện dẫn những bản

đò , sách , ấn phẩm của Việt nam , của

các nước, cả của Trung quốc đề phản

bác lại Trung quốc .

Điều quan trọng là những lập luận

đó có dựa trên luật pháp quốc tế hay

không . Theo quan điềm Trung quốc ,

phải chăng một tác giả hay một tập

thề tác giả vẽ bản đồ , biên soạn sách

và ấn phẩm của nước này Lay nước

nọ , lại có thẩm quyền chỉ bằng một

nét vẽ hay một lời văn vô tình hay

hữu ý , hoặc thật sự sai làm , mà có thể
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chuyền một bộ phận lãnh thổ của

nước này sang nước khác !

Không ! Quan điềm đó hoàn toàn

không phù hợp luật pháp và tập quán

quốc tế . Đó thật sự là coi thường trí

xét đoán của dư luận . Pháp luật quốc

tế biết rất rõ rằng mỗi khi có tranh

chấp , các bên đều tìm cách viện dẫn

tư liệu , bản đồ có lợi cho mình . Trong

đó có những bản đồ , những tư liệu

xuất phát từ những nguồn thông tin

sai lạc , thậm chí bịa đặt có dụng ý ,

vì vậy nên khi phán quyết , các cơ

quan trọng tài quốc tế thường hết

sức thận trọng . Có trường hợp

có những bản đồ được phát hành rất

nhiều và được đánh giá cao , nhưng

không được cơ quan trọng tài quốc tế

chấp nhận . Đây là những sự thật

lịch sử .

Đương nhiên , có những bản đồ có

giá trị pháp lý . Đó là những bản đồ

mà hai bên ký kết thừa nhận hoặc

được kèm theo trong các hiệp ước

quốc tế . Chẳng hạn bản đồ kèm theo

Hòa ước Xan Phran- xi-xcô năm

1951. Trong đó chú thích rõ Đài loan

và Bành hồ thuộc Trung quốc , còn

Trường sa và Hoàng sa thì « chủ

quyền không xác định ». Điều chú

thích này, Việt nam không thể chấp

nhận . Song ít nhất đây cũng chứng

tỏ không một văn kiện pháp lý quốc

tế nào công nhận chủ quyền của Trung

quốc đối với hai quần đảo Trường

sa và Hoàng sa ,

Trung quốc nhiều lần nêu lên bản

công hàm của Việt nam về vấn đề hải

phận 12 hải lý của Trung quốc năm

1958 , tuyên bố của chính phů

Việt nam về việc Mỹ quy định “ khu

vực tác chiến 2 năm 1965. Qua đó,

Trung quốc cho rằng Việt nam mặc

nhiên thừa nhận hai quần đảo là của

Trung quốc .

Thực chất những lời phát biểu của

Việt nam nói trên là gì ?

Về công hàm của Việt nam ngày

14-9-1958 gửi Trung quốc chỉ có nội

dung là ghi nhận và tán thành việc

Trung quốc quy định lãnh thổ 12 hải

lý , Việt nam tôn trọng lãnh hải 12 hải

lý của Trung quốc . Còn vấn đề chủ

quyền đối với hai quần đảo Hoàng sa

và Trường sa hoàn toàn không được

đề cập đến .

Trong cuộc chống Mỹ cứu nước của

nhân dân Việt nam , Trung quốc là

* hậu phương đáng tin cậy » Vì vậy,

tuyên bố năm 1965 của Việt nam là

bà , tỏ ý muốn giữ vững và tăng cường

tình đoàn kết giữa hai nước , vì lợi ích

sống còn của dân tộc và của sự nghiệp

chung là chống Mỹ . Tuyên bố đó không

hề có nghĩa xác định chủ quyền đối

với bộ phận lãnh thổ nào đó . Hơn

nữa , khi đó hai quần đảo lại chưa

phải do chính quyền nhân dân trực

tiếp quản lý . Sau năm 1954, theo hiệp

nghị Giơ -ne-vơ , miền Nam Việt nam

do chính quyền Sài gòn quản lý . Vì

vậy , theo pháp lý và trên thực tế ,

chính quyền Sài gòn và về

CPCMLTCHMNVN trực tiếp quản lý

và bảo vệ hai quần đảo.

sau.

Như vậy một sự thật hoàn toàn

sáng tỏ là : những văn kiện nói trên

có những nội dung xác định , không

hề có giá trị chuyền nhượng lãnh

thề . Vấn đề chuyên nhượng lãnh

thì phải do đàm phán và ký kết giữa

những đại diện có thẩm quyền của

hai Nhà nước. Những hiệp ước đó còn

phải qua thủ tục phê chuẩn mới có

hiệu lực . Trung quốc biết rất rõ điều

này . Vậy mà họ cứ cố tình nói và làm

theo ý họ , theo tham vọng bá quyền

của họ. Dư luận thế giới có đầy đủ

sáng suốt để đánh giá đúng thực chất

vấn đề này .

Đề làm căn cứ lý luận cho chính

sách bành trướng bá quyền, trước

mắt đối với biển Đông, Trung quốc

còn đưa ra một học thuyết biên giới
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rất « tân kỳ » . Điều này được viết trên

tờ bảo “ Quân giải phóng ” (Trung

quốc) số ra ngày 3-4-1987 . Theo tờ báo

này , Trung quốc phân biệt hai khái

niệm : biên giới địa lý và biên giới

chiến lược . Biên giới địa lý là biên

giới lấy lãnh thổ quốc gia , lãnh hải

và vùng trời tương ứng được quốc tế

công nhận làm chuẩn . Biên giới chiến

lược là biên giới thể hiện sức mạnh

tổng hợp của một quốc gia .

Trung quốc cho rằng nước nào chưa

thề kiểm soát một cách hữu hiệu toàn

bộ lãnh thổ , vùng biển và vùng trời

thuộc về nước đó , thì trong một thời

gian dài , biên giới chiến lược nước

đó nhỏ hơn biên giới địa lý , biên giới

địa lý nước đó phải lùi về biên giới

chiến lược , và nước đó bị mất một bộ

phận đất đai. Trái lại , nước nào

khống chế hữu hiệu và lâu dài đối

với biên giới chiến lược (nhất là

trên đất liền và trên biên ) bên

ngoài biên giới địa lý , nước đó có thể

dẫn đến sự bành trướng về biên giới

địa lý .

Trung quốc cần phải đưa & quốc

môn « (của ngõ quốc gia ) của Trung

quốc từ biên giới địa lý ra biên giới

chiến lược . Họ nói rằng Trung quốc

“ tài nguyên trên đất liền có hạn ...

phải giành lấy không gian sinh tồn

rộng lớn hơn »

Họ nói rằng biên giới chiến lược

bảo đảm nhiều mặt. Đó là không gian

sinh tồn , không gian an ninh , không

gian phát triển khoa học kỹ thuật và

kinh tế .

Học thuyết mới về biên giới nói

trên thực chất là gì ? Nếu tách bỏ

những lập luận rườm ra , thì nó lộ rõ

cái lõi tư tưởng hành trướng bằng

sức mạnh .

Đọc kỹ những lý lẽ của nhà chiến

lược quân sự Trung quốc , người ta

không khỏi thấy rằng học thuyết chiến

được biên giới của họ là sự phát triển

lô gích của học thuyết “ la thế giới » .

Học thuyết ba thế giới là cơ sở lý

luận cho chiến lược bành trưởng toàn

cầu . Học thuyết biên giới là cơ sở lý

luận cho chiến lược bành trưởng Liên

giới , trước hết là biên giới trên biển .

Kề ra họ cũng có « truyền thống

phát triển lý luận . Nhưng lý luận

kiều “ ba thế giới , và “ thuyết biên .

giới » là thử lý thuyết mang đậm sắc

thái vị kỷ dân tộc , sặc mùi bành

trưởng , hết sức lỗi thời . Đó không

khỏi là một mở lập luận hoang đường.

Loài người đã từng đau khổ với học

thuyết « không gian sinh tồn ở của

Hit -le , nay không khỏi lo âu trước

những phát kiến mới của những thế

lực đã nhiễm nặng căn bệnh bá

quyền .

Cùng với hành động quân sự ngang

ngược trên biên Đồng , việc rêu rao

học thuyết biên giới của Trung quốc

lại đang phủ bóng đen lên bầu trời

Đông dương và Đông Nam Á . Trong

một thế giới đang không ngừng đồi

mới theo xu thế đối thoại và hòa dịu ,

lời nói và việc làm của Trung quốc

quả thật là hết sức lạc lõng .

Trước chính sách pháo thuyền lủi

thời của nhà cầm quyền Trung quốc .

Việt nam vẫn kiên trì chính sách đại

thoại, thương lượng , nhằm giải quyết

mọi vấn đề tồn tại , hề cả sự tranh

chấp về hai quần đảo . Chúng ta chân

thành mong muốn khôi phục tinh hữu

nghị vốn có từ lâu , lập lại mối quan

hệ láng giềng tốt giữa nhân dân Việt

nam và Trung quốc . Vì vậy , thật hoàn

toàn dễ hiểu rằng dư luận rộng rãi

trên thế giới nhanh chóng đồng tình

và hoan nghênh thiện chí hòa bình

của Việt nam . Dư luận quốc tế cũng

đòi hỏi phía Trung quốc có đáp tn ,

thuận lợi.

( Xem tiếp trong 36 )

20

2
0



MỘT SỐ QUAN ĐIỂM

VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẰNG HÓA Ở NƯỚC TA

CHẾ VIẾT TẤN từ

TA*

T

HỰC tiền mấy chục năm xây

dựng kinh tế ở các nước xã

hội chủ nghĩa ngày càng .

chứng minh : Kinh tế hàng

hút không phải là hình thức mà là

tính chất cơ bản của nền kinh tế xã

hội chủ nghĩa , được xây dựng , phát

triền trên cơ sở những thành tựu của

các kỷ nguyên kỹ thuật mới đã và

đ ng tiếp lục xuất hiện trong thời đại

πιόι .

Đại hội lần thứ VI của Đảng đã xác

định : Quá trình từ sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở

nước ta là quá trình chuyền hóa nên

kinh tế còn nhiều tính chất tự cấp , tự

túc thành nền kinh tế làng hóa . Chúng

ta đang quản lý có kế hoạch một nền

kinh tế sản xuất hàng hóa với những

đặc điểm của thời kỳ quá độ .

! - Sự khác nhất về bản chất và

phương thức hoạt động của kinh tế

hàng hóa dưới chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa tư bản .

Kinh tế hàng hóa dù ở chế độ xã

hội nào cũng có những phạm trù và

quy luật kinh tế khách quan của nó

như thị trường , giá cả , lưu thông hàng

hóa , tiền tệ , quy luật giá trị, quy luật

cung -cầu , cạnh tranh và phải đạt

được mục đích có lợi nhuận tối đa .

Tuy nhiên ô ni chế độ xã hội khác

nhau , sự phát triển của sản xuất và

lưu thông hàng hóa có mục đích ,

phạm vi, hình thức và phương thức

hoạt động khác nhau .

hàng

Mục đích chung của sản xuất hàng

hóa là phải có lợi nhuận tối đa . Ở

chủ nghĩa tư bản , mục đích kiếm lợi

nhuận tối đa tư bản chủ nghĩa là đề

làm giàu cho nhà tư bản và tái sản

xuất mở rộng phương thức sản xuất

tư bản chủ nghĩa . Ở chủ nghĩa xã hội,

mục đích lợi nhuận tối đa xã hội chủ

nghĩa là đề thỏa mãn nhu cầu ngày

càng tăng của xã hội và tái sản xuất

mở rộng phương thức sản xuất xã hột

chủ nghĩa .

Ở chủ nghĩa tư bản , quy luật giá trị

hoạt động có tính chất tự phát đóng

vai trò điều tiết quá trình tái sản xuất

xã hội . Ở chủ nghĩa xã hội , dưới quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa , quy luật

phát triển có kế hoạch cùng với quy

luật giá trị , quan hệ hàng hóa tiền

tệ , quan hệ thị trường . được vận

dụng để phát triển nền kinh tế , thực

hiện tái sản xuất mở rộng , thực hiện

phân phối theo lao động và nâng cao

đời sống nhân dân .

Ở cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa

xã hội , quan hệ giữa người sản xuất

và người tiêu dùng đều diễn ra trên

thị trường qua nhiều hình thức của

kẻ mua người bán . Tuy nhiên ở chủ

* Bài này bồ sang và làm rõ thêm quan

điềm : nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền

kinh tế sản xuất hàng hóa rong bài ở Một

văn để vẻ vận dụng quan hệ thị trường trong

quản lý kinh tế và k hoạch hóa đăng trên

Tạp chí Cộng sản số 10 năm 1983 ( C.V..)

đi Phu Trưởng Ban kinh tế trung ương .
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nghĩa xã hội quan hệ giữa người sản

xuất và người tiêu dùng được đặt trên

cơ sở pháp chế xã hội chủ nghĩa , chủ

yếu là quan hệ hợp tác và liên minh

giữa hai giai cấp cơ bản sản xuất ra

hàng hóa , là sự kết hợp đúng đắn lợi

ích của giai cấp công nhân với giai

cấp nông dân và những người lao

động khác . Đương nhiên trong thời

kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội , nền

kinh tế còn nhiều thành phần tham

gia sản xuất và lưu thông hàng hóa,

nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua

các chính sách và luật pháp đề điều

tiết một cách năng động và hợp lý các

lợi ích .

Vì vậy , nền kinh tế hàng hóa dưới

chế độ xã hội chủ nghĩa mang một

nội dung kinh tế xã hội mới, từng

bước hạn chế tính tự phát và tăng

dần tính tồ chức có kế hoạch .

II− Những đặc điềm chủ yếu của nền

kinh tế hàng hóa ở nước ta hiện nay .

Nền kinh tế hàng hóa có nhiều thành

phần tham gia , trong đó thành phần

kinh tế xã hội chủ nghĩa tuy đã chiếm

các vị trí then chốt , có thực lực lớn ,

nhưng vẫn chưa phát huy được vai

trò quyết định và chi phối toàn bộ nền

kinh tế quốc dân . Kinh tế tư nhân

và cá thẻ còn giữ vai trò quan trọng

và lâu dài trong quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Điều đó

đòi hỏi Nhà nước phải có các chính

sách kinh tế và cơ chế quản lý thích

hợp nhằm phát huy mọi khả năng

của các thành phần kinh tế đề phát

triển lực lượng sản xuất và mở rộng

lưu thông hàng hóa .

Nền kinh tế hàng hóa nước ta hiện

nay còn phát triển ở trình độ rất thấp

và không đồng đều giữa các vùng ,

sản xuất nhỏ còn phổ biến , mang nặng

tính chất tự cấp tự túc . Tỷ trọng sản

phẩm hàng hóa rất thấp , quan hệ

hàng hóa - tiền tệ , quan hệ thị trường

chưa phát triền đầy đủ . Vì vậy , muốn

phát triền kinh tế hàng hóa , tất yếu

phải đầy mạnh sản xuất , mở rộng lưu

thông và hoạt động của thị trường .

Hậu quả của chiến tranh và sự

chia cắt đất nước lâu dài theo hai chế

độ chính trị , kinh tế , xã hội khác

nhau , dẫn đến sự không giống nhau

về cơ sở vật chất, kỹ thuật , phương

pháp quản lý sản xuất, kinh doanh ,

tập quán sản xuất và tiêu dùng của

nhân dân ở hai miền Nam , Bắc. Vì vậy ,

trên cơ sở những nguyên tắc và chính

sách chung cho cả nước, cần có những

hình thức đa dạng , tổ chức và phương

pháp quản lý thích hợp với thực tiễn

cụ thể của từng ngành , từng địa

phương , từng loại cơ sở.

Nền kinh tế hiện nay đang ở trạng

thái chưa ôn định , còn chịu sự tác

động nhiều của kinh tế nước ngoài và

biến đổi hằng ngày của thị trường

quốc tế .

III Đồi mới và phát triển nền

kinh tế hàng hóa ở nước ta .

Để ổn định và phát triển nền kinh

tế - xã hội xã hội chủ nghĩa , nhiệm vụ

cơ bản , cấp bách hiện nay là phải xây

dựng nền kinh tế hàng hóa với các

nội dung sau đây :

1 ) Nhanh chóng giải phỏng và phát

triển lực lượng sản xuất làm ra nhiều

hàng hóa , phân bố lại lực lượng sản

xuất, bố trí các chương trình kinh tế

xã hội lớn theo quan diềm sản xuất

hàng hóa ; xây dựng quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa với quan niệm mới :

phân biệt rõ quyền sở hữu xã hội xã

hội chủ nghĩa với việc sử dụng các

hình thức sở hữu , các hình thức kinh

tế còn cần thiết để phát huy mọi khả

năng của các thành phần kinh tế .

Bố trí lại cơ cấu sản xuất trước

mắt là cơ cấu sản xuất hàng hóa ở

nông thôn , đây mạnh việc phát triển

các thành phần tiêu sản xuất hàng

hóa ở các đô thị , tạo được nguồn vốn

trong nước , ngoài nước nhằm thay

đòi cơ cấu đầu tư , thay đồi cơ cấu

kinh tế , tiến hành công nghiệp hóa

đất nước (theo quan niệm và cách

công nghiệp hóa của thời đại công

nghiệp mới) , nhanh chóng tạo ra cốt

vật chất của nền kinh tế hàng hóa .
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Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế :

xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao

cấp, chuyển sang cơ chế quản lý hạch

toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

2) Mở rộng quan hệ kinh tế với

nước ngoài , phát huy kỹ thuật truyền

thống và tiềm năng trong nước.

Từ thực trạng kinh tế và cơ sở vật

chất kỹ thuật thấp kém của nước ta ,

muốn phát triển và tiến lên ngang tầm

thời đại , chúng ta phải :

Một mặt , phát huy tất cả tiềm năng,

sức mạnh tổng hợp của 5 thành phần

kinh tế , giải phóng sức sản xuất của

tất cả các ngành nghề (nông , lâm ,

ngư...) , của kỹ thuật truyền thống

hiện có ở một nước nhiệt đới. Sử dụng

hết sức lao động với cơ chế quản lý

năng động , khơi dậy sức mạnh ở từng

cơ sở , từng địa phương , đây mạnh

sản xuất, lưu thông hàng hóa , tăng

cường xuất khẩu .

Mặt khác, mở rộng quan hệ kinh tế

với nước ngoài nhằm tiếp thu nhanh

kỹ thuật hiện đại , áp dụng cách công

nghiệp hóa nhanh mà nhiều quốc gia

trong thời gian gần đây đã tiến hành

có kết quả . Muốn làm được điều đó,

cần nhanh chóng đào tạo một đội ngũ

cán bộ , một lực lượng lao động ngày

càng lớn có trình độ tiếp thu kỹ thuật

tiên tiến của thời đại mới, có khả

năng sản xuất ra nhiều sản phẩm

hàng hóa có chất lượng cao , đủ sức

cạnh tranh trên thị trường quốc tế .

Cần mạnh dạn mở cửa có lỗ chức

nền kinh tế nước ta với các nước trên

thế giới , trước hết là với các nước

anh em Lào, Cam -pu -chia , các nước

xã hội chủ nghĩa trên tất cả các mặt :

hợp tác đầu tư trong và ngoài nước ,

xuất nhập khẩu hàng hóa , dịch vụ , lao

động , kỹ thuật ... sử dụng sức mạnh

của nền kinh tế hàng hóa thế giới về

vốn và kỹ thuật, về thị trường, kinh

nghiệm kinh doanh và quản lý . Nếu

không làm như vậy thì chúng ta khô

có thể đưa nền kinh tế thoát ra khỏi

tình trạng lạc hậu , rối loạn và khó có

thể rút ngắn khoảng cách giữa trình

độ kinh tế thấp kém của nước ta với

trình độ kinh tế phát triển của các

nước khác .

3 ) Nhà nước quản lý nền kinh tế

hàng hóa thông qua kế hoạch và thị

trường .

luat

Công cụ trung tâm của cơ chẽ quản

lý hạch toán kinh doanh xã hội chủ

nghĩa là kế hoạch hóa . Thông qua kế

hoạch dài hạn , trung hạn , ngắn hạn

để định hướng các mục tiêu xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở từng thời kỳ , định

hướng phát triển khoa học kỹ thuật,

định hướng đầu tư vào các ngành , các

vùng ; định hướng quan hệ kinh tế đối

ngoại ; định hướng tiêu dùng v.v.

Bằng những công cụ : tài chính , tiền

tệ , giá cả ... nhà nước cần nhanh

chóng đôi mới cách tổ chức, điều

hành bảo đảm hiệu lực quản lý “ vĩ

mo » ở cấp trung ương với

pháp và các biện pháp kinh tế là chủ

yếu đề phát triển , điều tiết , không

chẽ và kiểm soát thị trường . Nhà

nước quản lý các hoạt động kinh

doanh bằng cơ chế kiểm soát ở tầm

quản lý ở vĩ mô các hoạt động tác

nghiệp kinh doanh , không điều hành .

bằng mệnh lệnh từ trên xuống theo

“ cơ chế quản lý dọc » qua nhiều cấp ,

nhiều đầu mối với một hệ thống chi

tiêu pháp lệnh ôm đòn như trước .

Trên cơ sở tôn trọng tính pháp lệnh

của kế hoạch , cần sử dụng các đòn

bảy kinh tế , mở rộng liên kết liên

doanh theo « cơ chế quản lý ngang »

và chỉ có một cấp trên , một đầu mối

đối với cơ sở ; ngoài ra có sự cân đối

bổ sung của thị trường .

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt

động trao đổi hàng hóa thông qua quan

hệ hàng hóa – tiền tệ , là nơi thực

hiện giá trị sản phẩm và cũng là nơi

thể hiện quan hệ cung – cầu .

Thị trường của nền kinh tế hàng

hóa có những đặc trưng là có tiền , có

hàng, có cạnh tranh , tự do mua bán

(riêng một số vật tư chiến lược chưa

đáp ứng yêu cầu thì trước mắt tạm

thời cần bán theo địa chỉ , theo khả
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năng và tinh chất ưu tiên của nhà

nước) . Trên thị trường và thông qua

thị trường, kẻ mua người bán đều

muốn có lợi tối đa ,

Nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ

nghĩa là một thể thống nhất bao gồm

nhiều thành phần kinh tế hợp thành ,

cho nên thị trường của nền kinh tế

hàng hóa ấy cũng là một thị trường

thống nhất bao gồm các thành phần

kinh tế , các vùng lãnh thổ . Sản xuất

và lưu thông hàng hóa phát triển thì

cả nước phải hình thành được một

thị trường quốc gia có khả năng hòa

nhập vào thị trường quốc tế . Quan

niệm chia cắt thị trường xã hội ra

thành thị trường xã hội chủ nghĩa

( thị trường có tổ chức ) và thị trường

phí xã hội chủ nghĩa (thị trường tư

do ) , đặt cái nọ đối lập với cái kia là

sai về lý luận và có hại cho thực tiền .

Đó là nguồn gốc của cơ chế hai giá

và bao cấp. Chúng ta không thề đề

tình trạng một nền kinh tế mà lại có

hai thị trường , hai giá cả , hai loại quy

luật, hai cơ chế hoạt động , cái nọ

triệt tiêu cái kia là nguồn gốc nảy

sinh ở kinh tế ngầm » .

Cơ chế thị trường thực chất là cơ

chế tự do mua bán , trao đổi bằng mọi

phương thức , với giá cả thỏa thuận

giữa kẻ mua , người bán . Trong cơ chế

đó , quy luật giá trị , quy luật cung cầu

và cạnh tranh tác động thông qua giá

cả đề điều tiết cung cậu .

Cạnh tranh là tất yếu của mọi nền

kinh tế hàng hóa. Không có cạnh tranh

không có sản xuất hàng hóa phát triển

và không có thị trường . Cạnh tranh

xã hội chủ nghĩa về căn bản rất khác

với cạnh tranh tư bản chủ nghĩa ,

nhưng vẫn là động lực quan trọng đề

phát triển kinh tế hàng hóa . Phải tò

chức và lãnh đạo cạnh tranh trong

nền kinh tế sản xuất hàng hóa của

chủ nghĩa xã hội .

Độc quyền kinh tế cũng là xu hướng

tất yếu của kinh tế hàng hóa , nhưng

nó phải là độc quyền thông qua Linh

doanh .

Đầu cơ là hiện tượng tất yếu của

kinh tế hàng hóa khi cung cầu không

cân đối . Dầu cơ sẽ dẫn đến những làng

phí to lớn , do nó làm tắc nghẽn lưu

thông của đồng tiền và hàng hóa . Nhà

nước cần phải có dự trữ hàng hóa và

tiền tệ , kết hợp với việc kiểm soát

bằng luật pháp và các biện pháp về

tâm lý xã hội... đề chống hoạt động

đầu cơ .

khẳng định nền kinh tế nước ta là

kinh tế hàng hóa thì tất yếu phải thừa

nhận thị trường và cơ chế thị trường.

không nên có định kiến xấu với nó .

Nhà nước xã hội chủ nghĩa trung ương

với chức năng quản lý ở vĩ mô phải

sử dụng một cách có hiệu quả lực

lượng hàng hóa , tiền tệ của nền kinh

tế quốc dân , sử dụng các chính sách

và luật pháp mà điều tiết , hướng dẫn .

chi phối , làm chữ , kiểm soát và quản

lý thị trường .

Kinh tế xã hội chủ nghĩa . với từ

cách là nhà kinh doanh lớn được pháp

chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ , bằng cơ

chế kinh doanh linh hoạt, với lực

lượng hùng mạnh về vật tư , hàng hóa

và tiền tệ trong tay , hoàn toàn có khả

năng làm chủ thị trường , đủ sức đề

bẹp bọn đầu cơ nâng giá làm rối loạn

thị trường .

Chúng ta khẳng định phải quản lý

có kế hoạch nền kinh tế hàng hóa ,

cũng tức là khẳng định phải kê

hoạch hóa thị trường trên cơ sở đòi

mới lê hoạch hóa cả về nội dung và

phương pháp

Trước hết phải coi thị trường là

đối lượng của kế hoạch hóa , là cơ sở

đề xây dựng và thực hiện kế hoạch .

Thị trường phản ánh nhu cầu rất ủa

dạng của tiêu dùng cho đời sống và

của sản xuất nhằm phát triển kinh tế

trong nước và phát triển quan hệ kinh

tế với nước ngoài. Như vậy , trong nên

kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa thị

trường không đối lập với kế hoạch .
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không phải nằm ngoài kế hoạch mà

nó là đối tượng, là nội dung của kễ

hoạch . Vì vậy , kế hoạch phải phù hợp

với thị trường , kế hoạch hóa phải sử

dụng cơ chế thị trường . Điều đó có

nghĩa là :

- Kể loạch phải nghiên cứu các

nhu cầu , biển động của thị trường

trong nước . ngoài nước. Vì vậy việc

mở rộng khoa học nghiên cứu thị

trường (marketing ) là một đòi hỏi tất

yếu , gắn liền với sản xuất hàng hóa ở

tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh .

−Xóa bỏ cách kế hoạch hóa của cơ

chế quản lý tập trung quan liêu bao

cặp cũ theo lối chia của , phân phối

hiện vật với giá quá thấp , mà chuyển

sang buôn bán vật tư , hàng hóa có kể

hoạch . Trong điều kiện vật từ còn

thiếu thốn như hiện nay , và cơ chế

quản lý mới chưa hình thành đồng bộ ,

một số vật tư chưa thè bán tự do, thì

phải mua bán có kế hoạch theo cách

kinh doanh đè bảo đảm thực hiện các

mục tiêu và đơn đặt hàng của Nhà

nước .

-
Trên thị trường , giá cả hàng hóa

do kẻ bán , người mua thật sự thỏa

thuận . Trong nền kinh tế hàng hóa xã

hội chủ nghĩa giả kế hoạch chính là

giả hình doanh . Do cũng là giá thỏa

thuận giữa người sản xuất và người

tiêu dùng và có cơ chế kiểm soát giá

cả của Nhà nước .

4 ) Về giả . lương , tiền và tài chính

quốc gia .

Trước hết, cần có quan điềm đúng

: ề hàng , tiền , lương . Trong thời kỳ

quá độ ở nước ta , nếu cho rằng hàng

lỏa chỉ gồm tư liệu tiêu dùng là sai

làm và có hại. Vì coi các tư liệu sản

xuất không phải là hàng hóa thì không

tính toán được giá cả ... Riêng đất đai .

hầu mỏ , nhà xưởng thuộc sở hữu toàn

dân do Nhà nước quản lý , .. không

phải là đối tượng mua bán , tuy không

đi vào trao đồi , nhưng giá trị của

chúng vẫn chuyền vào sản phẩm bằng

khẩu lao , nếu không tính giá cả của

-

chúng sẽ gây ra những lãng phi to lớn .

Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ,

tư liệu tiêu dùng , tư liệu sản xuất,

khoa học kỹ thuật, các dịch vụ kinh

tế và kỹ thuật phải được xem là hàng

hóa . Những thứ chúa dựng hao phi

lao động xã hội nhưng không trực tiếp

tham gia trao đổi như nhà xưởng ,

ruộng đất, hàm mỏ, rừng , nguồn nước,

cảng biền , các tuyến hàng hải , hàng

không … phải được xử lý trên phương

diện hàng hóa , phải tính giá trị khi

chúng tham gia vào sản xuất kinh

doanh hàng Lóa đề hạch toán kinh tế

đầy đủ.

Tiền tệ : Quan niệm mới cho rằng

trong nền kinh tế hàng hóa không chỉ

có một hình thức tiền giấy mà phải

mở rộng các hình thức lưu thống

không dùng tiền mặt. Khối lượng tiền

tệ được xác định dựa vào yêu cầu của

sản xuất và lưu thông hàng hóa với

mặt bằng giá cả của từng thời kỳ ..

Cần phân biệt chức năng phát hành

và chức năng kinh doanh tiền tệ .

Trước mắt cần phân biệt rõ giữa

chống lạm phát và chủ động phát

hành theo yêu cầu đầy mạnh sản xuất

và lưu thông . Phát hành chỉ là công

cụ điều tiết kinh tế chứ không phải

là công cụ bù cho sự thiếu hụt ngân

sách nhà nước và tín dụng . Ban hành

các chính sách tiền tệ đề điều tiết .

kiểm soát hoạt động kin doanh tiền

tệ trong nước.

Tiền lương là phần quan trọng nhất

trong thu nhập của người lao động.

Mức lương phải được xem như là giá

cả sức lao động tương ứng với mát

bằng giá cả và sức mua của đồng

tiền , đủ đảm bảo tái sản xuất ra sức

lao động theo năng suất lao động .

trình đô thu nhập quốc dần ở núi

thời kỳ của mỗi nước. Hệ thống tiên

lương cần được tổ chức lại . Xóa bỏ

chế độ tiền công , chế độ lương 4 cứng ,

trả theo thời gian , thực hiện chẻ do

lương “mềm » , lương khoán trả theo

kết quả công việc hoặc kết quả nghiên

2
1
5
2
5



«

cứu khoa học . Quỹ lương không tính

theo lương bình quân của chế độ

lương “ cứng » với số người lao động

biên chế cố định , mà được xây dựng

bằng chế độ lương mềm và chế độ lao

động hợp đồng theo việc , theo sản

phẩm , theo thời hạn công việc . Có chế

độ thưởng khuyến khích cao đối với

việc tăng năng suất lao động . Nhà

nước có cơ chế kiềm soát việc tăng

quỹ lương đề cân đối quỹ tiền lương

và hàng hóa nhằm thực hiện dùng

nguyên tắc phân phối theo lao động .

Giá cả của hàng lúa về nguyên tắc

phải phản ảnh giá trị , quan hệ cung

cầu , sức mua của đồng tiền và cả

chất lượng làng hóa... Cần đồi mới

cách tính giả theo phương pháp nghiệp

vụ cũ và sự quyết định giá từ trên

xuống theo lệ thống các cấp nhà

nước . Nhà nước giữ vai trò xác định

cơ chế định giá và có thể định một số

giá và quản lý giá cả bằng các biện

pháp kinh tế có hiệu lực . Trong cơ

chế đó , các chủ kinh doanh lợp thành

các hiệp hội hoặc lập Lội dòng gồm

những người, những cơ sở sản xuất và

tiêu thụ hàng hóa trực tiếp định giá .

Nhà nước có cơ chế kiểm soát giá cả

và giữ vai trò kiểm soát. Nhà nước

có trong tay những nguồn dự trữ , có

luật pháp để điều tiết giá cả hề cả các

chính sách thuế trợ giá .

Tỷ giá phải được xác định theo các

nguyên tắc của cơ chế định giá , cơ

chế kiểm soát giá của Nhà nước. Những

xử lý cụ thể trong sản xuất kinh

doanh sẽ do các hiệp hội sản xuất và

kinh doanh kinh tế đối ngoại cùng

thỏa thuận và xác định , bảo đảm hoạt

động xuất nhập khẩu có lãi theo biến

động thị trường quốc tế . Các cơ quan

nhà nước có vai trò thông tin và dự

báo về giá cả và thị trường , kiểm soát

hoặc có biện pháp trợ giá cho một số

mặt hàng xuất khâu nhập khẩu cần

thiết và điều tiết bằng chế độ thuế ,

thưởng , kết hối ngoại tệ và các chính

sách khác .

Tài chính quốc gia : Cần có sự

phân biệt rõ đề tổ chức tốt hơn việc

phân cấp , tạo quyền tự chủ , tự trang

trải về tài chính ở đơn vị cơ sở trong

sản xuất kinh doanh ; nó khác với phân

cấp theo nguyên tắc thống nhất quản

lý ngân sách trong quản lý nhà nước

và hành chính kinh tế của các cấp

chính quyền . Cần sớm có chính sách

tài chính quốc gia .

Yêu cầu của chính sách tài chính

quốc gia là phải khuyến khích sản

xuất, từ đó nuôi dưỡng, mở rộng các

nguồn thu và tạo ra nhiều nguồn thu

mới . Chỉ thu đến mức hợp lý để người

kinh doanh vẫn băng hái mở rộng sản

xuất , lưu thông hàng hóa , từ đó mà có

nguồn thu ngày càng lớn . Chính sách

chi phải đề nuôi các nguồn thu , hạn

chế những khoản chi không mang lại

nguồn thu . Phương châm của chính

sách tài chính quốc gia phải là : thu

và chi phải đẩy mạnh sản xuất , lưu

thông Làng hóa , nuôi dưỡng và phát

triển các nguồn thu ; phấn đấu không

ngừng tăng các nguồn thu bằng cách

khuyến khích sản xuất, mở rộng lưu

thống làng hóa và hoạt động kinh

doanh.

Với những quan điểm cơ bản về

phát triển sản xuất hàng hóa trong

nền kinh tế xã lội chủ nghĩa như đã

trình lày trên đây , chúng tôi thấy cần

thay đổi tận gốc công tác nghiệp vụ

về kinh tế tài chính của cơ chế quản

lý cũ – từ phương pháp luận đến

công tác nghiệp vụ chuyên môn – theo

bước đi thích hợp ở tất cả các lĩnh

vực và phải tiên hành tốt công tác tố

chức cán bộ , nhất là đào tạo lại cán bộ.
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QUAN HỆ HÀNG HÓA – TIỀN TỆ VỚI ĐỔI MỚI

CO CHẾ QUÁN LÝ KINH TẾ Ở NƯỚC GIATA

TRẦN NGỌC HIỂN *

UÁ trình đòi mới cơ chế quản

lý kinh tế ngày càng đòi lỗi

nhận thức và vận dụng có kết

quả quy luật giá trị , các quan

hệ hàng - tiền .

Vận dụng quan hệ hàng - tiền trong

điều kiện nước là hiện nay cần phải

tinh đến thực trạng và đặc điểm quan

hệ hàng - tiền trong nền kinh tế nhiều

thành phần , phải xuất phát từ những

mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết

Đại hội thứ VI của Đảng đã đề ra , góp

phần thực hiện thắng lợi nghị quyết

của Đại hội và các nghị quyết của các

hội nghị BCHTƯ Đảng . Trên cơ sở đó ,

nêu ra phương hướng vận dụng quan

hệ hàng - tiền vào việc xây dựng cơ

chế quản lý ở đơn vị kinh tế cơ sở và

cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế .

1 - Do điềm xuất phát rất thấp của

quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta và tình trạng không bình

thường về kinh tế xã hội hiện nay ,

nên quan hệ hàng tiền trong nền

kinh tế nhiều thành phần nước ta có

những đặc điểm sau đây :

-

a ) Trình độ sản xuất hàng hóa

không đồng đều , trải rộng từ trao đổi

giản đơn ở nông thôn đến sản xuất lớn

của các xí nghiệp ở thành thị. Nhìn

chung , về trình độ sản xuất hàng hóa

nổi lên các đặc điểm lớn :

Một là , tiêu sản xuất hàng hóa đang

chiếm ưu thế so với đại sản xuất hàng

hóa . Tiểu sản xuất hàng hóa trong

công nghiệp và nông nghiệp đang đáp

ứng 80 – 9 % nhu cầu hàng hóa của

xã hội. Ngay ở các thành phố lớn và

trong các mặt hàng xuất khẩu , tiêu

sản xuất hàng hóa vẫn còn chiếm tỷ

trọng lớn .

-

Đặc điểm này đòi hỏi chú ý vận

dụng các hình thức quan hệ hàng

tiền thúc đẩy tiêu sản xuất hàng hóa

phát triển và hình thành hệ thống

phân công lao động và quan hệ trao

đối với đại sản xuất hàng hóa .

Hai là , hiện nay lưu thông hàng hóa

còn chiếm ưu thế so với sản xuất hàng

hóa . Do diêm xuất phát là nền nông

nghiệp lạc hậu , kinh tế tự cung tự cấp

còn lớn , nên sự phát triển của lưu

thông và thị trường để mở rộng sản

xuất hàng hóa là hợp quy luật . Phát

triển ngoại thương đề thúc đẩy kinh

tế trong nước là quy luật phát triển

kinh tế ở nước ta .

Đặc điểm này đòi hỏi việc vận

dụng quan hệ hàng - tiền phải bắt đầu

từ lưu thông và hướng mạnh lưu thông

vào kích thích sản xuất, mở rộng phân

công lao động xã hội . Cuối cùng phải

gắn chặt lưu thông với sản xuất thành

quá trình tái sản xuất mở rộng . Nguy

cơ sai lầm là dừng lại ở lưu thông ,

thậm chí biến lưu thông thành con

đường tìm chênh lệch giá và đối lập

với sản xuất .

b ) Xem xét thực trạng các quan hệ

hàng - tiền hiện nay còn phải phân

Phó tiến sĩ kinh tế học .
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tích tinh chất của các quan hệ ấy .

Trong nền kinh tế hiện có ba loại hình

sản xuất hàng hóa : kinh tế hàng hóa

của cả thề , kinh tế hàng hóa tư bản

tư nhân , kinh tế hàng hóa xã hội chủ

nghĩa . Ba loại hình đó vừa liên hệ vừa

cạnh tranh với nhau . Nói về tính

chất của mối quan hệ này và so sánh

lực lượng giữa ba loại hình sản xuất

Làng hóa , đồng chi Tổng bí thư

Nguyễn Văn Linh chỉ rõ : “ tình trạng

phô biến là sản xuất quốc doanh thua

tập tề, tập thể thua tư nhân và cá

thể . Đó là chuyện ngược đời (Bảo

Nhân dân số 1-9-1987 ).

Thực trạng và đặc điềm nói trên

của quan hệ kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần đặt ra yêu cầu vận dụng

quan hệ hàng − tiền không những phải

phù hợp về trình độ mà còn phải chú

ý về tính chất, nghĩa là biết vận dụng

quan hệ hàng- tiền trong cơ cấu nhiều

thành phần . Coi nhẹ về trình độ hay

về tính chất thì không thể đem lại

hiệu quả trong việc vận dụng các

quan hệ ấy .

2- Vận dụng quan hệ hàng tien

trong đổi mới cơ chế quản lý ở cơ sở

Cơ chế quản lý ở cơ sở thật sự bắt

đều có hướng đi đúng đắn từ khi có

nghị quyết 306 (dự thảo ) của Bộ chính

trị . Đến nghị quyết hội nghị thứ ba

BCHTƯ Đảng (khóa VI ) ván để được

tiêu ra là : bảo đảm quyền tự chủ sản

xuất kinh doanh của các cơ sở quốc

doanh với “ tư cách là người sản xuất

hàng hóa xã hội chủ nghĩa .

Quan điểm của Đảng ta là chuyền

các đơn vị cơ sở của nền kinh tế sang

sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa ,

thực hiện hạch toán kinh tế và kinh

doanh xã hội chủ nghĩa , xóa bỏ cơ chế

tập trung quan liêu bao cấp , chống

hiểu kinh doanh tùy tiện theo xu hướng

và chính phủ .

Quan điểm đó tạo thuận lợi cho

việc vận dụng quan hệ hàng - tiền

và đòi hỏi vận dụng các quan hệ ấy

theo nội dung mới của nó trong cơ

cấu kinh tế nhiều thành phần , trong đó

kinh tế xã hội chủ nghĩa đóng vai trò

chủ đạo .

Trong thời gian trước mắt , cần vận

dụng quan hệ hàng tiền trên máy

mặt chủ yếu sau đày :

Trước hết là thiết lập tính kế hoạch ,

tinh tổ chức trong hoạt động sản xuất

ở cơ sở, gắn với nhu cầu xã hội và

điều kiện thị trường. Đây là những

yêu cầu bình thường của bất cứ d n

vị sản xuất hàng hóa nào . Quyền chủ

động sản xuất kinh doanh chỉ bắt đầu

từ đó . Trong khi các điều kiện tái sản

xuất còn thiếu thôn , quan hệ kinh tế

còn rối ren , thì cần có những chỉ tiêu

pháp lệnh và hướng dẫn nhằm tạo

thuận lợi cho việc phát huy quyền

chủ động của cơ sở. Đây là những

bước quá độ . Quá trình giảm dàn các

chỉ tiêu pháp lệnh và sử dụng các

hình thức như đơn đặt hàng của nhà

nước và các đơn vị khác , sử dụng

phương pháp đấu thầu và các dòn bày

kinh tế sẽ tăng lên cùng với mức

trưởng thành của tín ' tự chủ sản xuất

của các cơ sở .

Cần vận dụng quy luật giá trị trong

xác định chi phí sản xuất ra sản phẩm

theo hướng khai thác tiềm năng ở

chức sản xuất ngày càng hợp lý , vận

dụng tiến bộ kỹ thuật nhanh hơn , sử

dụng các định mức tiến bộ cho phép

tiết kiệm chi phi vật chất và lao động .

cho phép tạo ra sản phẩm với chất

lượng cao , giá thành lạ , cho phép với

vốn sản xuất nhất định có thể tạo ra

khối lượng hàng hóa nhiều hơn.

Đó là đòi hỏi của quy luật giá trị

trong sản xuất, đồng thời là con đường

dề đơn vị cơ sở có thu nhập và làm

nghĩa vụ đối với nhà nước ngày càng

tăng , có điều kiện cải thiện đời sống

người lao động , có khả năng tự tích

lũy đề mở rộng sản xuất

Vận dụng quy luật giá trị trong sản

xuất ở cơ sở còn đòi hỏi phải chủ động

được về vật tư , nguyên liệu , năng

lượng . Vật tư của xí nghiệp, được
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cung ứng bằng hai nguồn . Nguồn vật

tư do nhà nước cung cấp không phải

bằng chế độ cấp phát như trước nữa

mà phải chuyền sang kinh doanh , tiến

tới nhà nước hoàn toàn không bù lỗ .

Trong điều kiện vật tư không đủ thi

cần phân phối theo các mục tiêu tu

tiên của kế hoạch nhà nước với giá cả

bảo đảm kinh doanh . Chỉ bù lỗ trong

một số ít trường hợp và tạm thời.

Nguồn vật tư mà xí nghiệp tự lo , có

nhiên phải chấpnhận giá cả thị trường .

Mối quan hệ hạch toán giá cả của hai

nguồn vật tư trong chi phí sản xuất

là một vấn đề cần được nghiên cứu đề

xí nghiệp có lợi và góp phần cải thiện

giá cả sản phẩm .

--

Xác định lợi nhuận của xí nghiệp

là một vấn đề quan trọng trong việc

vận dụng quan hệ hàng tiền . Cách

định quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận và

giá thành trước đây không phù hợp

với sản xuất hàng hóa . Quy luật sản

xuất hàng hóa đòi hỏi gắn lợi nhuận

với trình độ kinh doanh của cơ sở .

Lợi nhuận chính đáng phải là hết

quả của phép trừ giữa tồng doanh thu

với chi phí sản xuất và khoản trích

nộp nhà nước . Do đó chi phí sản xuất

càng thấp , các khoản trích nộp hợp

lý thì xí nghiệp càng có lợi . Cần nhãn

mạnh rằng khi lợi nhuận mất tác dụng

kích thích của nó đối với sản xuất thi

việc vận dụng phạm trù này không

đạt kết quả .

Hiệu quả tổng hợp của việc vận

dụng quan hệ hàng tiền đối với cơ

sở thề hiện ở khả năng tự chủ tài

chính . Đối với các đơn vị sản xuất

hàng hóa , việc xóa bao cấp chỉ triệt

đề khi nào tự bù đắp , tự trang trải

được chi phí trong kinh doanh . Từ

đây tài chính của xí nghiệp tách rời

tài chính nhà nước, và gắn bó với

tín dụng ngân hàng . Nhà nước tạo

điều kiện về nguồn vốn cho cơ sở , ôn

định tỷ lệ nộp ngân sách trong một

số năm , cho xí nghiệp được huy độn .

vốn dưới chiều hình thức , nở rộng

quyền sử dụng tài sản của xí nghiệp .

kẻ cả dề lại quỹ khấu hao v..

Xí nghiệp cần phải sử dụng tốt các

điều kiện tạo nguồn vốn , dòng thời sử

dụng quyền tự chủ về kế hoạch , về

vật tư , về lao động và tiên lương v.v.

đề tác động mạnh vào giảm chi phí

sản xuất trên một đơn vị sản phẩm ,

bảo đảm hạ giá thành và tăng khỏi

lượng sản phảm , do đó tăng khỏi lượng

lợi nhuận của mỗi chu kỳ sản xuất

của xí nghiệp .

Phát triển liên kết và liên doanh

giữa các đơn vị kinh tế là một hướng

quan trọng vận dụng quan hệ hàng

tiên trong đổi mới cơ chế quản lý ở cơ

sở . Phát triển liên kết và liên doanh

là xu thế tất yếu của quá trình phân

công lao động xã hội . Nó là bước đi

của quá trình chuyền từ tiêu sản xuất

hàng hóa lên đại sản xuất hàng hóa .

Nó là hình thức tốt đề sử dụng cơ

cấu tái sản xuất gồm nhiều thành

phần , khắc phục tình trạng biệt lập và

chia cắt .

Vận dụng quan hệ hàng tiền vào

hoạt động liên kết liên doanh, cản tính

đến mấy mặt sau đây :

+ Công tác tín dụng , tài chính cần

thúc đẩy liên kết liên doanh trong sản

xuất, giữa đơn vị sản xuất và đơn vị

lưu thông , tránh liên kết , liên doanh

đề đi buôn tìm chênh lệch giá . Hướng

liên kết, liên doanh theo các nguyên

tắc liên doanh , liên kết kinh tế mà

nghị quyết Hội nghị thứ ba BCHTU

Đảng (khóa VI) đã nêu ra .

+ Thực hiện nguyên tắc bình đẳng .

dân chủ , các bên cùng có lợi . Phân

chia lợi nhuận , cần tính đến tỷ lệ

đóng góp vốn , hiệu quả quản lý và

ahu cầu mở rộng quy mô liên doanh .

+ Tạo điều kiện thuận lợi về tín

dụng , thuế , giá cả , xuất nhập khẩu đề

phát triển mạnh liên kết , liên doanh

giữa kinh tế quốc doanh với các thành

phần kinh tế khác . Đây là con đường

chủ yếu đề sử dụng và cải tạo các

thành phần kinh tế tư nhân Là cá thể .
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lỗi cuốn kinh tế tập

vào quá trình tái sản

thể và gia đình

xuất , hình thành

hệ thống phân công lao động theo

ngành kinh tế .

Vấn đề cuối cùng nhưng quan

trọng nhất của việc vận dụng quan

hệ hàng tiền vào dòi mới cơ chế

quản lý ởđơn vị kinh tế cơ sở là xác

định vai trò và trách nhiệm của chủ thề

vận dụng các quan hệ này . Điều này

liên quan đến cơ chế tổ chức bộ máy

lãnh đạo đơn vị kinh tế . Cần phát huy

vị trí làm chủ của tập thể lao động ở

cơ sở theo hướng dân chủ hóa quá

trình quản lý , cùng với việc nâng

cao trách nhiệm và hiệu lực của đảng

ủy , giám đốc , công đoàn và đoàn

thanh niên .

3 - Vận dụng quan hệ hàng – tiền

trong đôi mới cơ chế quản lý nhà

nước về kinh tế .

Đồi mới cơ chế quản lý ở đơn vị

kinh tế cơ sở là điềm xuất phát của

toàn bộ quá trình đồi mới cơ chế

kinh tế quốc dân . Sau khi mở đầu đồi

mới cơ chế quản lý ở cơ sở bằng thực

hiện nghị quyết 306 (dự thảo ) của Bộ

chính trị thì những tiến bộ của quá

trình quản lý ngày càng phụ thuộc

nhiều vào đồi mới quản lý nhà nước

về kinh tế . Hiện nay , sự chậm

trong đồi mới quản lý nhà nước về

kinh tế đang gây ra những lệch lạc

nghiêm trọng trên nhiều mặt trong cơ

chế quản lý ở cơ sở . Vậy sự đổi mới

quản lý nhà nước về kinh tế có cần

vận dụng quan hệ hàng - tiền không ?

trễ

Thực tế cho thấy rằng , không thể

có sự đổi mới đúng đắn ở cấp nhà

nước nếu tách rời sự vận dụng đúng

đắn quan hệ hàng - tiền .

Khó khăn thực tế trong đôi mới cơ

chế quản lý nhà nước về kinh tế , do

đó cũng là khó khăn của việc vận

dụng quan hệ hàng - tiền ở nước ta là

ở chỗ : phải giải quyết đúng mối liên

hệ qua lại giữa kế hoạch nhà nước

với quan hệ thị trường , giữa kinh tế

xã hội chủ nghĩa với các thành phần

tư nhân và cá thẻ , giữa trình độ sản

xuất hàng hóa khác nhau ở các vùng,

giữa kinh tế đối ngoại với kinh tế

trong nước.

Không thề xử lý riêng rẽ từng mặt

một , mà phải đặt các mối quan hệ đỏ

trong yêu cầu của kinh tế hàng hóa

có kế hoạch, với bước đi thích hợp.

đồng bộ.

Xem xét vấn đề dưới góc độ thực

tiễn , việc vận dụng quan hệ hàng-

tiền trong đôi mới cơ chế quản lý nhà

nước về kinh tế có mấy nội dung chủ

yếu sau đây :

Vấn đề đầu tiên hiện nay là cần

phân biệt rõ chức năng quản lý kinh

doanh của các đơn vị kinh tế với .

chức năng quản lý nhà nước về kinh

tế . Có phân biệt rõ hai chức năng

đó thì việc vận dụng quan hệ hàng -

tiền mới đi đúng hướng xã hội chủ

nghĩa . Muốn phân biệt các chức

năng này cần có sự nghiên cứu tổng

kết thực tiễn quản lý và đòi mới công

tác kế hoạch hóa của nhà nước .

-

Thực tiễn quản lý ở nước ta trước

mắt đang đòi hỏi nhà nước vận dụng

tính quy luật “ thương nghiệp là mắt

xích đặc biệt » trong dây chuyền quản

lý . Giải quyết vấn đề thương nghiệp

ở nước ta , không chỉ là đề thúc dậy

các đơn vị cơ sở chuyển sang cơ chế

mới, mà còn là yêu cầu chính trị-

kinh tế . Trong điều kiện nước Nga xô

viết đầu những năm 20 , V.I. Lê -nin đã

chỉ rõ : “ cơ sở dó ở đâu ? Trong việc

trao đổi hàng hóa với nông dân » ( 1 ) .

Ý nghĩa đặc biệt của việc giải quyết

vẫn đề thương nghiệp ở nước ta là ở

chỗ phải tổ chức việc trao đổi hàng

hóa dúng đắn giữa nông nghiệp với

công nghiệp , giữa thành thị với nòng

thôn , bước dầu tạo ra cơ sở kinh tế

phù hợp với yêu cầu củng cố nhà

nước. Nhiều đơn vị điền hình trong

thương nghiệp (như Công ty lương

( 1 ) V.I. Lê -nin ; Toàn tập . Nxb Tiền bộ,

Mát - xcơ - va, .987 , t . 43 , tr . 462 .
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thực thành phố Hồ Chí Minh . Công ty

xuất nhập khẩu thủy sản Seapro-

dex v.v. ) cung cấp những kinh nghiệm

tốt'trong việc giải quyết vấn đề giá

cả , hợp đồng , lợi nhuận , cung ứng vật

tư v.v. Cần tổng kết những kinh

nghiệm đó đề cải tổ lại lĩnh vực

thương nghiệp . Không tiến hành sự

cải tổ này thì mọi yêu cầu chính trị

và kinh tế trong cơ chế quản lý mới

không thực hiện được.

Xây dựng chính sách tài chính quốc

gia theo quan điểm kinh tế hàng hóa

có kế hoạch là tiền đề cho mọi cải

cách . V.I. Lê-nin đã chỉ rõ rằng : « Bất

kẻ thế nào , chúng ta cũng phải thực

hiện bằng được những cải cách vững

chắc về mặt tài chính , nhưng ta nên

nhớ rằng nếu chính sách tài chính của

chúng ta không thu được thắng lợi

thì mọi cải cách triệt dễ của chúng

ta cũng sẽ thất bại » (2 ) .

V.1. Lê -nin đòi hỏi phải có quan

điểm tập trung tài chính , vì lợi ích

người lao động . V.I. Lê- nin nói : “ Tôi

coi chế độ tập trung là một đảm bảo tối

thiều nhất định cho quán chúng lao

động” (3 ) . Chế độ tập trung tài chính

không mâu thuẫn với quyền chủ động

và óc sáng kiến của các địa phương , vì

nó dựa trên các nguyên tắc tài chính xã

hội chủ nghĩa - cơ sở của sự vận dụng

quan hệ hàng − tiền vào lĩnh vực này :

-– Nguyên tắc tách tài chính xá

nghiệp ra khỏi tài chính nhà nước ,

bảo đảm cho xí nghiệp tự chủ tài chính

và nhà nước có nguồn thu ngân sách

thông qua kinh doanh xã hội chủ

nghĩa .

– Nguyên tắc cân đối thu chi ngàn

sách dựa vào sự tác động tích cực lẫn

nhau giữa tài chính , ngân hàng và

thương nghiệp . Tài chính và ngân

hàng phải phục vụ cho thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa để nó làm tròn nhiệm

vụ “ mắt xích ” của nó , tạo ra tái sản

xuất mở rộng trên phạm vi kinh tế

quốc dân .

- Nguyên tắc về sự kiềm trà của

ngân hàng đối với tài chính của xí

nghiệp .

Trên cơ sở đó mà thực hiện các

biện pháp giảm chi (như giảm biên

chế , tiết kiệm chi phí hành chính, đưa

xi nghiệp vào cơ chế tự chủ tài chính...)

và tăng thu (như xí nghiệp trích nộp

lợi nhuận , xây dựng lại hệ thống thuế

và bộ máy thu thuế , phát hành công

trái và tin phiếu v.v.) .

Phát huy vai trò của ngân hàng

trên cơ sở những kết quả của các biện

pháp ổn định đồng tiền . Đặc biệt hoạt

động ngân hàng phải gắn với hoạt

động thương nghiệp , thúc đây cơ sở

chuyển sang cơ chế hoạch toán kinh

doanh xã hội chủ nghĩa . Trong điều

kiện có chuyên chính vô sản và chế

độ sở hữu xã hội chủ nghĩa , Lê -nin

đòi hỏi ngân hàng nhà nước phải gắn

chặt với thương nghiệp nhiều hơn

100 lần so với các ngân hàng tư bản .

Ngoài ra ngân hàng có vai trò kiềm

tra tài chính đối với xí nghiệp , có

nhiệm vụ thúc đẩy liên kết , liên doanh

của thành phần kinh tế xã hội chủ

nghĩa với các thành phần khác , thúc

đây việc sử dụng và cải tạo các thành

phần kinh tế ấy trong tiến trình liên

doanh , liên kết .

( 2 ) , ( 3 ) . Sách đã dầu , t . 36 , tr , 434 .
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Tăng cường quản lý

chất lượng sản phẩm

HOÀNG MẠNH TUẤN *

M

ỘT vấn đề nghiêm trọng

kéo dài nhiều năm qua trong

nền kinh tế nước ta là chất

lượng sản phẩm luôn biến

động và tiếp tục suy giảm, gây

tác hại lớn cho nền kinh tế và cho

người tiêu dùng . Ngay cả một số

hàng xuất khẩu của ta cũng không giữ

được chất lượng ồn định , do đó không

giữ được tín nhiệm với khách hàng

nước ngoài .

Đó là tình trạng sản phẩm và hàng

hóa thường không đạt yêu cầu như

mẫu ban đầu , không bảo đảm thông

số , kích thước , tính lắp lẫn ; độ bên ,

độ tin cậy , và tuổi thọ của sản

phẩm thấp ; độ dinh dưỡng và tình

trạng vệ sinh của thực phẩm cũng

, như tính thẩm mỹ và tiện nghi của

hàng tiêu dùng rất kém ; nhiều mặt

hàng không bảo đảm tính an toàn ,

dễ gây tai nạn , nguy hiểm cho người

tiêu dùng .

Bên cạnh sự yếu kém về chất lượng

của sản phẩm hàng hóa , ngày càng

xuất hiện nhiều loại hàng giả . Những

hàng này từ thị trường tự do xâm

nhập vào các cửa hàng quốc doanh .

Tình trạng suy giảm chất lượng

sản phẩm hàng hóa những năm qua

đã gây ra nhiều lãng phí về lao động

và vật tư , và tài nguyên đất nước và

các nguồn viện trợ , làm hao tốn tiền

của của Nhà nước và nhân dân , khiến

cho sự mất cân đối giữa cung và cầu

vốn đã sâu sắc càng sâu sắc thêm . Đây

là một sự lãng phí cực kỳ nghiêm

trọng mà lâu nay chúng ta chưa thấy

hết tác hại to lớn của nó.

Vì sao có tình trạng chất lượng sản

phẩm không ổn định và cứ tiếp tục

giảm sút trong nhiều năm như vậy ?

Có những nguyên nhân khách quan

( như cơ sở vật chất- kỹ thuật nghèo

nàn , lạc hậu , hậu quả nặng nề của

chiến tranh v.v. ) và những nguyên

nhân chủ quan . Nhưng quan trọng là

những nguyên nhân chủ quan . Trước

tiên là người sản xuất kinh doanh và

người quản lý kinh tế chưa nhận thức

rõ vấn đề và chưa làm đúng trách

nhiệm của mình . Đã có một thời kỳ

khá dài nhiều cán bộ quản lý hầu

như không quan tâm gì đến chất

lượng sản phẩm trong sản xuất kinh

doanh. Họ cho rằng khi kinh tế còn

nhiều khó khăn và mất cân đối thì

chỉ cốt sao có đủ hàng hóa cho người

tiêu dùng, còn chất lượng thì có thể

châm chước, thậm chí a thả nồi . Có

người còn cho rằng trong tình hình

kinh tế bệ bởi này , chất lượng sản

phẩm yếu kém , bấp bênh như vừa

qua là đương nhiên và không thể nào

cải tiến được . Nhận thức này đã dẫn

đến việc buông lỏng chỉ đạo công tác

. Phổ Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu

chuan- đo lường – chất lượng .
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quản lý kỹ thuật và công tác bảo đảm

chất lượng hàng hóa , vô trách nhiệm

trong sản xuất kinh doanh , mở đường

cho hiện tượng làm bừa , làm ,âu phát

triển .

Tư tưởng hình thức chủ nghĩa , chạy

theo thành tích , không quan tâm đến

hiệu quả và chất lượng , chỉ cốt cho

ra đời một sản phẩm mới , một công

trình mới để kịp chào mừng một ngày

lẻ lớn nào đó , nhiều khi đã gây nên

những hậu quả xấu dai dẳng , phải

khắc phục mãi về sau . Tư tưởng và

thói quen coi nhẹ chất lượng , chạy

theo số lượng đơn thuần , vi phạm kỷ

luật công nghệ , bỏ qua những yêu cầu

kỹ thuật tới thiều trong việc chế tạo ,

bao gói , vận chuyền , bảo quản sản

phẩm ... chính là những cái gây ra

sự rối loạn trong sản xuất , vi phạm

lợi ích chính đáng của người tiêu

dùng .

Thực trạng mất cân đối giữa cung

và cầu là chỗ dựa khách quan cho xu

hướng chạy theo sản lượng đơn thuần

phát triển . Khi có sự thiếu thốn về

hàng hóa , người tiêu dùng có thể dễ

chấp nhận (thực ra là buộc phải chấp

nhận ) những sản phẩm có chất

lượng tồi . Trong tình hình đó , nếu

không có nhận thức đúng và thiếu sự

kiên quyết trong chỉ đạo thì những

xu hướng tiêu cực sẽ có điều kiện

phát triển . Kết quả là xã hội không

những phải hứng chịu những hậu quả

vật chất do hàng kém phẩm chất và

hàng giả gây ra , mà còn phải hứng

chịu những hậu quả tinh thần do lỗi

làm ăn tùy tiện , gian dõi ngày càng

lây lan trong các tập thể lao động .

ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng

con
người mới và phong cách lao

động xã hội chủ nghĩa .

Tình trạng yếu kém và bắp bệnh về

chất lượng bắt nguồn từ cơ chế quản

lý hành chính quan liêu bao cấp , nhất

là trong lĩnh vực kinh tế . Cơ chế này

không những đã kìm hãm , mà còn

loại bỏ sự phát huy tác dụng tích cực

của nhân tố chất lượng trong sản

xuất kinh doanh , làm cho quá trình

sản xuất kinh doanh dễ rơi vào quỹ

đạo tiêu cực : coi thường chất lượng

và hiệu quả cuối cùng. Trong thực tế,

khẩu kế hoạch nhiều năm gần như

buông lơi hắn yếu tố chất lượng sản

phẩm . Các số liệu báo cáo , thống kê

và cách đánh giá hiệu quả sản xuất

kinh doanh thường nặng về số lượng

đơn thuần , còn chất lượng thì không

được xem xét nghiêm túc . Đây chính

là một sơ hở lớn của quá trình quản

lý kinh tế trong thời gian qua . Giá cả

chưa khuyến khích cơ sở sản xuất áp

dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất

lượng sản phẩm . Hiện tượng gộp giá

cho nhiều trình độ chất lượng khác

nhau , hoặc mức chênh về giá không

tương ứng với mức chênh về chất

lượng đã không khuyến khích được

người làm tốt , có khi dẫn đến hiện

tượng người làm ra hàng xấu lại thu

dược lợi nhiều hơn so với người làm

tốt . Điều đó đã kéo theo tình trạng

người ta cố tình làm ra sản phẩm

kém chất lượng đề có được lợi nhuận

cao hơn . Đến nay chúng ta vẫn chưa

có được một cơ chế thưởng phạt đùng

đắn về chất lượng , trừ cơ chế trợ

giá cho sản phẩm được cấp dấu chất

lượng Nhà nước do Ủy ban khoa học

và kỹ thuật Nhà nước, Ủy ban vật

giá Nhà nước và Bộ tài chính ban

hành . Xi nghiệp sản xuất ra sản phẩm

có chất lượng tốt , giá trị sử dụng cao

chưa được khuyến khích thích dáng .

Xí nghiệp làm ra sản phẩm có chất

lượng tồi , gia trị sử dụng thấp không

bị trừng phạt, thậm chí còn được

khen thưởng nếu vượt kẽ Loạch về

sản lượng .

Những khuyết điểm , nhược điểm

trong công tác tổ chức và quản lý

quá trình sản xuất kinh doanh cũng

là một nguyên nhân quan trọng gây

nên tình trạng yếu kém và bấp bênh

về chất lượng sản phẩm trong nhiều

năm qua . Quản lý chất lượng sản

33



phẩm đảng lẽ là một nội dung quan

trọng của quản lý kinh tế , quản lý

sản xuất kinh doanh thì lại bị buông

lỏng suốt nhiều năm qua , thậm chí có

một số cán bộ quản lý còn coi đó là

việc của người khác , không liên quan

đến mình . Sự buông lỏng này thề

hiện từ việc làm kém chất lượng

trong các công tác quy hoạch , phân

vùng nguyên liệu , tô chức sắp xếp

lại sản xuất theo ngành kinh tế - kỹ

thuật, phân công , phân cấp giữa

trung ương và địa phương , phát huy

vai trò quản lý ngành của các bộ ,

tổng cục , đến việc không bảo đảm

được những tiền đề và điều kiện tối

thiều cho việc thực hiện một cách

bình thường các quá trình sản xuất

kinh doanh nhằm ổn định và nâng

cao chất lượng sản phẩm hàng hóa .

Nhiều cơ sở sản xuất không bảo đảm

được chất lượng sản phẩm thường

là do không được cung cấp đầy đủ ,

kịp thời về điện , than , nguyên liệu ,

vật liệu , phụ tùng và dụng cụ cần

thiết cho sản xuất . Sản phẩm mới

chưa qua sản xuất thử , chưa được

giám định về chất lượng đã đưa

vào tổ chức sản xuất hàng loạt . Việc

xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn

và quy trình công nghệ bị coi nhẹ.

Thiết bị, dụng cụ đo lường và thử

nghiệm rất thiếu thốn , không đáp ứng

được yêu cầu đánh giá và bảo đảm

chất lượng sản phẩm . Nhiều dây

chuyền công nghệ quả lạc hậu , trang

bị què quặt, không thể bảo đảm được

chất lượng của quá trình sản xuất.

Công tác bảo dưỡng , sửa chữa trang

thiết bị cũng như công tác đào tạo ,

bồi dưỡng tay nghề cho cán bộ công

nhân không được chú ý thích đáng .

Công tác kiểm tra chất lượng sản

phẩm chưa được coi trọng đúng mức

trong các cơ sở sản xuất. Trong lưu

thông phân phối, công tác quản lý

hàng hóa bị buông lỏng đã làm cho

chất lượng hàng hóa ở các khâu vận

chuyển , bảo quản , bốc xếp , lưu kho...

ngày càng suy giảm thêm . Sự lỏng lẻo

trong các khâu ký kết hợp đồng kinh

tế , kiềm tra , nghiệm thu hàng hóa

không chú ý đến tiêu chuẩn chất ,

lượng của sản phẩm , đã tạo kẽ hở cho

những kẻ thiếu trách nhiệm và làm

ăn phi pháp lợi dụng , tung hàng xấu ,

hàng giả ra thị trường, gây thêm rối

ren cho nền kinh tế .

Điều cần nhấn mạnh trong khậu tổ

chức- quản lý là tỉnh trạng tổ chức

và phân công , cũng như trách nhiệm

về quản lý chất lượng sản phẩm hàng

hóa giữa các ngành , các cấp chưa rõ

ràng .

Trong đồi mới quản lý kinh tế ở

nước ta theo tinh thần Nghị quyết Đại

hội thứ VI của Đảng và Nghị quyết

Hội nghị Trung ương lần thứ 3, trước

tiên cần dỗi mới về nhận thức , trách

nhiệm , về quyết tâm chiến lược nhằm

đạt mục tiêu hiệu quả và chất lượng

thực sự .

Mục tiêu chất lượng được nhắc đến

nhiều lần tại các hội nghị, trên các

văn kiện và báo chí, nhưng những yêu

cầu cụ thể về nội dung và mức độ cần

đạt tới thì ít khi được xác định rõ .

Cần chấm dứt ngay tình trạng hồ hào

nâng cao chất lượng một cách chung

chung , mơ hồ , mà phải định lượng

được mức độ phấn đấu và chất lượng

một cách cụ thể, rõ ràng cho từng

giai đoạn phát triển của nền kinh tế .

Cần chấm dứt ngay hiện tượng chạy

theo số lượng đơn thuần trong quản

lý kinh tế , mà phải tiến hành các hoạt

động sản xuất kinh doanh trong sự

phát triển đồng bộ giữa số lượng và

chất lượng , lấy chất lượng làm cơ sở

đề tinh toàn và phát triển số lượng .

Từ đồi mới về nhận thức , cần tiến tới

đồi mới trong hành động : đưa công

tác quản lý chất lượng sản phẩm và

hàng hóa thành một nội dung quan

trọng và thường xuyên của một quả

trình sản xuất kinh doanh . Đề đưa
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nền kinh tế phát triển thực sự theo

phương thức hạch toán kinh doanh xã

hội chủ nghĩa , đúng nguyên tắc tập

trung dân chủ , không thể nào tiếp tục

duy trì mãi cách quản lý kinh tế mà

lại không quản lý được chất lượng

sản phẩm và hàng hóa . Cơ chế mới

phải khắc phục được nhượcđiểm này.

Phải xây dựng cho được một hệ thống

quản lý chất lượng thích hợp , làm cho

hệ thống này trở thành một phân hệ

quan trọng trong hệ thống quản lý

mới của nền kinh tế quốc dân .

Liệu trong hoàn cảnh còn nhiều

khó khăn hiện nay, chúng ta có thể

thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm

chất lượng sản phẩm và hàng hóa hay

không ? 8 năm tiến hành công tác

chứng nhận chất lượng sản phẩm vừa

qua đã cho chúng ta một câu trả lời

khẳng định .

Thực tiễn của việc cấp dấu chất

lượng Nhà nước cho trên 400 lượt sản

phẩm của gần 170 xí nghiệp thuộc 6

bộ , 3 tổng cục , 18 tỉnh , thành phố cho

thấy : trong cùng một điều kiện khó

khăn khách quan như nhau , nơi nào

có nỗ lực chủ quan cao , biết cách tiến

hành công tác quản lý chất lượng,

biết gắn trách nhiệm và lợi ích của

người sản xuất với chất lượng sản

phẩm làm ra , nơi đó có thể làm ra sản

phầm không chỉ đạt mà còn vượt tiêu

chuẩn chất lượng và số lượng quy

định . Nhà máy động cơ điện Việt -

Hung, Nhà máy chế tạo điện cơ (Bộ cơ

khí luyện kim ), Nhà máy công cụ số 1

Hà nội , Xí nghiệp bi Hà nội , Xí nghiệp

điện cơ Thống nhất Hà nội, các xí

nghiệp chế biến tôm đông lạnh ở Phú

khánh , Quy nhơn , Quảng ngãi, Đà

nẵng , Hải phòng , Quảng ninh ... đã

kiên trì phấn đấu sản xuất ra sản phẩm

đạt chất lượng cấp cao trong nhiều

năm qua . Nhiều hợp tác xã cũng đã

phấn đấu bảo đảm và nâng cao được

chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn

nhà nước. Hợp tác xã cơ khí Đoàn kết

ở Thái bình được cấp dấu chất lượng

cấp I cho sản phẩm ô lái xe đạp từ

7-11-1984 . Sau 2 năm nỗ lực tìm tòi

áp dụng nhiều biện pháp tổ chức –

kỹ thuật , ở lái xe đạp do hợp tác xã

này sản xuất đã được vinh dự mang

dấu chất lượng nhà nước cấp cao.

Vành xe đạp của hợp tác xã cơ khí

Tiên Tiến ở Hà nam ninh cũng sau 2

năm mang dấu chất lượng cấp I đã

được mang dấu chất lượng cấp cao .

Đó là nhữngtấm gương đáng học tập ,

thể hiện sự nỗ lực to lớn của lãnh

đạo và tập thể những người lao động

chân chính vì lợi ích của đất nước ,

của người tiêu dùng và của chính bản

thân mình. Rõ ràng là tiềm năng chủ

quan của chúng ta còn nhiều , nhưng

chưa được khai thác và sử dụng hết.

Để khắc phục được tình trạng chất

lượng sản phẩm hàng hóa đang tiếp

tục suy giảm , vấn đề cấp bách đặt ra

trong 3 năm tới là phải ngăn chặn

bằng được đà suy giảm đó , hạn chế

và tiến tới chấm dứt việc sản xuất và

lưu thông các loại hàng giả , hàng quá

kém về chất lượng, làm cho phần lớn

sản phẩm xã hội đạt được yêu cầu tối

thiều về chất lượng . Mục tiêu này

không cao , nhưng đạt được cũng

không phải dễ , nếu như không có

những cơ chế và biện pháp khẩn

trương , thích lợp .

Cần tập trung sức tạo ra được

những điều kiện cần thiết để bảo đảm

và nâng cao chất lượng của một số

sản phẩm thiết yếu thuộc 3 chương

trình kinh tế lớn . Những sản phẩm đó ,

đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu nhất

thiết phải đạt yêu cầu của tiêu chuẩn

Việt nam và tiêu chuẩn ngành .

Đạt được mục tiêu trên trong 3 năm

tới (188 – 1990 ), chúng ta sẽ có tiền

đề vững chắc để mở rộng và nâng cao

mục tiêu phấn đấu về chất lượng sản

35



phẩm trong những năm cuối của thế

kỷ XX : đưa đại bộ phận sản phẩm

xã hội đạt vững chắc các yêu cầu quy

định của tiêu chuẩn Việt nam , tiêu

chuẩn ngành , đồng thời hình thành

được nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ

lực có số lượng lớn và chất lượng đạt

yêu cầu của tiêu chuẩn Việt nam , tiêu

chuẩn Hội đồng tương trợ kinh tế

(STSEV ) cũng như tiêu chuẩn quốc tế

( SO ). Điều đó sẽ giúp chúng ta chiếm

lĩnh thị trường thế giới và mở rộng

hàng xuất khẩu vào đầu thế kỷ XXI ,

giành được sự tín nhiệm ngày càng

răng của khách hàng các nước .

Đạt được mục tiêu trên có nghĩa là

làm cho nền kinh tế nước ta phát

triển vững chắc và có hiệu quả cao .

Đó là công việc khó khăn , phức tạp

nhưng hoàn toàn có thể làm được .

nếu có sự chuyền động mạnh mẽ từ

trên xuống dưới , trong nhận thức

cũng như trong hành động đối với

mục tiêu vô cùng quan trọng này .

Đương nhiên , đề làm được điều đó .

chúng ta cần có một chính sách chất

lượng quốc gia và phải nỗ lực thực

hiện hàng loạt biện pháp lớn đề khắc

phục những thiếu sót đã nêu ở phần

trên . Vấn đề chất lượng sản phẩm

phải trở thành một đôi tượng có thể

quản lý và điều khiền được .

CHÍNH SÁCH PHÁO ..

( Tiếp theo

Nhưng cho đến nay , nhà cầm quyền

Trung quốc vẫn khăng khăng bám giữ

lập trường a kẻ mạnh », nước lớn , từ

chối mọi sáng kiến hòa bình của Việt

nam . Họ tiếp tục đi ngược dòng, xoay

lưng với xu thế thời đại, tìm kiếm bá

quyền bằng vũ lực , hòng biến biên

Đồng thành cái ao nhà đề dẻ bẻ bánh

trang 20)

trường . Do vậy , tình hình biên Đồng

còn diễn biến phức tạp . Quân và dân

ta phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ với

tinh thần cảnh giác cao đõi với mọi

hoạt động thù địch và xâm lược của

nhà cầm quyền Trung quốc . Chúng ta

hiện quyết động viên mọi lực lượng

bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của

Tổ quốc .
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Nghiên cứu

- Trao đổi

Về vấn đề lạm phát

M

ẤY năm gần đây , vấn đề lạm

phát ở nước ta đã được nhiều

người quan tâm nghiên cứu

và đề xuấtcác phương án khắc

phục . Các bài trong mục Nghiên cứu

Trao đổi của Tạp chí Cộng sản các số

10 , số 12 năm 1987 và 1 , 2 , 3 năm 1988

đã tập trung thảo luận về thực trạng ,

nguyên nhân và các biện pháp chống

lạm phát ở nước ta . Đây là một vấn

đề lớn và phức tạp cả về lý luận và

thực tiễn , liên quan mật thiết đến các

mặt kinh tế , chính trị và đời sống xã

hội của đất nước . Quá trình trao đổi

về những vấn đề này , chúng tôi thấy

còn những quan điềm và cách đặt văn

đề khác nhau , song cũng có thể nêu

lên một số nội dung cơ bản đề bạn

đọc tham khảo.

Trước đây nhiều người cho rằng ,

lạm phát là căn bệnh cố hữu của các

nước tư bản , nó thường xảy ra sau

những cuộc khủng hoảng lớn về kinh

tế xã hội. Ngày nay nhiều nhà kinh

tế cho rằng lạm phát đã trở thành

hiện tượng kinh tế phổ biến chẳng

những của các nước tư bản mà ngay

cả các nước đang phát triển và lạm

phát đã đến với các nước xã hội chủ

nghĩa một cách “ không tự giác » .

Ở nước ta nạn lạm phát đã kéo dài

nhiều năm , từ thời kỳ kháng chiến

chống Pháp , chống Mỹ cho đến ngày

nay . Từ « lạm phát ngầm ) đến “ lạm

phát công khai ” , từ chỗ thiếu hụt có

tính chất lạm phát trong quá trình tái

sản xuất đến chỗ mất cân đối toàn

diện của quá trình tái sản xuất xã

hội.

Đánh giá về lạm phát ở nước ta , có

tác giả cho rằng đang ở tình trạng dữ

dội , siêu lạm phát, đại lạm phát, có

tác giả cho rằng , lạm phát nghiêm

*
Sơ kết cuộc trao dồi ý

phát trên TCCS từ sốla m

3- 1988

kiến Về vấn đề

10–1987 . dến số
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trọng .. Tuy có sự đánh giá khác nhau

về mức độ lạm phát song các tác giả

này đều khẳng định nạn lạm phát

đang tác động ngày càng xấu đến toàn

bộ nền kinh tế và đời sống xã hội .

Trong lĩnh vực phân phối lưu thông ,

giá cả tăng nhanh , sức mua của đồng

tiền giảm sút nghiêm trọng . Nhà nước

không nắm được hàng , tiền , các đơn

vị sản xuất kinh doanh thiếu vốn ,

thiếu tiền mặt một cách gay gắt , ngân

sách nhà nước và tiền mặt vẫn tiếp

tục bội chi và nghiêm trọng hơn là

lạm phát đã trở thành một công cụ

tr phát phân phối lại thu nhập quốc

dân giữa các tầng lớp dân cư , có lợi

cho bọn làm ăn bất chính , đầu cơ trục

lợi , ghim hàng ăn chênh lệch giá ...

không có lợi cho cán bộ công nhân

viên chức , lực lượng vũ trang , những

người làm ăn chân chính . Bộ máy điều

hành của nhà nước kém hiệu lực ; kỷ

luật, trật tự , pháp luật không giữ

được nghiêm , nhiệm vụ kiểm kê kiềm

soát và việc giám đốc đồng tiền bị

buông lỏng , thả nồi là những nhân tố

quan trọng làm cho lạm phát thêm

nghiêm trọng .

Tóm lại , lạm phát ở nước ta không

phải chỉ đơn thuần là hiện tượng về

tiền tệ mà còn là hiện tượng kinh tế

xã hội thực sự . Giá cả tăng vọt , liền

lương thực tế giảm sút nghiêm trọng ,

đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn ,

những hiện tượng tiêu cực và bất

công trong xã hội ngày càng tăng lên ,

lòng tin của quần chúng đối với sự

lãnh đạo của Đảng ngày càng giảm

sút , các kỷ luật , kỷ cương bị buông

lỏng , trật tự kinh tế , xã hội rối loạn .

Tình hình lạm phát ở nước ta bắt

nguồn từ nhiều nguyên nhân khách

quan và chủ quan , trực tiếp và gián

tiếp . Trên giác độ nghiên cứu khác

nhau , nhiều tác giả đã đi sâu phân

tích toàn diện các nguyên nhân gây

ra lạm phát và nêu lên hàng loạt biện

pháp đồng bộ nhằm khắc phục lạm

phát, một số tác giả lại chỉ nêu lên

những nguyên nhân của riêng lạm

phát tín dụng , hoặc chỉ đề cập đến

biện pháp giá cả chống lạm phát. Căn

cứ vào các bài báo đã đăng trong mục

này, chúng tôi xin tổng hợp lại thành

mấy nguyên nhân chủ yếu sau đây :

1
Nền kinh tế yếu kém, sản xuất

phát triển chậm và nhiều mặt mất cân

đối nghiêm trọng kéo dài, các sản phẩm

sản xuất ra không đáp ứng được yêu

cầu thiết yếu về sản xuất và tiêu dùng,

lực lượng hàng hóa trong tay nhà

nước rất mỏng. Bố trí cơ cấu kinh tế

và cơ cấu đầu tư có nhiều sai lầm , kế

hoạch phát triển kinh tế không tính

đến việc bảo đảm tài chính và vật

chất. Vốn lưu động tập trung nhiều

trong tay các tổ chức thương nghiệp .

Việc đầu tư lại tiến hành phân tán;

tản mạn , kém hiệu quả , nhiều công

trình xây dựng dở dang hoặc xây dựng

xong không sử dụng được . Các cơ sở

sản xuất chỉ mới sử dụng được khoảng

40-50 % công suất thiết bị , nhiều nhà

máy do thiết bị đã quá cũ và lạc hậu

nên mức tiêu hao nguyên , vật liệu rất

cao và lãng phí , sản phẩm làm ra

chất lượng kém . Nhiều tiềm năng kinh

tế chưa được khai thác , chưa huy

động được sức mạnh của các thành

phần kinh tế đề phát triển lực lượng

sản xuất .

Trong lúc sản xuất kém phát triển

thì dự trữ của các xí nghiệp (bao gồm

nguyên , vật liệu , bán thành phẩm và

sản phẩm chưa tiêu thụ ) lại quá mức ,

nguồn hàng trong tay Nhà nước (đặc

biệt của hệ thống thương nghiệp quốc

doanh ) giảm nhanh từ 50 % năm 1980

xuống còn 25 – 27 % tổng mức luân

chuyền bán lẻ trong cácnăm 1985 – 1987.

Nhiều đơn vị thương nghiệp không

tích cực bán hàng dề thu tiền về (găm

hàng đề chờ ăn chênh lệch giá ) làm

cho nguồn thu ngân sách và thu tiền

mặt giảm xuống.

Tình hình sản xuất và những yếu

kém trên đây là nguyên nhân cơ bản ,

i
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sâu xa của nạn lạm phát trầm trọng

hiện nay.

2 - Nguyên nhân trực tiếp của lạm

phát là tỉnh trạng bội chi ngân sách

nhà nước và khuyết điểm trong công

tác tín dụng . Nguồn gốc sâu xa của

bội chi ngân sách là sự suy giảm của

nền kinh tế mà trước hết là nguồn

thu từ kinh tế quốc doanh đang có xu

hưởng giảm sút (từ 70 % kếhoạch trong

những năm 1981–1985 xuống còn 50 %

kế hoạch thời kỳ 1986 – 1987 ). Các

nguồn thu từ thành phần kinh tế tập

thế và cá thể … không được chú ý

đúng mức và chưa tương xứng với vị

trí của nó trong nền kinh tế quốc dân

(làm ra gần 70 % thu nhập quốc dân

sản xuất nhưng chỉ động viên vào

ngân sách nhà nước khoảng 22 % tổng

số thu nhập trong nước ) . Trong khi

thất thu lớn thì các khoản chi vượt

quá khả năng chịu đựng của nền kinh

tế lại tăng lên như chi xây dựng cơ

bản , chi trả lương cho bộ máy hành

chính , chi bù lỗ , bù giá... Trong thời

gian qua bội chi ngân sách không

những không giảm mà còn tăng gấp

bội . Trước hết sự cắt giảm bằng mệnh

lệnh trên thực tế không còn có hiệu .

lực (trung ương thì cắt giảm được

một vài công trình xây dựng cơ bản ,

nhưng các ngành, các địa phương lại

cứ phình ra ) . Do thiếu nghiên cứu và

phân tích sâu sắc chúng ta không có

được một giải pháp đồng bộ dựa trên

việc phát triển mạnh mẽ nền sản xuất

hàng hóa có kế hoạch -một nền sản

xuất hàng hóa thật sự chứ không

phải giả tạo , lỗ thật, lãi giả , cho nên

* giảm chi lại dẫn đến hội chi » . Thêm

vào đó hệ thống phân cấp ngân sách

hiện hành đang vi phạm nguyên tắc

tập trung dân chủ dẫn đến nền tài

chính quốc gia bị phân tán và suy yếu.

Nhà nước trung ương chỉ nắm được

một tỷ lệ nhỏ số ngoại tệ thu được,

còn phần lớn do địa phương và cơ sở

nằm. Ở nhiều địa phương ngân sách

kết dư và sử dụng lãng phí , trong

lúc ngân sách trung ương bội chi lớn

phải sử dụng nguồn vốn phát hành .

Hơn nữa chủ trương chông bao cấp

qua ngân sách nhà nước trên thực tế

được thay thế bằng bao cấp của tín

dụng dưới nhiều hình thức : cho vay với

tỷ lệ lớn vốn tự có của xí nghiệp trong

định mức vốn lưu động , cấp phát thay

ngân sách nhà nước về vốn lưu động

thiếu hoặc cho các tỉnh , thành phố vay

đề can đối ngân sách dia phương ( ng

vào xây dựng cơ bản và thanh toán

ngoài biên độ ngàn sách ), cho vay bù

giá , bù lỗ hàng xuất khẩu .. Dư nợ tín

dụng tăng nhanh (kể cả ngắn hạn và

dài hạn ) vượt quá xa nguồn vốn huy

động được trong nền kinh tế . Hệ thống

lãi suất tin dụng không phát huy được

vai trò đòn bảy kích thích tập trung

mọi nguồn vốn trong nước vào ngân

hàng . Tiền mặt không quay về quỹ

ngân hàng buộc nhà nước phải tăng

tốc độ phát hành cho chi tiêu ngân

sách . Cơ cấu đầu tư tín dụng không

hợp lý , vốn tín dụng chưa tập trung

cho các ngành sản xuất vật chất phục

vụ ba chương trình kinh tế lớn ,

ngược lại đã tập trung quá lớn vào

ngành thương nghiệp , hiệu quả sử

dụng thấp không cân xứng với số vốn

đã đầu tư . Tình hình này kéo dài làm

cho nền kinh tế rối ren , lạm phát qua

bội chi ngân sách càng thêm nghiêm

trọng .

3 – Một nguyên nhân nữa là cơ chế

quản lý chưa được đồi mới . Cơ chế

quản lý tập trung quan liêu bao cấp

trên thực tế vẫn chưa bị xóa bỏ . Sự

chống đối quyết liệt của cơ chế cũ đã

làm tê liệt những chính sách và biện

pháp kinh tế mang tính thống nhất và

tạo cơ hội cho tnh trạng phân tán

cục bộ phát triển . Việc trả lương , trả

thưởng trong các xí nghiệp nhiều khi

đã vi phạm nghiêm trọngquy luật phân

phối theo lao động . Lương không phản

ánh năng suất lao động và cùng loại xí

nghiệp , cùng ngành nghề, lương ở

miền Nam cao hơn miền Bắc rất nhiều .

Nền kinh tế rối loạn , Nhà nước trung

ương kém hiệu lực trong việc điều
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hành nền kinh tế , nhất là lĩnh vực

phân phối lưu thông : giá , lương , tiền .

Qua hai lần tổng điều chỉnh giá

(1981 và 1985 ) mặt bằng giá cả vật tư

hàng hóa đã tăng lên rất nhiều lần

và mỗi lần điều chỉnh đều làm cho cục

diện chung của nền kinh tế xấu di,

các quan hệ giá cả và tiền lương , giá

cả và tài chính càng tồi tệ hơn . Lực

lượng hàng hóa nằm trong tay nhà

nước rất mỏng , chưa đủ sức chi phối

thị trường xã hội, mặt khác mặt bằng

giá mới chưa dựa trên cơ sở thực tế

của nền sản xuất và lưu thông làng

hóa . Tình hình đó khiến cho mọi biện

pháp hìm giữ mặt bằng giả mới không

có hiệu lực . Vấn đề nghiêm trọng là

tỷ giá giữa giá bán lẻ hàng công

nghiệp tiêu dùng của Nhà nước và

giá thu mua nồng sản rất không hợp

lý . Hiện nay giá thu mua nông sản

đang tiếp tục lên cao , ngân sách vẫn

phải tiếp tục cấp bù giả đề bảo đảm

nhu cầu cung cấp lương thực theo

định lượng và các loại nông sản xuất

khẩu . Trong khi đó , giá hàng công

nghiệp quốc doanh lăng lên với nhịp

độ thấp hơn . Đương nhiên giải quyết

hợp lý tỉ giá này trong hoàn cảnh thị

trường xã hội nước ta còn bao gồm

hai bộ phận thị trường : thị trường có

tổ chức và thị trưởng tự do là một

vấn đề hết sức khó khăn phức tạp .

Giải quyết vấn đề giá cả có quan

hệ mật thiết đến tiền lương . Sai làm

của chúng ta là đã tách rời việc giải

quyết giá cả và tiên lương và rơi vào

“ vòng xoáy giá – lương » , hương dây

giá , giá dây lương , lương lại dày giá ..

cứ thể không bao giờ dừng lại. Mấy

năm gần đây tốc độ tăng giá lớn hơn

nhiều lần so với tốc độ tăng lương

danh nghĩa , khiến cho tiền lương thực

tế giảm sút nghiêm trọng đến mức

người lao động ăn lương không đủ

sống ở mức tối thiểu .

Từ năm 1981 đến nay , chúng ta đã

hai lần chủ động phá giá dòng tiền

cộng với sai làm trong cuộc đổi tiền

năm 1985 làm cho đồng tiền mất giá

nhanh chóng. Lòng tin vào đồng tiền

càng giảm , tâm lý lo sợ lạm phát càng

lớn tất yếu dẫn đến hậu quả kinh tế -

xã hội hết sức nặng nề . Cũng chính

từ dây tính thống nhất và kỷ luật giá

bị phá vỡ , mỗi cấp , mỗi đơn vị , mỗi

ngành đều cuốn theo cơ chế tự động

năng giá đề thu chênh lệch giá . Mọi

quan hệ bình thường giữa nhà nước

với nông dân và các thành phần kinh

tệ khác đều bị phá vỡ .

Tình hình giá cả , tiền lương , tài

chính như trên là một trong những

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lạnh

phát. Nạn lạm phát đã làm cho nền

kinh tế tài chính lâm vào tình trạng

ngày càng khó khăn . Tốc độ lạm phát

tăng nhanh đang làm giảm hiệu lực

và thậm chí vô hiệu hóa các chính

sách và biện pháp quản lý kinh tế –

tài chính của Nhà nước. Đã đến lúc,

Đảng và Nhà nước ta cần đề ra những

biện pháp cấp bách chống lạm phát,

và sau khi thực hiện một thời gian ,

cần tổng kết kinh nghiệm , trên cơ sở

đó để ra một kế hoạch hoàn chỉnh

chống lạm phát trong một số năm .

Tất cả các cấp , các ngành cần nêu cao

tinh thần trách nhiệm trước tổ quốc

và dân tộc tích cực tham gia cuộc

đấu tranh chống lạm phát .

Nạn lạm phát ở nước ta phát sinh

là do nhiều nguyên nhân song trên

đây chúng tôi chỉ nêu mấy nguyên

nhân chủ yếu đề bạn đọc tham khảo.

Về biện pháp chống lạm phát ở

nước ta , trong các bài viết trên Tạp

chí Cộng sản , các tác giả đã nêu lên

nhiều biện pháp trong đó có những

biện pháp cơ bản lâu dài và những

biện pháp cấp bách trước mắt. Dưới

dây chúng tôi xin tóm tắt nêu lên

một vài biện pháp chính :

1- Cơ bản và lâu dài là phải tập

trung sức đẩy mạnh sản xuất trên cơ

sở sắp xếp lại các ngành sản xuất và

bố trí lại cơ cấu đầu tư .
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Đề thúc đẩy nền kinh tế phát triển ,

tạo ra nhiều loại sản phẩm hàng hóa

cho xã hội , cần áp dụng hàng loạt các

chủ trương chính sách nhằm triệt để

giải phóng sức sản xuất, khai thác

mọi khả năng tiềm tàng , khuyến khích

các tầng lớp dân cư , các thành phần

kinh tế đầu tư phát triển sản xuất,

thực hiện 3 chương trình về lương

thực thực phẩm , hàng tiêu dùng và

hàng xuất khẩu . Trên cơ sở phát huy

ưu thế kinh tế trong nước chúng ta

mạnh dạn mở rộng quan hệ kinh tế

với nước ngoài , sử dụng ưu thế về

kỹ thuật hiện đại của nền kinh tế

hàng hóa thế giới đề khắc phục tình

trạng kém phát triển của nền kinh tế

nirớc ta.

Vấn đề quan trọng hàng đầu hiện

nay là phải kiên quyết bố trí lại cơ

cấu kinh tế cho hợp lý , đồng thời điều

chỉnh lại cơ cấu đầu tư đề khai thác

tới mức tối đa mọi khả năng tiềm tàng

hiện có .

Với việc Đại hội VI của Đảng đề

ra ba chương trình kinh tế lớn : Tương

thực, thực phẩm , hàng tiêu dùng và

hàng xuất khẩu , phải chăng cơ cấu

kinh tế trong chặng đường đầu tiên ở

nước ta là : nông nghiệp- công nghiệp

nhẹ và xuất nhập khẩu (với sự phát

triển ở mức độ nhất định của một số

ngành công nghiệp nặng cần thiết ?

Việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo

hướng nổi trên tuy có làm nhưng

trên thực tế chưa có sự chuyền biển

rõ rệt . Cơ cấu đầu tư vốn , vật tư , k

thuật, lao động về cơ bản vẫn khuôn

theo nếp cũ . Các ngành , các địa

phương vẫn còn tùy tiện mở rộng xây

dựng cơ bản , tình trạng phân tán ,

lãng phí vốn , vật tư kỹ thuật đang

diễn ra nghiêm trọng . Nhà nước cần

có biện pháp kiên quyết kịp thời ,

mạnh dạn cắt bỏ các công trình xét

thấy chưa cần thiết, hạn chế hoặc

không cấp vốn cho những xí nghiệp

sản xuất kém , ưu tiên vốn , vật tư cho

những đơn vị sản xuất có hiệu quả .

Đối với những xí nghiệp làm ăn thua

lễ kéo dài cần nhanh chóng chuyền

hưởng kinh doanh , hoặc giải thể đề

giảm gánh nặng cho nền tài chính

quốc gia .

Việc mở rộng sản xuất và thành

lập các cơ sở sản xuất mới nhằm giải

quyết việc làm cho hàng triệu người

(gồm lao động thất nghiệp và lao

động sẽ tăng thêm ) và tăng thêm sản

phẩm hàng hóa cho xã hội, đòi hỏi

trước hết phải có vốn . Trong diêu

kiện lạm phát trầm trọng như hiện

nay , Nhà nước cần có chính sách huy

động vốn thích hợp làm cho các tầng

lớp dân cư , các thành phần kinh tế

(người Việt nam sống trong nước cũng

như kiều bào ở nước ngoài) yên tâm ,

tin tưởng bỏ vốn vào sản xuất, được

bảo đảm quyền sở hữu về vốn bỏ ra ,

được hưởng lợi ích chính đáng do lao

động và vốn của họ mang lại.

2 - Cấp bách và khẩn trương và

phải thi hành các biện pháp tài chính

tích cực nhằm khai thác triệt để các

nguồn thu trong nền kinh tế , giảm hợp

lý các khoản chi , bảo đảm từng bước

cân bằng thu chi ngân sách , có thái

độ kiên quyết đối với các ngành , các

địa phương trong việc chấp hành kỷ

luật tài chính .

Cần ràng cao hơn nữa tỷ lệ động

viên thu nhập quốc dân sản xuất vào

ngân sách nhà nước.

Từng bước cải tiến chế độ trích

nộp nghĩa vụ đối với ngân sách và

phân phối lợi nhuận xí nghiệp . Trước

mắt cần thực hiện chế độ thu thuế

vốn (tính trên vốn sản xuất kinh

doanh ) đối với tất cả các đơn vị kinh

tế . Chế độ phản phối lợi nhuận và

trích quỹ xí nghiệp phải đạt được các

yêu cầu bảo đảm nguồn thu ổn định

của ngân sách nhà nước từ lợi nhuận

thực tế của các đơn vị kinh tế ; mở

rộng quyền tự chủ tài chính cho xí

nghiệp , kích thích các đơn vị sử dụng

vốn chủ động , tiết kiệm và mang lại

hiệu quả kinh tế cao ; thúc đẩy các
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đơn vị sử dụng có hiệu quả công suất

thiết bị máy móc.

Khai thác triệt để các nguồn thu

trọng các đơn vị kinh tế quốc doanh ,

tập thể và cá thể... Trước mắt , cần

sửa đồi và hoàn thiện chính sách thuế

công thương nghiệp , cũng cần nghiên

cứu biện pháp điều tiết những hệ kinh

doanh có thu nhập lớn . Kịp thời diền

chỉnh mức thuế của các đối tượng nộp

thuế cho phù hợp với sự biến động

của giá cả thị trường , chống thất thu

thuế dưới bất cứ hình thức nào .

Về thuế nông nghiệp, phải bảo

đảm thu đúng chế độ và trả nợ thuế

chưa thu được trong khi chờ đợi sửa

dòi và hồ sung chính sách thuế nông

nghiệp . Nếu mức thu thuế không phải

là 6 – 7% như hiện nay mà thu 10 %

thì không những có thể bảo đảm nhu

cầu tối thiều mà còn có thẻ lập quỹ

dự trữ lương thực quốc gia , dựa vào

đó có thể kiểm soát giá cả . Ngoài

thuế lương thực phải thi hành chính

sách thuế đối với các loại cây trồng

và con gia súc đề tăng nguồn thu cho

ngân sách .

Đặc biệt việc thực hiện tốt chính

sách thuế đối với hàng xuất khẩu và

nhập khẩu là rất cần thiết .

Nhà nước cũng cần ban hành một

số chính sách thuế mới như đánh thuế

thu nhập đối với các tầng lớp dân cư ;

thuế khai thác và sử dụng tài nguyên

thiên nhiên , thuế trước bạ ; thuế tôn

kho đối với các tổ chức thương nghiệp

quốc doanh , các tổ chức cung tiêu và

các hộ kinh doanh cá thẻ ...

Ngoài biện pháp tăng nguồn thu

trong nước cần có biện pháp tích cực

tăng nguồn thu từ nước ngoài thông

qua các quan hệ trao đồi kinh tế và

các dịch vụ đối ngoại . Nhà nước cần

thực hiện một chính sách kiều hối

năng động và hấp dẫn đề thu hút

ngoại tệ .

Đi đối với biện pháp tăng nguồn

thu là biện pháp giảm chi ngân sách

(cắt giảm hợp lý các khoản chi ) .

Trước hết cắt giảm ngay các khoản

chi xây dựng cơ bản chưa cần thiết.

Riêng khu vực sản xuất chỉ nên tập

trung đầu tư xây dựng cơ bản đối với

những công trình phục vụ sản xuất

lương thực thực phẩm , hàng tiêu dùng

và hàng xuất khẩu . Kiên quyết cắt

giảm biên chế hành chính , làm cho bộ

máy hành chính gọn nhẹ , có hiệu suất

cao . Đồng thời mở rộng hợp tác lao

động với nước ngoài dễ tàng thu và

giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế.

Thực hiện một chính sách tiế : kiệm

nghiêm ngặt bao gồm tiết kiệm năng

lượng, nhiên liệu , nguyên liệu và tiết

kiệm tiêu dùng , chống lãng phí , tham

6 trong các cơ quan nhà nước và

trong các tầng lớp dân cư nhằm thu

tiền về ngân hàng giảm chi phí trong

giá thành sản phẩm , tăng nguồn thu

cho ngân sách.

Phương hướng chủ yếu của việc

cân bằng thu chi ngân sách là tăng

nguồn thu và giảm hợp lý các khoản

chi. Mặc dù lạm phát ở nước ta đang

ở mức độ nghiêm trọng song do tiền

mất giá nhanh và do những sai sót

của ta cho nên Nhà nước ta vẫn thiếu

tiền mặt nghiêm trọng . Về lâu dài ,

cần cải tiến về cơ bản chế độ tiền tệ .

làm cho đồng tiền của nước ta gắn

với đồng tiền quốc tế , tức là có giá

trị chuyên đồi trong nước và quốc tế .

Trước mắt , có thể phát lành thêm

tiền ở mức độ cần thiết đè đáp ứng

nhu cầu sản xuất và thu mua nắm

làng . Cũng cần nghiên cứu việc phát

hành đồng tiền theo bản vị vàng của

đồng tiền chuẩn . Hoạt động tín dụng

ngân hàng phải trở lại theo đúng vị

trí của nó : cho vay trên cơ sở vốn

huy động được ; cho vay các đối tượng

trực tiếp phục vụ sản xuất ; huy động

tiền gửi và cho vay phải theo đúng

biểu lãi suất do nhà nước quy định ;

kết hợp chặt chẽ công tác cho vay và

thanh toán ; các quan hệ thanh toán

phải thực hiện bằng chuyên khoản

tại ngân hàng ; sớm chấm dứt việc

dùng vốn tín dụng do ngân hàng nhà
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nước cấp cho nhu cầu chi tiêu ngân

sách ; bạn chế đến mức tối đa việc

cho vay bằng nguồn vốn phát hành .

3 - Một vấn đề không kém cấp

thiết là phải đồi mới cơ chế quản lý

kinh tế , chấn chỉnh phân phối lưu thông .

Trước hết cần nhanh chóng chuyên

các tổ chức sản xuất sang hạch toán

kinh tế và kinh doanh xã hội chủ

nghĩa , thực hiện nguyên tắc tự cấp

phát và tự hoàn vốn , lấy hiệu quả

kinh tế và lợi nhuận làm tiêu chuẩn

đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh ,

không chấp nhận các xí nghiệp xây

dựng kế hoạch lỗ và không dùng vốn

của ngân sách đề cấp bù lỗ .

Xây dựng cơ chế quản lý mới theo

tinh thần Nghị quyết Hội nghị trung

ương lần thứ 3 ( khóa VI) là : một mặt ,

mở rộng quyền chủ động sáng tạo cho

các đơn vị kinh tế cơ sở trên nguyên

tắc tập trung dân chủ , lấy hạch toán

kinh doanh xã hội chủ nghĩa làm nội

dung của quản lý ; mặt khác , từng đơn

vị cơ sở phải tự tạo ra nguồn vốn và

sử dụng hợp lý nguồn vốn , tạo ra

nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội ,

giải quyết hài hỏa ba lợi ích , bảo đảm

quan hệ hợp lý giữa tích lũy và tiêu

dùng nhằm thúc đẩy tái sản xuất mở

rộng .

Biện pháp chống lạm phát phải

được tiến hành không chỉ trong lĩnh

vực sản xuất mà cả trong lĩnh vực

phân phối lưu thông.

Trước hết , nói về lĩnh vực giá cả .

-Như trên đã nói , một đặc điểm lớn của

lạm phát ở nước ta là nó diễn ra trong

điều kiện thị trường xã hội nước ta

vẫn còn bao gồm 2 bộ phận thị

trường : thị trường có tổ chức và thị

trường tự do ; lai bộ phận thị trường

này vừa lỗ trợ , thúc đẩy nhau , vừa

kiềm chế và đối lập nhau . Sự chênh

lệch giá quá lớn giữa 2 bộ phận thị

trường này vừa tạo ra súc lút hàng

hóa từ thị trường có tổ chức sang thị

trường tự do , vừa tạo nên khuynh

hướng kinh doanh ăn chênh lệch giá .

Đề khắc phục tình trạng này, cần phải

từng bước thủ tiêu sự khác biệt về

giá cả giữa hai bộ phận thị trường nói

trên . Khâu cơ bản đề ôn định giá và

thiết lập sự cân bằng giữa hai thị

trường là thương nghiệp quốc doanh

phải tăng cường nắm hàng dễ có nguồn

lực làm chủ thị trường. Trong trường

hợp cần thiết Nhà nước phải bỏ ra

một lượng tiền lớn đề mua các loại

hàng thiết yếu như lương thục , hàng

tiên dùng của khu vực kinh tế tập thể

và cá thẻ và bằng cách điều chỉnh giá

đề thu tiền về . Nhà nước cần kiên

quyết đấu tranh chống đầu cơ tích

trữ , chống sản xuất và buôn bán hàng

giả . Tình trạng hàng và tiền chảy một

chiều từ trong kho nhà nước ra thị

trường tự do có nhiều nguyên nhân ,

trong đó có nguyên nhân về chênh

lệch giá . Cần tìm mọi biện pháp xóa

bỏ những điều kiện làm cơ sở cho việc

ăn chênh lệch giá , tạo nên một mặt

bằng giá mới hợp lý , tiến tới thực

hiện cơ chế một giá . Trước mắt , có

thể chấp nhận hai giá đối với một số

ít vật tư cơ bản và hàng tiêu dùng

thiết yếu . Song phải coi cây là biện

pháp tạm thời, bất đắc dĩ.

Trong bất kỳ xã hội nào, những

người lao động ăn lương là những

người gánh chịu trực tiếp hậu quả

của lạm phát, của tình trạng giá cả

tăng nhanh trong khi tiền lương danh

nghĩa không tăng một cách tương ứng ,

dẫn đến tiền lương thực tế giảm sút

nghiêm trọng . Chế độ tiền lương của

nước ta hiện nay còn nhiều bất hợp

lý , nỗi địa phương , mỗi ngành, mỗi

đơn vị tồn tại một chế độ tiền lương ,

tiền thưởng khác nhau , với mức chênh

lệch quá lớn khiến cho những người lao

động cótrình độ nghề nghiệp như nhau ,

công kiến như nhau nhưng lại hưởng

t ụ rất khác nhau ,vi phạmnghiêm trọng

nguyên tắc công bằng xã hội Vấn đề cấp

bách đặt ra hiện nay là phải xác định

đúng đắn tiền lương của cán bộ , công

nhân viên chức và lực lượng vũ trang

nhằm bảo đảm mức sống tối thiều cho
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họ , khắc phục những bất hợp lý

trong chế độ lương hiện

lớn

nay , và

thi hành càng nhanh càng tốt chế độ

lương thống nhất trong cả nước ( trong

khả năng tài chính cho phép, chứ không

phải mạnh ai nấy làm ) .

Nhà nước phải sớm hoàn thiện các

chính sách khuyến khích vật chất

thống nhất đối với các tập thể lao

động nhằm thúc đẩy tăng năng suất

Jao động và giữ gìn kỷ luật lao động ,

có phương pháp quản lý quỹ tiền lương

một cách đúng đắn , trên cơ sở kinh

doanh xã hội chủ nghĩa . điều chỉnh

giá hàng công nghiệp trong mối quan

hệ hợp lý với giá thu mua nông sản ,

kiên quyết ngăn chặn các đơn vị sản

xuất đua nhau tăng lương , tăng giá

hàng một cách không chính đáng, có

khi ăn lạm cả vào tài sản cố định của

xí nghiệp , gây rối loạn trong nền

kinh tế .

Ngành thương nghiệp bao gồm nội

thương và ngoại thương có vai trò đặc

biệt quan trọng trong việc khắc phục

tình trạng rối ren trong phân phối lưu

thông .

Trong những năm qua nhà nước đã

dành nguồn vốn khá lớn đầu tư cho

lĩnh vực này , nhưng hiệu quả mang

lại rất thấp . Thương nghiệp quốc

doanh không những không làm được

nhiệm vụ nắm hàng , nắm tiền , làm chủ

thị trường mà trong nhiều trường hợp

còn tiếp tay cho bọn gian thương tuồn

hàng từ trong kho nhà nước ra thị

trường tự do , hoặc ghìm hàng lấy

chênh lệch giá , gây tồn thất không ít

cho nền kinh tế .

Để khắc phục tình trạng nói trên ,

cùng với các biện pháp tập trung lực

lượng hàng hóa vào thương nghiệp

quốc doanh, phải quản lý chặt chẽ và

kinh doanh có hiệu quả khối lượng

hàng hóa hiện có trong tay nhà nước.

kết hợp các biện pháp kinh tế
hành

chính dẻ kiềm tra xử lý ( kể cả các hình

thức trưng thu ) các kho hàng dự trữ

bất hợp pháp của các đơn vị sản xuất.

Cần đánh thuế tồn kho nặng đối với

các tổ chức thương nghiệp găm hàng

chờ tăng giá , hoặc xử phạt nặng các

đơn vị tự động nâng giá hàng khi chưa

có lệnh của nhà nước .

Chấn chỉnh quản lý ngoại thương,

quản lý xuất nhập khẩu và quản lý

ngoại tệ , và nâng cao hiệu quả sử

dụng ngoại tệ phục vụ yêu cầu phát

triền nền kinh tế của cả nước . Sự lộn

xộn trong chế độ quản lý ngoại thương

bắt nguồn từ chỗ không xác định rõ

chức năng, quyền hạn và phạm vi

kinh doanh giữa Bộ ngoại thương (nay

là Bộ kinh tế đối ngoại ) và các ngành ,

các địa phương , dẫn đến tình trạng

phá vỡ nguyên tắc nhà nước nắm

trọn quyền ngoại thương . Trước mắt ,

cần kiên quyết xóa bỏ một số tổ chức

kinh doanh ngoại thương ( xét thấy

không cần thiết) của các ngành , các

địa phương đề sớm chấm dứt tình

trạng tranh mua , tranh bán trên thị

trường trong nước và quốc tế ; xem

xét lại cơ chế tự cân đối ngoại tệ của

các ngành , các địa phương ; chấm dứt

tình trạng các đơn vị kinh tế trong

nước giao dịch thanh toán với nhau

bằng ngoại tệ – mọi khoản thanh toán

và chuyền đòi ngoại tệ đều thông qua

ngân hàng ngoại thương Việt nam .

Trong điều kiện lạm phát nghiêm

trọng như hiện nay , nhà nước cần có

biện pháp kiên quyết đề nắm trọn

quyền ngoại thương , quản lý chặt chẽ

ngoại tệ và vàng, bạc , tập trung mọi

nguồn ngoại hối chủ yếu , đồng thời

tích cực thu hút các nguồn ngoại tệ

khác như tiền vay nợ , nhận viện trợ ,

các khoản thu kiều hối... để sử dụng

một cách có kế hoạch cho các nhu cầu

thiết yếu và cấp bách của toàn bộ nền

kinh tế quốc dân . Thật là phi lý khi

Chính phủ trung ương nắm một tỷ lệ

ngoại tệ quả thấp như hiện nay .

Sau khi đã có chủ trương đúng rồi

thì điều có ý nghĩa quyết định đối với

(Xem tiếp trang 52)
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Nghiên cứu – Trao đổi-

Quản lý nhà nước về kinh tế

NÂNG CAO HIỆU LỰC CỦA

trực thuộc Hội đồng bộ trưởng như

Viện khoa học Việt nam , Viện năng

lượng nguyên tử quốc gia , Viện công

nghệ quốc gia .

Ở đây người ta thấy nổi lên hàng

BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC loạt câu hỏi: vì sao các tổ chức cổ

VŨ CAO ĐÀM *

1. Những khuyết tật căn bản

của bộ máy quản lý .

Hiện ở nước ta có 52 cơ quan trực

thuộc Hội đồng bộ trưởng với những

tên gọi khác nhau , như Ủy ban , bộ ,

rồng cục , cục trực thuộc, viện trực

thuộc . Theo chức năng có thể phân

thành mấy loại hình cơ bản :

-
Cơ quan quản lý nhà nước, như

Ủy ban kế hoạch, Ủy ban khoa học

và kỹ thuật, Bộ tài chính , Tổng cục

quản lý ruộng đất ;

-
- Tổ chức sản xuất kinh doanh

(hoặc nửa sản xuất- kinh doanh ) như

Bộ thủy sản , Tổng cục hóa chất.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học ,

điều tra , nghiệp vụ , như Ủy ban , khoa

học xã hội , Tổng cục khí tượng thủy

văn , Cục đo đạc bản đồ , các viện
-

cùng chức năng mà tên gọi lại khác

nhau . Ví dụ , cùng là cơ quan quản lý

mà cái thì gọi là ủy ban , cái lại gọi là

bộ hoặc tổng cục , cùng tên gọi là

tổng cục mà có khi lại là cơ quan

quản lý, có khi lại là tổ chức sản

xuất –kinh doanh, tổ chức nghiên cứu ,

điều tra , hoặc nghiệp vụ . Đặt các tên

khác nhau cho một loại tồ chức có

cừng chức năng cũng như đặt một

tên chung cho những tổ chức có chức

năng khác nhau là một sự chú ý có

căn cứ khoa học , hay là một hiện

tượng ngẫu nhiên trong quá trình

hình thành tự phát các tổ chức ?

Nếu làm rõ các vấn đề nêu trên

chắc chắn sẽ đưa ra được những luận

cứ cho việc tổ chức lại và nâng cao

hiệu lực của bộ máy .

Trong buổi đầu xây dựng đất nước ,

chúng ta đã lập một số bộ . Sau này

lại tách các bộ đè lập những bộ mới.

Chẳng hạn , ban đầu có Bộ cộng -

thương . Sau , Bộ công thương được

* Viện trưởng Viện quản lý

UBKIIKINN.

khoa học,
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-

tách thành Bộ công nghiệp và Bộ

thương nghiệp . Tiếp , Bộ công nghiệp

lại tách thành Bộ công nghiệp nặng

và Bộ công nghiệp nhẹ ; rồi các bộ

lại tiếp tục được chia nhỏ hơn nữa :

Mục đích việc tách bộ được Liễu là

phục vụ chuyên môn hóa theo ngành , và

các bộ kiều này được hiểu là bộ quản

lý sản xuất kinh doanh theo các

ngành Linh tế – kỹ thuật . Điều đáng

lưu ý ở đây là theo đà phát triển của

sự phân công lao động xã hội, việc

chuyên môn lóa sẽ ngày càng sâu ,

sự chia nhỏ cả ngành nghề là vô cùng

tận ; nhưng việc chia nhỏ các bộ lại

không thề là quá trình vô tận . Đó là

khó khăn trước tiên khi suy nghĩ về

phương hướng phát triển các bộ .

Đồng thời với việc tách bộ cũng đã

diễn ra quá trình nhập bộ , ví dụ , Bộ

điện lực nhập với Bộ mỏ và than , Bộ

nông nghiệp nhập với Bộ công nghiệp

thục phẩm , mà luận cử cơ bản là đề

tổ chức sản xuất một cách thông suốt

từ khâu sản xuất hoặc khai thác

nguyên liệu đến khâu chế biến , đồng

thời giảm được đầu mối quản lý . Tuy

nhiên , đến đây chúng ta lại gặp phải

một vấn đề nan giải : mối quan hệ này

cũng phát triển vô cùng tận theo đà

phát triển của trình độ kỹ thuật sản

xuất. Ví dụ , thần không chỉ dùng làm

nhiên liệu để phát điện , mà còn được

dùng làm nguyên liệu cho hàng loạt

ngành công nghiệp hóa chất. Sản

phẩm nông nghiệp khôn ; chỉ cung cấp

cho công nghiệp thực phẩm mà còn

phục vụ cho hàng loạt ngành công

Tối lập (cao su , đỏ da , được liệu , v.v. ) .

Chính vì phần công và hiệp tác ao

động là các quá trình đầy hãng cộng ,

với khả năng phát triển vô cùng tận

mà nó đã dừa đến sự tranh chấp và

chồng chéo trong việc quản lý các cơ

sở sản xuất. dẫn đến những khó khăn ,

lung túng ir nợ việc tiếp tục chủ

trường tách và nhập các bộ quản lý

ngành .

Các vấn đề nêu trên chưa tạo nên

sự gây cấn bao nhiêu cho tổ chức.

Điều rắc rối nhất lại là vấn đề , vì sao

hàng loạt cơ chế quán lý bị vô hiệu

hóa , vì sao các bộ . tổng cục không

thề quan tàn được gì nhiều hơn là

những yêu cầu đặt ra với Hội đồng

bộ trưởng về vực giảm chỉ tiêu kế

hoạch cấm xuất . nói lỏng định mức

kinh tế - kỹ thuật, tăng chỉ tiêu cùng

cấp vật tư ? N iều ý kiến cho rằng,

đó là do các xí nghiệp c'a i vào

hạch toán kinh tế . Một số nước xã

hội chủ nghĩa đã bàn nhiều về vấn đề

này , đã tiến hành nhữn thử nghiệm

nghiêm túc về hạch toán kinh tế ở cấp

bộ , nhưng đã nhiều năm , chưa có một

thành công nào , mà nguyên nhìn cơ

bản là ở chi bộ đã được giao hai chức

năng công hạ nhau vừa quản lý nhà

nước , vừa sản xuất – kinh doanh . Điều

này dẫn đến hàng loạt khuyết tật :

-

Vì phải dốc sức hoàn thành chỉ

tiêu kế hoạch , bộ buộc phải vi phạm

các luật lệ , mà đảng ra bộ phải đúng

ra để điều c inh nền sản xuất, ví dụ

Bộ làm nghiệp vừa phải hoàn thành

chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỗ , vừa

phải làm nhiệm vụ kiểm lâm .

- Vì phải tự nới lỏng pháp luật cho

mình , Lộ khó có thể xử lý về mặt

nhà nước một cách nghiêm minh những

vi phạm của các xí nghiệp ngoài bộ

nhưng thuộc quyền bộ quản lý nhà

nước .

- Fáng tiếc hơn , có trường hợp lộ ,

đã nhận danh sở hữu nhà nước và

đứng ra tranh chấp lợi ích với các

thành phần kinh tế còn tồn tại khách

quan trọng xã hội.

Cinh những khuyết tật này đã làm

sua yểu chắc răng kinh tế của nhà

nước xã hội chủ nghĩa .

2. Thử nghiệm sinh động ở

nuróc ta.

Những vướng mắc trong việc tò

chức các hộ đã làm nảy sinh nhiều giải
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pháp thực tiễn có giá trị theo phương

hướng tiếp tục hoàn thiện quản lý.

Thứ nhất là , bài lọc về những thử

nghiệm chưa thành công . Chúng ta đã

nhiều lần tách và nhập bộ , chẳng hạn

ngành công nghiệp thực phẩm khi thì

đặt trong Bộ công nghiệp khi thì đặt

trong Bộ nông nghiệp . Điều đó nói lên

một sự thực là việc cải tổ bộ máy

trên cơ sở tách hoặc nhập các bộ đã

không chứng tỏ là những biện pháp

đưa lại hiệu quả mong muốn .

Thứ hai là , những thử nghiệm đang

có sức sống . Đó là việc hình thành

những tổng cục , tuy được ghi trong

văn bản là có chức năng quản lý nhà

nước, nhưng trên thực tế tồng cục

đang tồn tại và hoạt động thuần túy

như một hãng sản xuất kinh doanh .

Trong các tổ chức này có xí nghiệp ,

cửa hàng giao dịch , cơ sở dịch vụ ,

viện nghiên cứu . Sự hoạt động của các

cơ sở trong tổng cục được định

hướng rất rõ vào mục đích sản xuất

nhằm tạo ra những sản phẩm theo hợp

đồng cụ thề giữa tổng cục với khách

hàng trong và ngoài nước .

Từ thực tế đó có thì xác định là :

ở nước ta đã và đang hình thành một

loạt tổ chức sản xuất xuyên quốc gia ,

không trực thuộc hành chính của một

bộ nào và đang khẳng định sức sống

của nó . Đây là một kinh nghiệm thực

tiễn vô cùng quan trọng để tìm ra lời

giải đáp cho bài toán tổ chức bộ máy

nhà nước.

3. Kết luận từ bài học tồ chức

các tổng cục .

Các tổng cục trực thuộc Hội đồng

Bộ trưởng , mà Tổng cục trưởng do Chủ

tịch Hội đồng bộ trưởng bổ nhiệm ,

trên thực tế là một tổ chức sản xuất

không thuộc bộ nào . Đây thật sự là

một hình thức tổ chức mới ở nước ta .

Nó là một xí nghiệp độc lập , vận

động một cách tự chủ trong hệ thống

kinh tế.

Ngay cả chức năng “ quản lý nhà

nước » được ghi trong điều lệ của các

tồng cục thực chất cũng chỉ xoay

quanh việc xác định phương hướng

sản xuất , tồ chức và kiềm tra sản

xuất một ngành cụ thề . Điều này chưa

hoàn toàn vượt ra khỏi khuôn khổ

nhiệm vụ cơ quan đầu não của một

hãng sản xuất độc quyền quốc gia .

Nhiều nhà nghiên cứu trong các

nước xã hội chủ nghĩa vẫn đang lúng

túng , chưa thoát khỏi một định kiến

cho rằng tính tổ chức của chủ nghĩa

xã hội đòi hỏi một tổ chức này phải

được quản lý bởi một tồ chức cao

hơn – một xí nghiệp phải nằm trong

một bộ . Tuy nhiên , người ta lại có

thẻ đặt câu hỏi : vì sao có nhiều xí

nghiệp tư nhân ở nước ta và ở các

nước xã hội chủ nghĩa khác đang tồn

tại độc lập không thuộc bộ nào ?

Chẳng lẽ giám đốc xí nghiệp quốc

doanh phải có một cơ quan cấp trên

chỉ đạo, kèm cặp , không thể có trình

độ để hoạt động tự chủ như giám đốc

xí nghiệp tư nhân ? Hơn nữa chẳng lẽ

trong trường hợp này xí nghiệp tư

nhân không có người quản lý ? Thực

tiền cho thấy không phải như vậy . Xí

nghiệp tư nhân vẫn được quản lý. Nó

hoạt động trong khuôn khổ sợi dây

ràng buộc vô hình nhưng nghiêm ngặt

của các luật lệ về sản xuất kinh

doanh, các chính sách lao động, an

ninh xã hội. Nó không thề vi phạm

pháp luật của nhà nước xã hội chủ

nghĩ:, trừ phi người đại diện pháp

luật không nghiêm minh hoặc bị hư

hỏng không làm tròn nhiệm vụ .

Như vậy, bài học quan trọng nhất

ở đây là xí nghiệp phải tạo ra sản

phàm cho xã hội bằng những hoạt

động đúng pháp luật . Điều đó được

thực hiện không phải bằng phương

thức trực thuộc hành chính vào một

bộ . Điều làm chúng ta yên tâm là sự

tồn tại của những xí nghiệp độc lập ,

không trực thuộc hành chính vào một

bộ nào là một hiện tượng đã từng
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được chấp thuận trên thực tế ở nước

ta và hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa

kbác.

4. Về một phương án tinh giản

bộ máy quản lý .

Mục tiêu cơ bản của việc tinh giản

Độ máy quản lý xoay quanh hai điểm :

một là , làm cho bộ máy quản lý có

hiệu lực ; hai là , làm cho bộ máy

quản lý gọn nhẹ .

Đề thực hiện được các mục tiêu

trên cần tách riêng ra hai loại tỏ

chức với các chức năng độc lập : sản

xuất kinh doanh và quản lý nhà

nước .

Giải pháp này được xây dựng trên

các căn cứ sau đây :

-
- Xóa bỏ các chức năng công kỵ

nhau trong một tổ chức – ở đây là

chức năng sản xuất kinh doanh và

chức năng quản lý nhà nước “ ,- , điều

chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh

bằng luật pháp .

-
Thực sự trao trả quyền tự chủ

cho các xí nghiệp sản xuất kinh doanh .

Người sản xuất được tháo gỡ mọi ràng

buộc quan liêu của « cấp trên » , thực

sự thiết lập các quan hệ trực tiếp với

bạn hàng .

- Trên cơ sở đó mà nâng cao hiệu

lực hoạt động quản lý nhà nước của

Hội đồng bộ trưởng . Bộ trưởng sẽ thực

sự làm chức năng tham gia vào những

quyết định chiến lược của nhà nước ,

không còn là người đại diện xí nghiệp

thương lượng định mức vật tư , xin

giảm chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, càng

không còn là người thay thế xí nghiệp

làm công việc mà cả và buôn bán với

bạn hàng .

Theo quan điềm này , việc đồi mới

có thể được thực hiện theo bước đi

sau :

a ) Tách các tổ chức sản xuất ra

khỏi các bộ đề lập những tổng cục

sản xuất hoặc công ty quốc gia . Có thể

vẫn giữ hình thức tổng cục trực thuộc

Hội đồng bộ trưởng, nhưng các lồng

cục này không tham dự vào công việc

quản lý nhà nước.

Trong phương án tổ chức kiều này ,

các xí nghiệp được phát triển một cách

độc lập theo mục tiêu hiệu quả kinh

tế của sản xuất . Chẳng hạn nhà máy

đường có thể ký hợp đồng nhất thời

với các cơ sở trồng mía , song cũng có

thề nhận với nhau trong một tổ hợp

sản xuất từ khâu sản xuất nguyên liệu

đến khâu chế biến và bán sản phẩm

mà không bị lấn cấn về việc tổ hợp

này nằm trong Bộ nông nghiệp hay

Bộ công nghiệp .

b ) Với việc tách dần các xí nghiệp

độc lập ra khỏi bộ sẽ xuất hiện các

bộ không có xí nghiệp và chỉ còn lại

một chức năng thuần nhất là quản lý

nhà nước . Tình hình này tạo khả năng

khách quan cho việc nhập các bộ lại

với chức năng quản lý nhà nước một

cách thuần nhất .

Khi đó , đề quản lý nhà nước về tất

cả các ngành công nghiệp , chỉ cần một

Bộ công nghiệp duy nhất, đồng thời

cũng chỉ cần một Bộ nông nghiệp duy

nhất quản lý nông nghiệp theo nghĩa

rộng, quan hệ với tất cả các vấn đề về

cây và con . Ranh giới quản lý giữa

hai bộ này có thể xác định dựa trên

cơ sở là Bộ nông nghiệp quản lý từ

khâu gieo trồng đến khâu thu hoạch ,

còn Bộ công nghiệp quản lý từ khâu

bảo quản đến chế biến . Quản lý ở đây

hoàn toàn không mang ý nghĩa nào về

việc c ôm lấy » sản phẩm . Sản phẩm

vẫn nằm trong xí nghiệp , còn quản

lý chỉ mang ý nghĩa điều chỉnh bằng

chính sách và pháp luật trong quá

trình sản phẩm di chuyền từ khâu sản

xuất nguyên liệu , qua chế biến đến

tiêu dùng .

c ) Đồng thời với việc tổ chức lại

bộ máy quản lý nhà nước về sản xuất,

sẽ giải quyết thêm hàng loạt vấn đề

khác về kế hoạch , tài chính , vật giá ,

vật tư , ngân hàng , giáo dục , khoa học
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và các hoạt động xã hội khác . Trong

các khu vực này cũng tồn tại hàng loạt

vấn đề đáng bàn . Tuy nhiên những

vấn đề ấy lại liên quan đến một phạm

trù , quan điểm khác mà bài này chưa

đề cập đến .

Trong xu thế phát triển những quan

điềm về cải tô hiện nay , quan điểm

trên đây đang ngày càng có chỗ đứng

trong hệ thống xã hội chủ nghĩa . Một

loạt thử nghiệm diễn ra từ nhiều thập

kỷ trước đây và đã gặp phải sức phản

kháng và lên án mạnh mẽ . Nhưng

cuộc sống vẫn tiến lên theo quy luật

của nó và ngày nay lại phát triển

những thử nghiệm ở mức độ cao hơn .

Bun -ga -ri đã giải thề toàn bộ các bộ

sản xuất kinh doanh . Các xí nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế tập hợp

một cách tự nguyện trong các hiệp hội

sản xuất (association ), lấy lợi ích kinh

tế làm mục tiêu , tồn tại độc lập trong

xã hội, không trực thuộc hành chính

vào một bộ nào . Đó là một thực tế

sinh động đáng tham khảo trong quá

trình nghiên cứu phương án cải tổ bộ

máy quản lý ở nước ta .

PHÂN ĐỊNH CHỨC NĂNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ

TẾ VỚI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

KINH DOANH *

T

NGUYỄN VĂN HUY

Với tư cách là đối tượng quản lý ,

nền kinh tế quốc dân là một hệ thống

hoàn chỉnh và phức tạp . Đối tượng

quản lý quyết định các mặt thành

phần , nội dung,hìnhthức, cơ cấu

chức năng của chủ thẻ quản lý . Dưới

KINH chủ

RONG chủ nghĩa xã hội, nhà

nước đại diện cho quyền lực

của nhân dân nắm quyền sở

hữu toàn dân đối với những

tư liệu sản xuất chủ yếu của đất nước .

Do vậy , xuất hiện nhu cầu và khả

năng nhà nước quản lý có kế hoạch

toàn bộ nền kinh tế quốc dân .

kinh tế quốc dân là nhà nước xã hội

chủ

nghĩa xã hội, chủ thể quảnlý

nghĩa, các tổ chức xã hội (không

phải nhà nước ) và từng công dân

dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản .

Theo tinh thần đó , ở nước ta cơ

chẽ rồng quát đề quản lý đất nước là

« Đảng lãnh đạo , nhân dân lao động

làm chủ , nhà nước quản lý * .

Ở nước ta , quản lý của nhà nước

chuyền dần từ quản lý hành chính là

* Chúng tôi đề nghị dừng khái niệm a kinh

doanh▸ với hàm nghĩa rộng , bao gồm các

hoạt động kinh tế hợp pháp nhằm phục vụ

lợi ích của đơn vị kinh tế , kẻ cả sản xuất,

Nóilưu thông, dịch vụ . a sản xuất kinh

doanh 2 thì có thể hiểu sản xuất là hoạt

động quan trọng nhất lại nằm ngoài kinh

doanh .

* * Vụ phó , Viện nghiên cứu quản lý kinh

të TU.

49



chủ yếu ở giai đoạn đầu (từ tháng

8.1915 ) sang quản lý kinh tế trong các

giai đoạn tiếp theo (ở miền Bắc : từ

1951 ) và đặc biệt là sau ngày thống

nhất cả nước ( 1975) . Hiến pháp năm

1959 có hẳn một chương quy định về

việc « Nhà nước lãnh đạo hoạt động

kinh tế » . Nghị định 172 – CP năm

1973 và sau này bổ sung bằng Nghị

định 35 - CP năm 1981 đã quy định

nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm

của Hội đồng chính phủ trước đây và

hiện nay là Hội đồng bộ trưởng , của

các bộ phụ trách các ngành kinh tế

kỹ thuật, của các bộ , ủy ban phụ trách

các cơ quan chức năng trong quản lý

kinh tế .

-

Như vậy , từ khi thành lập nhà

nước ta đã từng bước đi vào thực hiện

chức năng quản lý kinh tế . Từ này

mò , thử nghiệm đến tổng kết rút kinh

nghiệm đề hoàn chỉnh dần các chức

nàng quản lý của nhà nước nói chung

và của các bộ , các UBND nói riêng .

Đến Đại hội lần thứ IV năm 1976 , Đảng

ta đã nêu ra vấn đề quản lý hành

chính kinh tế và quản lý sản xuất

kinh doanh nhằm nhấn mạnh và

khẳng định chức năng quản lý kinh tế

của nhà nước ta .

--

Nghị quyết đề ra yêu cầu « cần kết

hợp tốt giữa quản lý sản xuất kinh

doanh, không lẫn lộn giữa hai mặt ấy,

đề đạt hiệu quả kinh tế cao .

Đề thể chế hóa Nghị quyết Đại hội

lần thứ IV của Đảng , năm 1981 đã ban

hành Luật tổ chức Quốc hội và Hội

đồng nhà nước , Luật tổ chức Hội đồng

bộ trưởng , Nghị định 35 – CP về chức

năng , nhiệm vụ và quyền hạn của các

bộ trong quản lý kinh tế . Nghị quyết

10
-- NQ/ TƯ của BCHTƯĐ (khóa IV )

( 1978 ) và Nghị quyết 32 – NQ/TƯ của

Bộ chính trị về công tác tổ chức

( 198 ; ) đã cụ thể hóa các nội dung đó .

Văn kiện Đại hội lần thứ V của Đảng

đã một lần nữa khẳng định những nội

dung của quản lý nhà nước về kinh

tě.

Tuy nhiên trong thực tiễn quản lý

nhà nước về kinh tế cũng như trong

quản lý trực tiếp kinh doanh , chúng

ta chưa thực hiện đúng đắn và đầy đủ

những quy định đã có , đồng thời

chưa kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm

đề hoàn chỉnh những văn bản đã ban

hành .

Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nêu

rõ : cần thực hiện một cuộc cải cách

lớn về lô chức bộ máy của các cơ quan

nhà nước từ trung ương đến địa

phương và cơ sở thành một hệ thống

thống nhất, có sự phân định rành

mạch nhiệm vụ , quyền hạn , trách

nhiệm từng cấp theo nguyên tắc tập

trung dân chủ , phân biệt rõ chức năng

quin lý hành chính kinh tế với chức

năng quản lý sản xuất - kinh doanh ,

kết hợp quản lý theo ngành với quản

lý theo địa phương và vùng lãnh thổ

phù hợp với đặc điểm tình hình kinh

tế , xã hội.

Nghị quyết chỉrõ : Xác định vai trò

quản lý kinh tế của các cơ quan nhà

nước ở trung ương và địa phương .

nói cho cùng , là nhằm tạo mọi điều

kiện cho các cơ sở kinh tế hoạt động

có hiệu quả . Nhà nước kiềm soát và

điều khiền các xí nghiệp và đơn vị

kinh doanh thuộc mọi thành phần

kinh tế bằng pháp luật , chính sách

kinh tế , chính sách tiến bộ kỹ thuật ,

thay cho sự can thiệp sâu vào hoạt

động kinh doanh của xí nghiệp . Pháp

luật quy định những giới hạn mà các

xí nghiệp không được vi phạm , các

chính sách buộc các xí nghiệp tự lựa

chọn các quyết định về kinh doanh

có lợi nhất theo phương hướng của kế

hoạch nhà nước ” . Làm được theo

phương hướng trên sẽ khắc phục dần

bệnh quan liêu nặng nề trong bộ máy

nhà nước, thực sự phát huy quyền

làm chủ tập thể của nhân dân lao

động , thực hiện chế độ dân chủ xã

hội chủ nghĩa , đồng thời cũng chuyền

dần từ cơ chế quản lý tập trung quan

liêu bao cấp sang cơ chế hạch toán

kinh doanh xã hội chủ nghĩa .
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Quản lý hành chính kinh tế là dựa

trên sự theo dõi , tổng hợp kết quả

nghiên cứu và kinh nghiệm của việc

quản lý trực tiếp kinh doanh đề :

- Xác định quy hoạch , kế hoạch

(mục tiêu và nhiệm vụ ).

-

yếu.

-

Vạch các chính sách , chế độ chủ

- Nêu chủ trương phát triển và vận

dụng khoa học kỹ thuật, xác định các

định mức, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật

quan trọng .

-

- Đào tạo đội ngũ cán bộ .

-Quyết định những nguyên tắc

chung về tổ chức và những vấn đề

then chốt về cán bộ .

- Kiêm tra .

Quản lý trực tiếp kinh doanh là

tuân theo phương hướng và quỹ đạo

do quản lý hành chính - kinh tế vạch

ra đề tổ chức và điều hành cụ thể quá

trình tái sản xuất, giải quyết các vấn

đề hằng ngày, hằng tuần , hằng tháng

phát sinh ra trong quá trình ấy theo

nguyên tắc hạch toán kinh doanh xã

hội chủ nghĩa . Đó là chức năng của

các đơn vị trực tiếp kinh doanh có tư

cách pháp nhân , thực hiện tự chủ tài

chính .

Đại thẻ quan hệ giữa hai chức năng

là quan hệ giữa chiến lược và chiến

thuật , việc xác định chiến lược dựa

trên các thành quả của chiến thuật và

việc vận dụng chiến thuật tuân theo

chiến lược .

Trong quan hệ đó không có độc

quyền , cứng nhắc ; nhà nước mở ra

nhưng không đề tự do vô chính phủ ,

chấp nhận sự đa dạng hợp lý có kiềm

soát ; thực hiện phân cấp quản lý đi

đối với giữ vững kỷ luật, kỷ cương ;

giữa cấp trên với cấp dưới phải có

thông tin thông suốt bảo đảm cho cấp

trên nắm được tất cả những thông tin

cần thiết ở các cấp , không phụ thuộc

vào ý muốn cấp dưới ; quy định

chung nhưng cần thiết vẫn phải có

những ngoại lệ đối với các trường

hợp đặc biệt .

Trong mô hình phát triển đa dạng

hóa theo cơ chế quản lý kinh tế được

đồi mới , nhà nước có thể chuyền giao

một số công việc quản lý của mình

cho cấp dưới với những phạm vi và

mức độ khác nhau .

Có thể khái quát lại , nhà nước quản

lý nền kinh tế theo hai chức năng :

– Chức năng quản lý hành chính-

kinh tế hay quản lý nhà nước của các

cấp chính quyền và cơ quan quản lý

cấp trên .

-
Chức năng quản lý trực tiếp kinh

doanh của các cấp đơn vị cơ sở và tả

chức kinh tế .

Người đứng đầu một bộ , một UBND

các cấp chẳng những chịu trách nhiệm

hoàn toàn về những quyết định của

mình mà còn phải chịu trách nhiệm

(với tư cách bộ trưởng, chủ tịch

UBND ) về kết quả quản lý kinh doanh

của các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc bộ

hoặc địa phương mình . Chẳng hạn , các

cơ sở công nghiệp thiếu than , sản xuất

phải ngừng trệ , thì Bộ trưởng năng

lượng phải chịu trách nhiệm : các cơ

sở dệt thiếu sợi , công nhân phải nghỉ

việc hoặc sản phẩm kém chất lượng,

thì Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ

phải chịu trách nhiệm ... Đây là những

thí dụ , còn mức trách nhiệm cụ thể

phải xét từng trường hợp.

Tổng giám đốc Liên hiệp xí nghiệp,

công ty quản lý toàn ngành trên

phạm vi cả nước , .do nhà nước bồ

nhiệm , được giao thực hiện một số

nội dung quản lý nhà nước về ngành

kinh tế – kỹ thuật mình phụ trách .

Không nên lẫn lộn , nhập cục hoặc

chia cắt triệt đề chức năng quản lý

hành chính kinh tế và chức năng

trực tiếp quản lý kinh doanh .

G

-

Lẫn lộn , nhập cục , nhất là theo

hướng hành chính kinh tế lấn át

sản xuất kinh doanh là đặc trưng chủ

yếu của cơ chế quan liêu , làm thiệt
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hại cho sản xuất . Nhưng chia cắt triệt

đề , cho rằng hành chính – kinh tế và

kinh doanh hoàn toàn độc lập , không

dính dáng gì với nhau cũng là sai

làm.

Trong thực tế , rất nhiều trường hợp

các cấp làm chức năng quản lý hành

chính kinh tế (do tình hình kinh tế

không ổn định và có nhiều khó khăn )

vẫn phải làm một số việc về quản lý

kinh doanh (Bộ trưởng đi chạy vật tư ,

chạy ngoại tệ cho xí nghiệp… ).

Ngay cả các đơn vị có chức năng

chính là quản lý kinh doanh cũng căn

xuất phát từ thực tế của mình tham

gia ý kiến vào xây dựng công việc

quản lý hành chính - kinh tế , khi

thấy nó không thích hợp.

Sự phân định giữa quản lý hành

chính kinh tế với quản lý kinh doanh

là sự phân định chức năng của các

cấp chính quyền Nhà nước với chức

năng của các đơn vị cơ sở của nền

kinh tế quốc dân trong quản lý kinh

doanh . Trong sự phân định đó , mỗi

bên có những đối tượng và công cụ

quản lý không hoàn toàn giống nhau ,

thực hiện các mục tiêu quản lý với

tính chất và phạm vi khác nhau , tồ

chức bộ máy quản lý theo những

nguyên tắc khác nhau .

Trong toàn bộ công việc quản lý nên

kinh tế quốc dân , cần phải phân định

rõ và kết hợp tốt hai chức năng quản

lý đó trong một hệ thống. Sự phối hợp

tốt giữa hai loại chức năng quản lý

này phải thể hiện ở sự ăn khớp giữa

quymô của bộ máy quản lý nhà nước ,

của bộ máy quản lý ở đơn vị cơ sở

với quy mô phát triển của nền kinh tế

quốc dân ; giữa các cơ quan quản lý

nhà nước về kinh tế và các tổ chức

quản lý đơn vị cơ sở , không có khâu

trung gian .

Việc phân định rõ và kết hợp đúng

đến giữa quản lý hành chính – kinh

tế với quản lý kinh doanh là một cơ

sở quan trọng đề chăn chính lại hệ

thống bộ máy quản lý kinh tế và cơ

chế quản lý nền kinh tế quốc dàn hiện

nay.

cường

VỀ LẠM PHÁT Ở...

( Tiếp theo trang 44 )

cuộc đấu tranh chống lạm phát là phải

khôi phục và củng cố kỷ luật, kỷ

về mặt kinh tế . Nếu không làm

được điều này thì kế hoạch chống lạm

phát của chúng ta sẽ chỉ còn là một .

mớ giấy lộn , không có ích gì với cuộc

sống cả .

Muốn chống lạm phát có kết quả ,

phải khắc phục những khó khăn

nghiêm trọng về lương thực hiện nay ;

trước mắt phải khắc phục bằng được

« cơn sốt gạo » ở một số thành phố và

khu công nghiệp . Cần phải sử dụng

đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau ,

huy động đông đảo nhân dân tham

gia vào cuộc đấu tranh chống lạm

phát, tiến hành cuộc đấu tranh này

một cách khẩn trương và vững chắc ,

được do dự nửa vời trên con đường

không nôn nóng nhưng cũng không

chuyền mạnh mọi hoạt động kinh tế

sáng hạch toán kinh doanh xã hội

chủ nghĩa . Mọi giải pháp chống lạm

phát lúc này đều phải hướng vào việc

thúc đẩy sản xuất hàng hóa có kẽ

hoạch phát triển mạnh mẽ.

BAN BIÊN TẬP

Tạp chí Cộng sản
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Hội nghị bàn tròn

VĂN NGHỆ TA ĐỔI MỚI TRONG

SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI CỦA ĐẢNG

N

HẦM làm sáng tỏ định

hướng từ tưởng trong

việc dồi mới văn nghệ ta

hiện nay theo tinh thần

Nghị quyết 05- NQ /TU

của Bộ chính trị về a đội

mới và nâng cao trình độ lãnh đạo ,

quản lý văn học , nghệ thuật và văn

hóa , phát huy khả năng sáng tạo, đưa

văn học , nghệ thuật và văn hóa phát

triển lên một bước mới » , ngày

9-3-1988 Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội

nghị bàn tròn “ Văn nghệ là đồi

mới trong sự nghiệp dồi mới của

Đảng » . Dự hội thảo có các dòng

chí Trần Độ , Nguyễn Văn Hạnh, Từ

Sơn (Lan văn hóa văn nghệ TƯ ) , các

nghệ sĩ Dương Viên (Tổng thư ký Hội

nghệ sĩ tạo hình ), Xuân Trình (Phó

tổng thư ký Hội nghệ sĩ sân khăn ), các

nhà văn , nhà thơ Bùi Hiền , Tế Hanh ,

Hoàng Trung Thông (Hội nhà văn ),

Ngọc Tú (tạp chí Tác phẩm văn học ),

Lê Lựu (lạp chí Văn nghệ quân đội) ,

các nhà lý luận , phê bình nghiên cứu

văn học Hồng Chương ( Hội nhà báo

Việt nam ), Hồ Sĩ Vịnh (tạp chí Nghiên

cứu văn hóa nghệ thuật ) , Nguyễn Văn

Lưu (nhà xuất bản Văn học ), Thiếu

Mai (báo Văn nghệ ), Phong Lê , Bùi

Công Hùng (Viện văn học) . Phan Cự

Đệ, Hà Minh Đức (đại học Tổng hợp

Hà nội ) , Phương Lựu ( đại học Sư

phạm I Hà nội ) v.v. Dự hội thảo còn

có đồng chí Hà Xuân Trường . Tổng

biên tập cùng Ban biên tập và các cán

bộ Vụ văn giáo Tạp chí Cộng sản .

Mở đầu , Tòng biên tập Tạp chí Cộng

sản Hà Xuân Trường trình bày mục

đích , yêu cầu , phương thức tiến hành

hội thảo , nêu rõ cần phải đặt sự đòi

mới của văn nghệ trong bối cảnh rộng

lớn của công cuộc đổi mới của Đảng :

« Đổi mới là vấn đề sống còn ; là tình

thần , là nội dung có tính cách mạng

của mọi hoạt động của Đảng. Nhà

nước và xã hội ta . Đôi mới không

thể là một sự tùy hứng , mà là một

sự lựa chọn , nghiền ngẫm với quyết

tâm cao , ý chí lớn . Đó là cả một quá

trình gian khổ , đòi hỏi trình độ hiểu

biết , trình độ khoa học . Do đó tranh

luận , xem đi xem lại trên một hay

nhiều vấn đề , kề cả những vấn đề cơ

bản , là chuyện bình thường . Đồi mới

có khi là nhìn lại , “ trở về ” , nhưng

tất cả đều để tiến lên . Công cuộc đổi

mới của Đảng ta không phải bắt đầu

từ con số không mà bắt đầu từ những

thành tựu lớn lao và cả từ những hậu

quả của những sai làm nghiêm trọng

kéo dài nhiều năm trong các lĩnh vực

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số 3-1983 .
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kinh tế và xã hội . Đề đồi mới , công

tác lý luận đang là vấn đề hàng đầu.

Bàn về đòi mới trong văn nghệ ta ,

hiện nay có lẽ nên quan tâm đến

những vấn đề : 1 ) đánh giá thực trạng

văn nghệ ta hôm qua và hôm nay ;

2 ) quan hệ giữa văn nghệ và chính

trị hay là sự lãnh đạo của Đảng và

tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ ; 3 ) văn

nghệ và hiện thực ; 4 ) cơ chế quản lý

văn nghệ và phương thức lãnh đạo

văn nghệ ; 5 ) sự đổi mới của bản thân

văn nghệ sĩ. Đề nghị các đồng chí xem

xét các vấn đề này từ đỉnh cao của

những quan điểm của Đại Lội VI của

Đảng , trên cơ sở phân tích thực tiễn

một cách khoa học bởi vì theo Lê -rin ,

trong sự đánh giá không thể tin vào

những lời nói , càng không thể tùy

hứng , cảm tính ; cần dũng cảm nhìn

thẳng vào sự thật nhưng “ nhất thiết

phải đòi hỏi những tài liệu chính xác

nhất , đã được in ra và có thể kiềm

tra toàn diện ... Nếu không có tài liệu

thì cần phải chất vấn những người

biết rõ sự việc của hai hay nhiều bên

hữu quan , tuyệt đối phải “ chất vấn

kỹ càng và chất vấn trước mặt

những người làm chứng » ( 1 ).

Hoàng Trung Thông :Bộ chính

trị ra « Nghị quyết về văn hóa văn

nghệ ». Cùng cả giới văn nghệ tôi rất

vui mừng, coi đây là cương lĩnh mới

của Đảng về văn hóa , văn nghệ trong

tình hình hiện nay. Đây là sự tiếp tục ,

nâng cao và làm sáng rõ những chỉ

thị , nghị quyết của Đảng về văn hóa

văn nghệ trong nhiều năm qua , đem

lại định hướng suy nghĩ, đòi mới cho

các hoạt động văn hóa , văn nghệ .

Về những vấn đề đã nêu , tôi xin

tập trung vào hai điềm :

Trước hết là vấn đề Đảng và văn

nghệ . Đảng lãnh đạo văn nghệ là tất

yếu . Không một ai có thể phủ nhận

được điều đó . Đảng lãnh đạo về đường

lõi, chính sách và tư tưởng . Đảng lãnh

đạo cả về tỏ chức, theo chức năng của

tổ chức đó.

Đường lối chính sách của Đảng về

văn nghệ nói chung là đúng . Nếu không

đúng thì làm sao có được một nền văn

nghệ rộng lớn, tốt đẹp như ngày nay ,

làm sao quét đi những ảnh hưởng của

văn nghệ thực dân cũ và mới. Nhưng

có lúc chúng ta hiều chủ nghĩa Mác

về văn nghệ một cách giản đơn và

cứng nhắc, dẫn đến những hạn chế,

thậm chí sai lầm như chúng ta đã

biết .

Chỉ thị , nghị quyết của Đảng vạch

ra những phương hướng lớn , còn việc

cụ thể hóa , suy nghĩ từ những phương

hướng đó thì bản thân những người

làm nghề nghiệp phải đảm nhiệm.

Không thể chỉ vì có một ý kiến của

một đồng chí lãnh đạo của Đảng mà

bắt buộc phải theo đó để khen , chê ,

hay cấm đoán một tác phẩm văn học

nghệ thuật. Ai cũng có quyền phát

biểu ý kiến . Một cá nhân có thể nghe

theo hay không nghe theo ý kiến của

một cá nhân hay một tập thì lãnh đạo ,

nhưng cơ quan lãnh đạo , cơ quan

ngôn luận phải làm chức năng của nó,

nó có quyền phát biểu ý kiến.

Đảng lãnh đạo văn nghệ dầu có đi

sát từng người nhưng cuối cùng vẫn

phải thông qua các tổ chức nghề

nghiệp . Quá khắt khe hay quá buông

lỏng đèn không được , Đảng phải quan

tâm và uốn nắn . Đảng có ý kiến nhưng

không ra lệnh . Đảng tập hợp văn

nghệ sĩ xung quanh mình , nhưng

không khuôn vào một phép , không nắn

vào một dây . Và càng không đề cho

ai vin vào sự sai làm nhất thời mà

phủ nhận sự lãnh đạo tất yếu của Đảng .

Ở đây có một vấn đề đặt ra : quan

hệ giữa chính trị và văn nghệ . Văn

nghệ thời nào chẳng mang tính tư

tưởng và nói hẹp, là tính chính trị .

Văn nghệ dính chặt với chính trị, đó

( 1 ) V. I. Lê - nin . Toàn tập . Nxb Tiến bộ ,

Mát- xcơ - va , 1979 , t . 42 , tr . 290 .
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là lẽ tự nhiên , không cần giải thích

nữa . Nhưng tại sao chính trị biến

đồi qua từng thời kỳ lịch sử giai

cấp này thay giai cấp kia , chế độ này

thav chế độ khác mà những kiệt

tác văn học nghệ thuật vẫn tồn tại và

người ta vẫn đọc , vẫn chiêm ngưỡng

một cách say mê : Mác đã từng nói tới

“ sự trưởng tồn của những kiệt tác » .

nhưng Mặc không giải thích và những

người mác xít ở Liên xô đã từng thảo

luận nhưng cũng chưa rút ra được

kết luận gì thật thỏa đáng . Chúng ta

sẽ còn thảo luận , nhưng tôi không bàn

về vấn đề này mà chuyển sang vấn đề

khác : đồi mới tư duy trong văn nghệ ,

Các nhà văn cần đòi mới tư duy

chăng ? Cần lắm , cần lắm . Nhưng

muốn đồi mới thì phải biết cái cũ . Tôi

muốn hỏi cái tư duy cũ là gì ? Chẳng

mấy ai trả lời được hay cũng chỉ trả

lời qua loa cho xong chuyện . Nhưng

bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu biết

rồi , mà cũng chỉ bắt đầu thôi. Cuộc đấu

tranh đề đòi mới tư duy là một cuộc

đầu tranh cân thiết, cần kíp nhưng

khá lâu dài. Có nhiều tư duy cũ cần

thiết phải đổi mới, nhưng kém dàn

chủ hay thiếu dân chủ là điều cần

phải đổi mới trước tiên . Dân chủ hóa

về tư tưởng , về sáng tác , phê bình, lý

luận và cả về tổ chức là một yêu cầu

cấp bách . Dân chủ hóa khác với tự do

hóa , mặc dù Đảng ta vẫn đề xuất tự

do sáng tác . Dân chủ hóa là tôn trọng

quyền làm chủ tập thể của mọi người.

Tự do hóa là tạo ra sự hỗn loạn bất

chấp nguyên tắc . Lê-nin đã từng nói

cần chống lại mọi sự bình quân , san

bằng, rập khuôn và chống lại sự hành

chính hóa trong văn nghệ . Nhưng Lê-

nin cũng chống mọi thứ hỗn loạn , vô

nguyên tắc , phi đảng . Những lời nói

đó đến nay vẫn là kim chỉ nam cho

mọi hoạt động văn nghệ của chúng ta .

Phong Lê : Về vấn đề đánh giá

văn học, tôi chú ý hai ý kiến của các

anh Nguyễn Quang Sáng và Hồ Ngọc

trong cuộc gặp gỡ đồng chí Tổng bí

thư , cho là văn học ta nghèo đi nhiều .

Tôi cho rằng chữ “ nghèo » này chưa

thật rõ nghĩa . « nghèo » so với gì ?

Nguyễn Văn Hạnh : Nghèo so với

hàng xóm .

Phong Lê : Vang , nghèo so với các

nền văn học khác chăng ? So với

trước đây chăng ? Hoặc so với hiện

thực mới, nhu cầu mới của công

chúng ? Phải so sánh thì mới biết là

nghèo hay giàu . Và nếu “ nghèo » ,

thì nghèo theo dạng nào , nghèo đến

đâu ?

Về phần tôi , tôi không nghĩ là văn

học ta trên mười năm qua đang nghèo

đi . Tôi thấy nó có phát triển đang

phát triển theo những dạng mới, vừa

phong phú vừa phức tạp ; vừa đáng

mừng , vừa có khía cạnh đáng lo . Cứ

nhìn vào số đầu sách , số bản sách , số

loại sách ; nhìn vào các khuynh hướng

sáng tác đặc biệt từ những năm 80 ;

nhìn vào dư luận công chúng trước

các hiện tượng như Đứng trước biển ,

Cù lao Tràm . Mùa lá rụng trong vườn,

Thời xa vắng . Bên kia bờ ảo vọng …

quả là dồn dập và huyện náo chưa

rừng có , so với trước . Sáng tác ra

đời , có đời sống của nó trong dư luận ,

gây nên tranh cãi là chuyện đáng

mừng , đâu phải đáng lo . Đáng lo

chăng là có lúc tình hình trở nên rỗi .

do nhiều nguyên nhân , kể cả từ sự

phức tạp của cục diện kinh tế – xã hội.

Ý kiến thứ hai là việc minh họa .

Văn học của chúng ta mấy chục năm

qua phải chăng chỉ là văn học minh

họa . Anh Nguyễn Minh Châu viết rất

tâm huyết về căn bệnh này . tôi đọc

thấy bị « thuyết phục là ghê quá ,

nhưng rồi ngẫm nghĩ và “ tỉnh » ra

thì thấy vấn đề còn phải bàn lại . Quả
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có bệnh đó trong văn học ta , nhưng

cho đó là căn bệnh cố hữu , bao trùm

tất cả thì oan cho văn học ta quá .

Ngay trong hoàn cảnh chiến tranh ,

văn học ta cũng tạo được những giá

trị xứng đáng . Tôi cho chữ « minh

họa ” không hoàn toàn mang nghĩa

xấu . “ Minh họa chủ nghĩa anh ,

hùng của dân tộc được như “ Người

mẹ cầm súng , Rừng xà nu thì tuyệt

vời quá đi chứ , đâu dễ ai cũng làm

được .

>>

Cố nhiên cái phần yếu , phần bất

cập , phần phiến diện , chỉ tô đậm một

phía của sáng tác , so với hiện thực ,

với yêu cầu của công chúng hôm nay,

và ngay cả hôm qua nữa , cũng cần

phải chỉ ra cho cặn kẽ ; có thế , mớicó

hướng tích cực cho sự đồi mới. Nhưng

nguyên nhân của tình trạng đó

cũng phải chỉ ra cho hết : do hoàn

cảnh chiến tranh ; do bộ phận lãnh

đạo , chỉ đạo có mặt thiền cận , thiếu

tầm nhìn xa ; do sự non yếu của

giới lý luận , phê bình ; và cũng có

nguyên nhân ở chính bản lĩnh và tài

năng người sáng tác nữa chứ !

Tôi nghĩ việc đánh giá cần có quan

điềm lịch sử và quan điểm phát triển .

Có lẽ không ai quên điều này : mốc

1945 mở đầu nền văn học mới bằng

một cuộc đi vòng trở lại với quần

chúng nhân dân mà trên 95 % còn phải

thanh toán nạn mù chữ . Trong ba yêu

cầu Hồ Chủ tịch đặt ra cho việc viết,

thì « Viết cho ai ? » , được đưa lên hàng

đâu . Văn học phải trả về cho nhân

dàn , trở lại với nhân dân , và trong

hành trình cách mạng mà phát động

khả năng sáng tạo của nhân dân . Rồi

cuộc chiến tranh kéo dài trên 30 năm .

Văn học viết trong chiến tranh và

viết cho công chúng trong chiến tranh ,

hoàn toàn khác với văn học thời bình .

Hẳn không ai phản đối : ở hoàn cảnh

đó , vấn đề hàng đầu mà mỗi người

viết phải quan tâm là sự sống còn của

dân tộc . Mọi khả năng phải được huy

động vào đó , mọi giá trị phải được

đánh giá trên tiêu chuẩn đó . Nhân

đây trở lại một ít tình hình văn học

trước 1945 , qua sự ra mắt của Tủ sách

văn học hiện đại của nhà xuất bản

Văn học đang được bạn đọc va

chuộng . Việc đánh giá lại những Hàn

Mặc Tử , Vũ Trọng Phụng v.v. và cả Tự

lực văn đoàn là cần thiết ở thời điền ,

hôm nay ... Nhưng nếu sự khẳng định .

sự đòi “ truy lĩnh » các giá trị lại đi

quá giới hạn thì không ồn . Và nếu

việc đánh giá các hiện tượng đó trước

đáy có sự khắt khe thì cũng là chuyện

bình thường có thể chấp nhận . Nhu

cầu giải phóng cá nhân cho những cổ

Nhung, cổ Loan , cô Tuyết trong văn

chương Tự lực văn đoàn là chính

đáng và cần thiết, nhưng nhu cầu

che chở bảo vệ cho một chị Dậu trong

Tắt đèn có lẽ là cấp bách hơn , nhức

nhối hơn ...

Bùi Hiền : Những việc cần làm

ngày ...

Phong Lê : Vàng , giá trị văn học

hiện thực, do vậy mà được xếp lên

trên là có lý , không riêng ở thời

điềm đó .

Trở lại việc đánh giá - cần xác

định rõ ta đi từ đâu , và nhằm mục tiêu

nào . Nhấn mạnh đi từ đâu , đòi hỏi có

quan điểm lịch sử , không có nghĩa là

bảo thủ ; và nhấn mạnh mục tiêu phải

tới trước yêu cầu đồi mới cũng không

có nghĩa là phủ định thành tựu . Căn

tránh cho bản thân , và tránh đầy

nhau tới các cực đối lập chỉ vì những

chữ dùng, chỉ vì lời lẽ , hoặc ngữ điệu ...

kết hợp quan điểm lịch sử và quan

điềm phát triển trong nhận xét, đánh

giá – chắc chắn đó là con đường tốt

nhất đề tiếp cận chân lý .

Bùi Hiền : Quy luật phát triển từ

nhiên của văn học là cứ từng thời gian
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một , có những cây bút trẻ , cây bút

mới hình thành , bổ sung, nối tiếp và

thay thế . Đặc biệt ở Việt nam ta , từ

1945 đến nay , có thể phân chia thế hệ

nhà văn dựa theo sự phân kỳ của cách

mạng . Điều đó chứng tỏ đội ngũ nhà

văn gắn bỏ xiết bao với cuộc sống của

dân tộc , vận mệnh của đất nước , vào

một giai đoạn lịch sử đầy những biến

động lớn lao và chắc hẳn cứ càng lùi

xa vào thời gian càng lò lộ tính cách

kỳ vĩ và bị tráng của nó . Cảm hứng

lịch sử , cảm hứng nhân dân quả đã

là xuất phát điểm lớn và niềm thúc

giục đẹp để đối với anh chị em cầm

bút. Nếu chưa thật dài dào chất khái

quát, suy tưởng ( cái tinh túy nhất của

văn học ), các tác phẩm thơ văn ít ra

đã làm được công việc phản ánh ,

miêu tả , tái hiện bức tranh xã hội.

đất nước qua bao thử thách ngặt

nghèo , có màu sắc , hình dáng , tâm

hôn , có hơi thở thời đại mạnh mẽ và

nóng hồi . Tôi nghĩ đây là một minh

họa sáng rõ về mối liên hệ giữa chính

trị và văn nghệ, giữa đường lối của

Đảng và hoạt động sáng tạo của văn

nghệ sĩ .

Trong thuật ngữ phê bình văn học ,

thường nói đến tính độc đáo của một

nhà văn , bản sắc riêng , phong cách

riêng v.v. của anh ta . Nhưng tôi nhớ ,

vào đâu những năm 60 , trong một

cuộc thảo luận tại trụ sở Hội nhà văn ,

anh em đề cập đến vấn đề bản lĩnh ..

Ay là sau khi dự buổi nói chuyện có

tính chất đòi dào gợi ý của đồng chí

Phạm Văn Đông với các văn nghệ sĩ .

Bản lĩnh , hai tiếng ấy nói nhiều điều

và cũng đòi hỏi nhiều điều .

Nó nói phẩm chất , tư cách , sự suy

nghĩ độc lập , đồng thời nó cũng yêu

câu tính tư duy nghiêm chỉnh , chín

chắn , ý thức trách nhiệm về những

điều mình nói , một sự gắn bó máu thịt

vừa với thực tiễn đời sống vừa với

lý tưởng mà ta vươn tới. Hiền nhiên

đó là một yêu cầu cao , một đòi hỏi

hết sức nghiêm ngặt.

Có lẽ vì thế , và cũng do nhiều điều

kiện khách quan , chủ quan khác nữa ,

các anh chị em nhà văn chưa phát huy

được nhiều và chưa đạt được hiệu

quả cao theo hướng nỗ lực này . Trong

cuộc chiến đấu ác liệt chống hai để

quốc Pháp , Mỹ võn hùng mạnh hơn ta

không biết đến bao nhiêu lần , bản lĩnh

ngòi bút nhà văn trùng hợp , hòa

nhuyễn làm một với bản lĩnh kiên

cường của toàn dân tộc . Khi lịch sử

sang trang , khi cần phải suy nghĩ về

những vấn đề khó khăn gay gắt của

công cuộc xây dựng lại đất nước , xây

dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đạo

đức mới, quan hệ mới giữa con người

với con người, rõ ràng là tầm nhìn

tâm nghĩ của nhà văn có bị hạn chế ,

hụt hẫng , thậm chí bối rối. Nhất là

vào thời điểm có sự sa sút nhanh

chóng và nghiêm trọng trong đạo đức

xã hội, nhiều thứ tâm lý mới phát

sinh và phát triển theo chiều hướng

xấu . Đó đây , xảy ra tình trạng hoặc

là viết dựa dẫm , hoặc né tránh

vấn đề .

Song không thể không ghi nhận điều

này : dầu những năm 80 , nghĩa là

chỉ 5 năm sau ngày cả nước hoàn toàn

giải phóng, chuyền sang công cuộc

phục hồi và xây dựng , có sự chuyền

mình khá mạnh mẽ với những nét khởi

sắc rõ rệt ở một số ngành văn học

nghệ thuật, đặc biệt là văn xuôi, sản

khấu và điện ảnh .

Người viết dám khuấy động lên

nhiều vấn đề trăn trở , vạch ra cái xấu ,

cái sức ý , cái kém cỏi và cái độc tài

độc đoán không những ngăn trở bước

tiến mà còn có nguy cơ đẩy xã hội

đến tận chân dốc , đồng thời đề xuất

những phương án , những kiến nghị

nhằm duy trì đạo đức , nhân phẩm

hoặc tạo biện pháp cho công cuộc

xây dựng , tháo gỡ những vướng mắc

và tiến lên .

་

« Văn xuôi mấy năm gần đây gây

sự nhiều với cuộc sống » , “ người cầm

bút có ý thức đào sâu hơn vào các
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mặt phức tạp của hiện thực » , « chúng

ta đang có đà đề tiến công vào cái

tiêu cực , đồng thời góp phần xây

dụng những mô hình mới của đời

sống xã hội, về mặt vật chất và về

mặt tinh thần » – đó là một số ý kiến

được phát biểu trong các buổi hội

thảo văn xuôi , qua các năm 1985

1986 .

--

Tôi nói sang những mặt hạn chế .

Bài nói của đồng chí Nguyễn Văn

Linh với các văn nghệ sĩ cuối năm

ngoái đã nhấn mạnh đến tình trạng

gò bó lâu nay khiến văn học nghệ

thuật không phát huy được như ý

muốn . Đó cũng là một thực trạng.

Nguyên nhân vì đâu ?

Cần tính đến hoàn cảnh ba mươi

năm chiến tranh ác liệt (phần nào có

cả hình thái nội chiến ) và đất nước

chia cắt kéo dài. Có nhiều điều không

thề nói đủ , nói hết , nói cặn kẽ , cả về

hoạt động chiến đấu , đời sống xã hội

lẫn tâm tư con người. Nguyên nhân

thứ hai , thuộc chủ quan , cũng quan

trọng và nay ta đang rút kinh nghiệm

đề khắc phục . Đó là một quan niệm

lãnh đạo , chỉ đạo nào đó trong từng

lúc từng nơi đã tỏ ra thổ thiền , thiên

về thực dụng , có khi biến thành sự

kiềm soát gò bó , khắt khe . Trong

không hiếm trường hợp, chức năng

văn học nghệ thuật được hiểu theo

nghĩa xã hội học dung tục . Chỉ thấy

phần tác dụng trực tiếp , bề ngoài ,

đơn tuyến , không ý thức rõ cái phần

quý báu nhất của một tác phẩm chính

là chiều sâu soi tìm khám phá nhiều

khi an đến tế vì, nó thăm dần vào

Lòng người bằng những ngõ , những

lõi quanh co u ăn . Cũng có những lập

luận cứng nhắc về tính cách và bản

chất con người đặt trong khuôn khổ

giai cấp . Có khuynh hưởng đòi hỏi

khẳng định cuộc sống theo một đường

hướng nào đó của chủ trương chính

sách , trong khi chính sự kiện và thực

trạng cưỡng lại , mà lẽ ra nếu được

phản ánh trung thực và dũng cảm

(phần này thuộc lỗi người sáng tác ) ,

nó đã có thể góp phần khơi gợi văn

đề , uốn nắn chủ trương , khắc phục

những sai lầm , ngộ nhận quá kéo dài .

Lại cũng không quan niệm được thật

chính xác : văn học nghệ thuật miêu

tả phân “ đời » chính là đề nói lên

phần “ dạo ; văn nghệ có những suy tư

khái quát về số phận con người , về cái

thiện cái ác dưới nhiều dạng phức tạp.

thậm chí quấn quýt lẫn lộn , về sự cần

thiết phải quan tâm đến từng cá nhân

trong những vui buồn , những màn

thuẫn , những xót xa và những ước

mong cụ thề , chính là để qua đó mà

gợi được suy nghĩ chín chắn về con

đường phấn đấu của cộng đồng trong

một tinh thần nhân văn hiện thực và

dich thuc.

Nghị quyết của Đảng về văn học

nghệ thuật đã mở rộng thêm chân trời

sáng tạo . Giờ đây là phần việc của

người văn nghệ sĩ . Chắc hẳn còn phải

nỗ lực rất nhiều đề phát huy cái tự

do mới mẻ : đi sâu vào cuộc sống , mở

rộng kiến thức văn hóa mọi mặt ( kẻ

cả triết học ), trau dồi nghiệp vụ v . v .

Tôi có thêm một vài suy nghĩ riêng .

Văn học nghệ thuật vươn tới cái đẹp .

Nó cũng có nhiệm vụ phê phán đề

làm cho người ta căm ghét cái xấu ,

cái ác , nhưng cũng phải phòng ngừa

khuynh hướng không hay mà Goóc-ki

từng vạch rõ trong một bài tiểu luận , cái

khuynh hướng bi quan , hoài nghi, phủ

định trong chính tư duy của người

sáng tác , hạ thấp con người. Trên nền

chung đa dạng phong phú và ngày

càng mở rộng của nền văn xuôi , phải

chăng cũng cần có sự xuất hiện những

nhân cách mạnh mẽ đặt trong môi

trường của vận động đồi mới tư duy

hiện nay, những con người suy nghĩ

và hành động , cái nghĩ, cái làm của

họ có thể đúng , họ có thể thành công .

cũng có thể rơi vào thất bại, thậm chí

bi kịch , nhưng họ là những con người

có ý thức vươn lên mạnh mẽ, đấu

tranh làm chủ bản thân và xây dựng
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nhiệt tình cho cuộc sống - những nhân

cách , bản lĩnh vững vàng.

Nguyễn Văn Hạnh : Về đánh

giá tình hình văn học nghệ thuật giai

đoạn vira qua, theo ý tôi , nên

chú ý đánh giá cả hoạt động sáng

tác , lý luận phê bình , cả tổ chức và

đội ngũ. Trong đánh giá , phải có quan

điềm lịch sử , đồng thời phải có quan

điềm hiện tại ( tức là nhìn vấn đề từ

đỉnh cao của công cuộc đổi mới hiện

nay ), bởi người cách mạng tìm hiểu

lịch sử còn là đề làm tốt công việc

đang làm và sẽ làm . Nhìn lại quá khứ ,

không chỉ đề thấy những việc đã làm

được , ưu điểm và khuyết điểm , mà

còn đề rút ra những bài học kinh

nghiệm , những bài học về phương

pháp luận trong việc tổ chức, xây

dựng, lãnh đạo nền văn nghệ. Bốn

mươi năm qua , dưới sự lãnh đạo của

Đảng , văn nghệ ta có nhiều thành tựu ,

có đóng góp to lớn vào hai cuộc

kháng chiến vừa qua , chúng ta có

quyền tự hào chính đáng về nó . Nếu

có làm lại , chúng ta cũng không làm

thêm được bao nhiêu . Tuy nhiên ,

theo tinh thần đồi mới, cách mạng lại

đã chuyển sang một giai đoạn khác ,

hoạt động văn học nghệ thuật trong

thời bình , thời mở rộng dân chủ và

công khai, chắc chắn là có những đòi

hỏi khác , những đặc điểm khác so với

trước đây ; cho nên phải xem xét lại

nhiều hiện tượng, nhiều lĩnh vực với

thái độ nhìn thẳng vào sự thật, với tinh

thần phê phán cách mạng , khắc phục

cho được những cách nghĩ, cách làm

sai lầm hoặc lỗi thời, đề tiến bước

vững chắc hơn , nhanh hơn .

Vấn đề văn nghệ và chính trị đã

trở đi trở lại nhiều lần, gần đây lại

rộ lên trong giới văn học nghệ thuật.

Văn nghệ và chính trị với tư cách là

hai hình thái ý thức xã hội thì nói

chung đã sáng tỏ trong lý luận mác

xít . Với tư cách là hai hoạt động khác

nhau của con người , hai lĩnh vực khác

.

nhau của đời sống xã hội, thì vấn đề

đáng được xem xét kỹ hơn . Dựa vào

ý kiến phân biệt ba loại hình hoạt

động cơ bản của con người là hoạt

động khoa học , hoạt động thực tiền

và hoạt động sáng tạo , có căn cứ đề

đặc biệt nhấn mạnh tính thực tiên

sâu sắc của hoạt động chính trị và

tính sáng tạo nồi bật của hoạt động

văn nghệ .

Chính trị và văn nghệ đều có thể

cùng chung những lý tưởng cao cả

như tự do, bình đẳng, bác ái , hay

độc lập , tự do , hạnh phúc. Nhưng đề

đến những lý tưởng đó , chính trị luôn

xác định cho mình những mục tiêu

cụ thể của từng giai đoạn , tính toán

các bước đi phù hợp . Văn nghệ lại

nghĩ ngay đến cái đích cuối cùng , soi

sáng mọi thứ từ đỉnh cao của lý tưởng .

Chính trị là đấu tranh cho quyền lực ,

cho lợi ích của giai cấp , của dân tộc ,

nó huy động đề đạt đến mục tiêu đã

định tất cả mọi khả năng : tinh thần

và vật chất , cá nhân và tổ chức, kinh

nghiệm và khoa học , ý chí và mưu

lược , sức mạnh của lẽ phải , niềm tin

và cả bạo lực . Hoạt động văn học

nghệ thuật lại nhằm tạo ra những tác

phẩm thể hiện những cảm xúc , những

suy ngẫm , những mong ước , khát vọng

của con người về cuộc sống , về xã

hội. Văn nghệ là hoạt động của từng

nghệ sĩ , của từng cá tính sáng tạo -

một hoạt động tự do theo ý nghĩa

chân chính của nó , bởi vì ở đây con

người thoát ra khỏi những ràng buộc

chặt hẹp , được « thanh lọc », có thể

nói lên những gì là sâu xa nhất của

mình , bộc lộ tất cả bản lĩnh và bản

sắc . Sức mạnh của văn nghệ là sự

sống , tinh thần nhân đạo, cái đẹp , sư

chân thành , tính độc đáo , mới mẻ.

Có người nói chính trị thì ngắn

ngủi , văn nghệ thì lâu dài . Thật ra

không phải như vậy . Chính trị lớn

cũng như văn nghệ lớn đều trưởng

tòn . Còn chính trị thiền cận và văn

nghệ xoàng thi đều qua đi nhanh
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chóng . Chỉ có điều sự phát triển của

chính trị theo con đường phủ định

biện chứng , thành tựu của quá khứ

chỉ tồn tại như là tiền đề , một cách

gián tiếp , trong thành tựu của hiện

tại . Tác phẩm văn nghệ lại tồn tại

và lưu truyền trong dạng nguyên vẹn ,

đơn nhất, không lặp lại , như là đối

tượng thẩm mỹ trực tiếp của từng

người thuộc những thế hệ công chúng

khác nhau .

Chính trị với trình độ tổ chức cao

và với sức mạnh của nó chi phốimạnh

mẽ mọi mặt của đời sống xã hội, mọi

lĩnh vực hoạt động của con người,

chứ không riêng gì văn nghệ . Không

phải ngẫu nhiên mà người ta gọi

những nhiệm vụ quan trọng nhất là

nhiệm vụ chính trị . Đường lối văn hóa

văn nghệ thực chất là đường lõi chính

trị trong văn hóa , văn nghệ. Nhưng

văn nghệ, như đã nói ở trên , có sức

mạnh riêng của nó , ảnh hưởng trở lại

chính trị và có ý nghĩa không thể thay

thể được trong cuộc sống con người.

Đảng lãnh đạo văn nghệ phải thủy

rõ giữa chính trị và văn nghệ có

sự thống nhất , nhưng không đồng

nhất ; vì đồng nhất văn nghệ với chính

trị thì văn nghệ sẽ mất đi vai trò và

sức mạnh riêng của nó , thậm chí có

nguy cơ bị thủ tiêu ; chính trị , do đó ,

không mạnh lên mà sẽ yếu đi. Đảng

lãnh đạo văn nghệ là tất yếu , nhưng

lãnh đạo không chỉ là quyền lực mà

là trách nhiệm lớn , vì vậy phải đối

mới, nâng cao trình độ đề lãnh đạo

một cách hiểu biết, đúng quy luật .

Hà Xuân Trường : Chúng ta nêu

những vấn đề lớn về nguyên tắc , nhưng

nên cố gắng di vào cái cụ thể .

Hồ Sĩ Vịnh : Thành tựu văn nghệ

ta trong hơn bốn mươi năm qua dưới

sự lãnh đạo của Đảng là một sự thật

lịch sử , nó có tầm vóc và vị trí như

các đại hội IV , V và VI đã xác nhận .

Tuy nhiên do nhận thức, do hạn chế

lịch sử , do trình đệ của đội ngũ , nền

văn nghệ đó không phát triển thẳng

tắp như một đại lệ , mà những hiện

tượng khuynh hữu , khuynh tả hẻ có

dịp là phát sinh , phát triển . Khác với

nhiều nước , ở ta những hiện tượng

khuynh hữu thì tiến hành đấu tranh

gay gắt triệt đề ( kẻ cả về mặt tổ chức ) .

còn những hiện tượng khuynh tả thì

phê phán có phần gượng nhẹ, thiếu

dứt khoát , có khi lại được coi là

những khuyết điểm trong nội bộ

nhân dân .

“ Cởi trói ” , tự do sáng tác, tự do

phê bình hôm nay , theo tôi , là phải

đấu tranh đồng thời , không khoan

nhượng với mọi biểu hiện của tư

tưởng hữu khuynh và tả khuynh.

Khuynh hướng minh họa trong văn

nghệ ta là một hiện tượng có thật ,

kéo dài. Mà không riêng gì ta , nhiều

nền văn nghệ lớn của các nước anh

em cũng một thời lâm vào tình trạng

đó. Khuynh hướng này đã có trong

văn nghệ thời hai cuộc chiến tranh ,

mười năm trước dây còn có , và một hai

năm gần đây vẫn không bớt đi bao

nhiêu . Vì sao vậy ? Một là , do nhận

thức vai trò và chức năng của văn

nghệ bị lệch về phía chính trị hóa

một cách thô thiền . Cần chú ý : nghệ

thuật ngoài cái đúng – sai , tốt

phải là cái đẹp . Hai là do quan niệm

của văn nghệ sĩ về sự thật nghệ thuật

còn chưa đúng, nên sự thật của anh

bị chìm sâu dưới sức nặng của ăn

tượng cá nhân (chứ không phải là cá

tính sáng tạo ) trước những sự kiện

rối rắm nên nhiều khi công chúng

không thấy nhân vật , chủ đề đâu cả .

-
xău.

Văn nghệ bao giờ cũng là công việc

của thời đại , đất nước , là sứ mệnh

thiêng liêng cao cả của người sáng

tạo . Do vậy , những hiện tượng tầm

thường hóa nghệ thuật , xu hướngmon

trớn người xem « nhẹ dạ » về nghệ

thuật hôm nay thật đáng trách . Nó là
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anh em sinh đôi của xu hướng nghệ

thuật thương mại mà nhiều năm trước

đây chúng ta đã nghiêm khắc lên án .

Ví dụ những cuốn sách ở một cổ hai

tình » ( cổ tích , tình báo , tình yêu ) vô

Lỗ , những vở diễn mua vui rẻ tiền ,

rồi một số hiện tượng chạy theo thị

hiểu tầm thường của người tiêu dùng

trong điện ảnh , hôi họa, diêu

khắc v.v. Tiếc rằng những hiện tượng

tự nhiên chủ nghĩa lại cũng xâm

nhập vào một số nghệ sĩ có tài năng .

Hiện tượng Lưu Quang Vũ chẳng hạn .

Mong muốn dối thoại với những vấn

đề bức xúc của cuộc sống hôm nay ,

anh đã thành công trong Tôi và chúng

ta , Nguồn sáng trong dời... Song một

số vở diễn khác của anh bị hãng hụt ,

hiệu quả nghệ thuật non yếu do chủ

đề thiếu rõ ràng, do lối viết vội vàng,

cầu thả v.v.

Tôi muốn nói thêm về tự do tư

tưởng và trách nhiệm của người nghệ

sĩ . Nói đến tự do tư tưởng không chỉ

là chuyện kêu gào , trách cứ những

ràng buộc của cơ chế , những lỗi lầm

cũ , mà điều căn bản là phải dựa trên

cơ sở tự do lao động của xã hội và

của chính mình. Đó trước hết là quyền

được viết sự thật và « quyền không

được viết dở ». Muốn vậy thì trách

nhiệm công dân và tư cách xã hội

của nghệ sĩ phải được rèn luyện

thường xuyên , vì đó là phần chất hàng

đầu của bất cứ nghệ sĩ nào . Viết sự

thật mà chỉ say sưa với vẻ ly kỳ của

những hiện tượng bề nồi, hằn học với

những cảnh ngang trái , nói cho sướng

miệng những hiện tượng tiêu cực .

thích thủ lục bởi trong đống rác rưởi

của ngày hôm qua v.v. thì văn viết

ra không cao hơn văn của người kề

chuyện . Nhân danh viết sự thật mà

anh quên mất “ một nửa sự thật » kia

những hành động anh hùng, sự vị tha ,

nhân đạo của các bà mẹ, những người

vợ Việt nam , sức mạnh chinh phục

thiên nhiên ở sông Đà , Trị an... Nói

như vậy không có nghĩa là anh không

có quyền viết về cái tiêu cực. Không ,

không ai cấm anh cả . Nhưng hãy nên

có cái nhìn đúng đắn và cách làm đây

trách nhiệm như Mai-a -cốp -xki đã

từng làm .

Trách nhiệm công dân của văn nghệ

sĩ còn phải được thể hiện ở sự quan

tâm đến những vấn đề rộng lớn của

cả nhân loại như chiến tranh hạt nhân

và hòa bình , vấn đề mỏi trường sinh

thái, sự bùng nổ dân số... Tôi xin

phép được nói rằng , hiện nay một bộ

phận văn nghệ sĩ chúng ta còn thiếu

cái cảm giác trách nhiệm đối với

những đề tài có tính thời đại đó .

Tóm lại , theo tôi đòi mới hiện nay

trong văn nghệ không chỉ là việc khắc

phục những lỗi làm từ phía này hay

phía khác của một thời kỳ , càng không

phải là cường điệu , cuốn gậy quá

chiều ≠ một số vụ việc tiêu cực đề chế

bai tổ chức này , cá nhân nọ . Cái khó

hơn nhiều lần đối với chúng ta là làm

sao có cách đọc mới những di sản lý

luận văn nghệ , mỹ học mác xít và

đường lối văn nghệ của Đảng ta trên

cơ sở phân tích chính xác thực tế đề

rút ra những kết luận mới cho đời

sống văn nghệ hôm nay .

Trần Độ : Tôi sẽ nói trước hết là

về yêu cầu đòi mới.

Đồi mới xuất phát từ yêu cầu , nhiệm

vụ cách mạng , Trước đây nhiệm vụ

đó là giành độc lập , tự do. Nước có

độc lập , dân mới tự do và vì thế quan

hệ giữa cái chung và cái riêng là

thống nhất. Bây giờ mục tiêu là nước

mạnh dân giàu - mỗi người dân có

giàu thì nước mới mạnh , phải có sự

hài hòa giữa lợi ích riêng và chung .

Song trên thực tế hiện nay chúng ta

đã bước vào giai đoạn mới theo quán

tính của giai đoạn giành độc lập từ

do , thí dụ vẫn động viên nông dân

làm nghĩa vụ lương thực theo kiểu

cũ , như hồi còn chiến tranh .

Thứ hai là quan hệ giữa văn nghệ

và chính trị . Anh Nguyễn Văn Hạnh

cũng đã nói rồi . Văn nghệ phục vụ

chính trị – đó là chuyện hiên nhiên .
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Nghị quyết Bộ chính trị đã nêu rõ ba

nhiệm vụ chính trị của văn nghệ là :

làm sâu sắc quá trình dân chủ hóa ;

đóng góp vào công cuộc xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc ; xây dựng vàhoàn thiện

con người mới xã hội chủ nghĩa . Nhưng

trên thực tế thì từ trước tới giờ ta lầm

lẫn ở 3 điểm :

- Đồng nhất văn nghệ và chính trị .

Nói văn nghệ phục vụ chính trị , thể là

cứ nhìn nhận , đánh giá văn nghệ như

đánh giá chính trị . Đảng không nói

vậy , nhưng tâm lý xã hội là như vậy

- ( hề cả người thưởng thức ). Công chúng

bây giờ có năng động hơn tuy tâm lý

nói trên vẫn còn .

- Quan niệm là các ngành khác có

nhiệm vụ chính trị còn văn nghệ thì

không có nhiệm vụ chính trị củamình

mà chỉ đi phục vụ thôi.

- Coi người hoạt động chính trị

cao hơn , có quyền uốn nắn người hoạt

động văn nghệ ( dù anh văn nghệ là

Nguyễn Tuân , Nguyễn Công Hoan , còn

anh chính trị là cán sự 3 ) . Cái khổ nhất

là bị phê không gắn với chính trị , từ

đó mà có tâm lý cử phải bám cho chắc

vào chính trị . Theo tôi , trong chính

trị có thang bậc giá trị của chính trị ,

trong văn nghệ có thang bậc đánh giá

-riêng - đó là tác phẩm và tác giả của nó .

Thứ ba là vẫn đề đòi mới trong văn

hóa văn nghệ . Chúng ta cần phải nhìn

vào sự đồi mới của Liên xô . Gần đây ,

báo Văn nghệ có dịch giới thiệu bài,

Sứ mệnh nền văn hóa xã hội chủ

nghĩa ». Bài này đăng trên tạp chí

Người cộng sản và được ký tên là Bộ

biên tập của Tạp chí. Có căn cứ đề tin

rằng đây là tiếng nói chính thức của

UETU ĐCS Liên xô . Đó là căn cứ vững

chắc đề xét đoán tình hình cải tô về

văn hóa và nghệ thuật ở Liên xô. Bài

báo này cũng chứa dựng nhiều luận

điểm lý luận Mác - Lê -nin về bản

chất và vai trò của văn hóa và nghệ

thuật, về đặc thù của nghệ thuật và

những nguyên lý cơ bản về Đảng

lãnh đạo văn hóa nghệ thuật. Cụ

thề như thái độ có tính nguyên tắc

của Lê-nin đối với văn nghệ : thái độ

của một nhà chính trị nghiêm túc đối

với người nghệ sĩ không phải chỉ qui về

sự nâng đỡ » , “ sủng ái » hay ngược

lại là “ vạch ra những sai lầm », “ uốn

nắn v ... Cái quan trọng nhất là hiều

được hiện thực khách quan , những

tâm tưởng và tìm tòi đã được phản

ánh vào tác phẩm và tìm thấy những

bài học về cuộc sống xã hội trong tác

phẩm đó .

Hay như vấn đề “ phục hồi » các tác

giả và tác phẩm ở Liên xô chẳng hạn .

Những sự phục hồi ấy có ý nghĩa của

nó . Ý nghĩa lớn nhất là ở chỗ : cải tỏ

không cần che đậy sự thật , dù cho sự

thật đó có cay đắng đến đâu chăng

nữa . Nó còn có ý nghĩa là nhân dân

hoàn toàn có quyền tiếp xúc với

những sản phẩm tinh thần đã có và

tự nhân dân có quyền , có khả năng

định giá những giá trị đó.

Tại Hội nghị UBTƯ ĐCS Liên xô

tháng 2 năm 1988 , đồng chí Goóc-ba-

trốp cũng nêu rõ những nguyên tắc

chủ yếu của công tác đảng trong các

vấn đề văn hóa và lĩnh vực tinh thần

của công cuộc cải tổ : đó là sự dân chủ ,

niềm tin vào con người, sự tìm tòi ,

am hiều , động viên tính sáng tạo , ủng

hộ tài năng .

Tóm lại thực chất của cải tồ về văn

hóa , văn nghệ ở Liên xô là sự trở về

với những tư tưởng thiên tài của Lê-

nin , rất phù hợp sự thật và quy luật

cuộc sống . Chúng ta cần suy ngẫm và

học hỏi Liên xô . Chúng ta có đủ căn

cứ đề tin vào nhân dân , không nên

làm việc “ chọn thức ăn hộ » cho nhân

dân.

Thiếu Mai : Nhiều đồng chi nhân

mạnh quan điểm lịch sử trong đánh

giá . Tôi thấy hình như các đồng chi

ấy hơi quá lo lắng . Tôi xin nêu cụ thể .

Bài của anh Phan Cự Đệ cho là anh

Nguyễn Đăng Mạnh và anh Lại Nguyên

Ân viết như vậy là có khuynh hướng

62



"

phủ nhận. Tôi nghĩ là ngay trong

những bài gay gắt như bài ảnh Ấn thì

ở đoạn đầu cũng đã khẳng định là

giai đoạn qua chúng ta đã có những

đóng góp , nhưng mục đích của bài

không phải là nêu thành tựu , mà

muốn nhấn mạnh đến những mặt chưa

tỏi , cần đồi mới cho hợp với yêu cầu

hiện tại . Có phải vì sợ bị phủ nhận

những cái mình đã làm mà một số

đồng chí cứ vin vào quan điểm lịch

sử chăng ? Không đại các anh ạ , ta

ngồi đây nói với nhau về sai đúng . ý

kiến của ta cũng chỉ là ý kiến của một

nhóm thôi , trên thực tế đúng sai tự

nó bộc lộ ra khá rõ ràng minh bạch .

Những công trình nào giờ đây không

được quần chúng công nhận nữa thì

tức là nó đã bị phủ nhận . Trong việc

đánh giá lại những thành tựu vừa qua ,

tôi thấy ta nên nêu cụ thể công trình

nào đúng , sai đến mức nào . Vừa qua

chúng ta vẫn còn nói chung chung .

Rồi đây , ta phải xem lại đánh giá Hàn

Mặc Tử , Vũ Trọng Phụng , thơ mới

và hàng loạt vấn đề ... như thế nào cho

đúng ? Và như vậy là phải xem xét

lại các công trình nghiên cứu về các

vấn đề đó . Có thể có thực tế này : vừa

qua ai làm nhiều thì sai nhiều . Song

không phải ai viết ít thì tự cho mình

là sai ít hoặc không sai . Như đồng chí

Trần Độ đã nói đòi mới xuất phát từ

yêu cầu dồi mới chung của cách mạng.

Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất khó ,

trên mỗi bước lại nảy sinh những văn

đề mở , cần phải cùng nhau xem xét

cho ra nhẽ . Xin nêu một vấn đề cụ

thể - văn nghệ và hiện th ực . Không

phải bây giờ mới nói văn nghệ phải

bám sát đời sống . Trước đây đã có

nhiều khẩu hiệu , nhiều văn bản , ví dụ

« đến những nơi tiên tiến , đến với

những người tiên tiến ». Bây giờ nghĩ

lại tôi thấy buồn cười : như vậy nghĩa

là ngoài những nơi tiên tiến thì không

được đi , không được viết hay sao ? Đi

thực tế là cứ phải đi Định công, Quỳnh

lưu . Thế mới là diễn hình hay sao ?

Vậy thế nào là đời sống chân thực

trong sự phát triển của nó ? Những

nơi như các xã miêu tả trong « Cái

đêm hôm ấy đêm gì ? » thì có nên đến

và phản ánh sự thật ở đấy không ?

Một ý kiến nhỏ nữa về hiện trạng

lý luận phê bình . Tôi cho là đang có

sự khủng hoảng ở khu vực này. Tôi

làm báo nên tôi biết cụ thể. Có những

người viết mà không đăng được vì

không có lý luận gì cả , có người muốn

đòi mới nhưng lại vẫn luận quần nửa

với. Mà đi họp thì các đồng chí thấy

đấy , toàn những người đã « muối tiêu »

( ý nói « tóc đã hoa râm »-NL ). Riêng

tôi , tôi muốn có nhiều những ý kiến

khác nhau , thậm chí trái ngược nhau .

thẳng thắn tranh luận với nhau .

Hà Xuân Trường : Chúng ta đã

khơi ra hai vấn đề : đánh giá , văn nghệ

và chính trị , nhưng vẫn chưa đi sâu .

Trên một số báo chí gần đây nói

nhiều hơn về phía khuyết điểm của

văn nghệ mà không giải thích được

tại sao có một nền văn nghệ lớn ...

Đúng là từ góc độ hôm nay và từ

yêu cầu phát triển mà nhìn lại cái hôm

qua , nhưng nhìn nhận và phân tích

phải theo quan điểm lịch sử . Hai việc

đó không mâu thuẫn nhau . Quan điểm

lịch sử trước hết là đặt các vấn đề ,

các sự kiện trong điều kiện cụ thể -

lịch sử phát sinh ra chúng . Nhìn cái

hôm qua cho đúng là thấy rõ được cả

ưu lẫn khuyết , phân biệt được tính

tất yếu của lịch sử và tác động chủ

quan của con người, vai trò , trách

nhiệm của tập thể và cá nhân . Phải

chăng dựa vào lịch sử là sợ bị phủ

nhận ? Theo tối có thể nói ngược lại,

vì sợ bị phủ nhận mà không dám nhìn

lại lịch sử một cách khách quan , trên

vẹn . Cũng cần xác định đứng về mặt

phương pháp luận , quan điểm lịch sử

không chỉ để nhận định cái hôm qua .

mà còn dễ nhận định cái hôm nay , dự

đoán tương lai .
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Tôi đồng ý với anh Trần Độ : yêu

cầu đồi mới là yêu cầu chung. Đồi

mới không có nghĩa là Đại hội VI

phủ định Đại hội V , Đại hội V phủ

định Đại hội IV . Gần đây trong phê

bình , nhận xét tình hình văn nghệ

những năm qua có khuynh hướng một

chiều , gây ấn tượng phủ định không

đúng và không công bằng đối với

những việc làm trước đây , chẳng hạn

đối với Đại hội nhà văn lần thứ ba .

Trong mỗi sự kiện , có thể có cái đúng ,

cái sai , nhận định phải dựa trên cơ sở

thực tiễn của những việc đã làm . Như

thế mới khoa học , khách quan . Vấn

đề không phải là của riêng ai , mà vì

sự nghiệp chung . Tránh cách nghĩ thế

này : ai nói hiện đại , lớn tiếng phê

phán tức là người ấy đồi mới , ai nhìn

lại hôm qua , nói thành tựu là người

ấy không muốn đổi mới.

Xuân Trình : Tôi nhất trí với

anh Nguyễn Văn Hạnh và chị Thiếu Mai

là chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua

đề rút kinh nghiệm hôm nay , cònđánh

giá một giai đoạn văn học nghệ thuật

không phải là công việc của một lúc .

Năm 1975 , ngay sau khi đất nước

hoàn toàn giải phóng , chúng ta dưa

nhiều đoàn nghệ thuật sân khấu vào

miền Nam . Trong đó có các vở kịch

như Đại đội trưởng của tôi , cải lương

Võ Thị Sáu , Tiếng sấm Tây nguyên

(dân ca ) , Chèo Tấm Cám , Quan âm Thị

-Kính gây chấn động lớn , nhiều người

xem đã khóc. Tôi nghĩ nền văn học

hiện thực xã hội chủ nghĩa trong chiến

tranh chẳng những có sức lay động

với chúng ta mà cả với đồng bào ở

vùng mới giải phóng . Công chúng

xúc động rất chân thành , không ai giả

dõi cả . Nhưng chỉ mấy tháng sau đó ,

các đoàn diễn lại thì không có người

xem nữa . Đó là vì văn học ta đang

chuyền từ giai đoạn thời chiến sang

thời bình , chuyền không kịp thì khủng

hoảng . Giai đoạn khủng hoảng ấy là

có thật và niềm xúc động trước đây là

có thật. Đề đánh giá đúng sản khấu

thời kỳ chống Mỹ ta lấy thời điểm lúc

ấy hay yêu cầu thẩm mỹ hôm nay đề

đánh giá ? Tôi và anh Bùi Hiền đã

có lúc đi chiến trường với nhau . Tôi

đi Nam Lào , Quảng trị , Thừa thiên ...

Nếu lúc đó ai bảo tôi viết những

chuyện xấu về chiến tranh tôi không

thề viết được vì tôi không thấy, cuộc

sống anh hùng lắm , cảm động lắm . Lúc

đó người nghệ sĩ không nhìn thấy

được hoặc không quan tâm đến những

điều xấu xa vụn vặt , bé nhỏ. Trước

đây có những cái hồn nhiên , ngày

thơ mà với cách nhìn ngày hôm nay

ta thấy rõ nhưng khi đó họ rất chân

thành . Nhưng bây giờ viết như trước

không được nữa rồi , cuộc sống giờ đã

khác . Đó là những điều cần chú ý

trong khi đánh giá .

Trong văn nghệ trước đây có khắt

khe không ? Có , nhưng không phải

chỉ có lãnh đạo văn nghệ khắt khe .

Khi tôi viết Quê hương Việt nam , dư

luận cũng có nhiều ý kiến phê phán

rất gay gắt, vì tôi miêu tả cuộc chiến

đấu của quân dân ta ở Vĩnh lĩnh ác

liệt quá, mặc dù tôi cũng chỉ mới phản

ảnh được một phần bé nhỏ của hiện

thực ấy . Tôi thiết nghĩ cũng không ai

ác độc gì , mà do một quan niệm đơn

giản : cuộc chiến đấu còn phải huy

động nhiều người ra mặt trận , dừng

làm họ sợ hãi . Với yêu cầu ấy tôi đã

tự sửa tác phẩm của mình cho phù

hợp . Tuy vậy, nhớ lại giai đoạn đã

qua , tôi vẫn thấy rất tự hào . Vì đã

phản ánh được những nét chủ yếu về

cuộc chiến tranh .

Anh Hà Xuân Trường chia ra sân

khẩu 1980-1992 và 1982 – 1985 , theo

tôi đó là một quá trình đi lên dần dần ,

liên tục , 1985 là đỉnh cao . Đã có lúc

sân khấu do khủng hoảng khán giả mà

chiều theo thị hiếu sân khấu thiên về

mua vui, vì lúc đó chưa có điều kiện

đặt ra một vấn đề gì về mặt nội dung .

Rồi chuẩn bị hội diễn 1985 , ra đời

(Xem tiếp trang 17 )
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Sinh hoạt

tư tưởng

T

Đa giê năng

ÊN thuốc ?

Đúng ! đó là một loại thuốc mà

có thời kỳ ở nước ta , nhất là

ở vùng nông thôn , dân ta đã dùng

đề trị “ bá chứng » . Biết làm sao được

khi mà trình độ dân trí về y học lúc

đó chưa được mở mang. « Trái nắng

trở trời » vốn chỉ quen với nồi nước

xông và các thứ lá thuốc trong vườn ,

có được viên thuốc “ Tây » quả là quý .

Thật ra , đa giẻ năng cũng chỉ có tác

dụng với một vài bệnh nhất định .

May mà nó cũng hiền nên chưa thấy

các nhà chuyên môn đưa ra con số

thống kê nào về các trường hợp ngộ

độc của loại thuốc này . Thời kỳ

ấy qua rồi , khi mà xã nào cũng có

một trạm y tế , hay chí ít cũng có

được một tủ thuốc ; khi mà bất kỳ ông

bộ , bà mẹ nào ở nông thôn cũng biết

đã giê năng làm sao chữa khỏi bệnh

thần kinh , xoa thuốc đỏ làm sao hết

đau bụng .

Đó là chuyện thuốc . Và , đó cũng

là chuyện của một thời đã qua .

Còn ngày nay , trong bộ máy đảng

và nhà nước chúng ta cũng có không

ít cán bộ thuộc loại “ đa giê năng

như vậy . Đó mới là điều đáng nói .

Trước đây , trong hoàn cảnh đặc biệt

của chiến tranh , do yêu cầu của thực

tế tình hình lúc bấy giờ , mọi cán bộ ,

đảng viên với lòng yêu nước và căm

thù giặc đã sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm

vụ gì , công tác gì , miễn là được góp

phần đề chiến trưởng đánh thắng, cách

mạng thắng . Người cán bộ đã tình

nguyện nhận mình là “ con dao pha b

trong cuộc chiến đấu một mất một

còn đó . Chính nhờ những “ con dao

pha » này mà có phong trào quần chúng

ở tiền tuyến , ở hậu phương , ở ngay

trong sào huyệt của kẻ thù , đề đạt

được thành quả cuối cùng là : toàn

thắng .

Ngày nay , mặc dù cuộc cách mạng

của chúng ta đã bước vào giai đoạn

mới, mục tiêu , yêu cầu , nhiệm vụ của

cách mạng đã khác , nhưng công tác

cán bộ vẫn chậm được đồi mới, vẫn

trượt theo quán tínhcủa tư duy kiểu cũ .

Ở nhiều nơi diễn ra tình hình là đồng

chí A dang làm công tác lâm nghiệp .

thì đưa về làm công tác văn phòng ,

sau đó điều động đi làm công tác cải

tạo nông nghiệp , rồi lại kéo về giữ

chức theo dõi thi đua ; đồng chí B

đang ở một công ty kinh doanh , được

điều về ban nông nghiệp , sau đó lại

về văn phòng ... Thậm chí, có cán bộ
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«

được phân công làm những việc trái

ngược hẳn với chuyên môn , đang phụ

trách một nhà máy cơ khí lại chuyên

về phụ trách văn hóa thông tin ...

Những cán bộ ở đa giê năng này , sau

một hồi thuyên chuyện “ phờ người »

đến lúc có vẻ ôn định được thì đã sắp

tới tuổi về hưu . Đấy là chưa kẻ có

không ít cán bộ được đào tạo chính

quy , có bằng cấp hẳn hoi, tốn kém

biết bao tiền của nhưng vẫn bị sử

dụng tréo giò , công đào tạo coi như

a đi dứt ».

Một câu hỏi được đặt ra : « Các cán

bộ « da giê năng » như thể có làm hại

không ? » Xin thưa : “ Có đẩy » . Dưới

thời bao cấp có vị đã góp phần làm

thiệt hại cả bạc triệu .

– Thế có quy trách nhiệm không ?

và có bị kỷ luật không ?

-

Có . Nhiều người đã bị kỷ luật về

tội vô trách nhiệm . Nhưng đền thì lấy

gì mà đền ! Kê cũng tội, bởi vì họ có

được đào tạo bài bản gì về cái việc

mà họ được phân công làm đâu ! Cán

bộ « đa giê năng » là thế đấy !

Do cái việc thuyên chuyền cán bộ

làm nhiều việc khác nhau trong một

đời người cho nên cái gì họ cũng biết ,

nhưng biết lơ mơ, biết không sâu . Và

dĩ nhiên , là xảy ra tình trạng nói

“ dựa », nói theo, nói chung chung . Ý

kiến phát biểu lúc làm ở ngành này,

chẳng khác gì ý kiến phát biều khi

về ngành khác . Có người, ngoài chức

vụ chính còn phải phụ trách thêm một

số ngành nữa , mà ngành nào cũng ở

vị trí quan trọng cả . Quả là siêu “ đa

giề năng » . Đã vậy , có vị lại còn ngầm

ngộ nhận trình độ “ đa năng » của mình ,

cho nên đến cuộc họp nào , hội nghị

nào cũng phát biểu , cũng ra chỉ thị.

Lẽ thường , mọi công việc xã hội của

thế hệ trước, cứ sau 25 năm lại chuyển

giao cho thế hệ kế tiếp . Như vậy lớp

cán bộ bắt đầu là ở người nhà nước »

, từ 1975 đến nay đã có một nửa thời

gian liên tục. Vì thế trong số này , ai

đó do chủ quan , hay do khách quan ,

đang ở trạng thái “ đa giê năng » nếu

không dũng cảm nhìn thẳng vào sự

thật, không dũng cảm đánh giá lại

chính bản thân mình và không chịu

khó học tập , rèn luyện đề nâng cao

trình độ thì chắc chắn sẽ chẳng còn

cần thiết cho công việc .

Hiện nay , các ngành , các đơn vị sản

xuất kinh doanh đã đi vào hạch toán .

Mọi công việc làm ăn đòi hỏi phải có

lãi . Yêu cầu về năng lực chuyên sâu

của cán bộ được đặt ra cụ thể lắm .

không thể chung chung được nữa rồi .

Đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý .

điều đó lại càng cần thiết . Cán bộ cấp

trên phải hơn cấp dưới một cái đầu .

hơn cơ sở một cái đầu thì mới mong

chỉ đạo , bàn cách làm ăn được. Đã xa

rồi cái thời chỉ đạo kiểu a cưỡi ngựa

xem hoa ». Cũng đã xa lắm rồi cải thời

cơ sở sản xuất chỉ thụ động nhất nhất

coi ý kiến của cán bộ chỉ đạo là “ đúng

dắn ” , là “ chắc như đinh đóng cột » .

Chúng ta đã và đang xây dựng quy

hoạch cán bộ . Mỗi giai đoạn đều có

những yêu cầu cơ bản về công tác cản

bộ . Với tinh thần nhìn thẳng vào sự

thật , kiên quyết dỗi mới, cần xem xét ,

đánh giá , cân nhắc lại từng trường

hợp cụ thể , sắp xếp sao cho bộ máy

gọn nhẹ, làm việc có hiệu lực nhằm

phát huy được đầy đủ năng lực thật

sự của từng cán bộ . Muốn vậy , trực

tiếp làm công tác tổ chức phải là

những người có trình độ cao , hiểu biết

và ý thức sâu sắc được tầm quan trọng

số một của công tác cán bộ . Những

người này phải đưa ra và bảo vệ được

một phương án tổ chức cán bộ đáp

ứng được yêu cầu của nhiệm vụ hiện

nay. Cần kịp thời thay những cán bộ

tổ chức lâu nay thiếu những hiểu biết

cần thiết về công tác cán bộ , quen làm

việc theo lõi thụ động , hình thức,

hành chính đơn thuần . Có như vậy

chúng ta mới mong sớm chấm dứt

được tình trạng « đã giê năng » hóa

cán bộ .

NGUYỄN CHÍNH
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Thư gửi Bộ biên tập

VỀ NHỮNG TRANG THƯ

ỪA qua , Bộ biên tập Tạp chi

Cộng sản đã nhận được nhiều thư

của bạn đọc gửi đến với nội dung

phong phú, đa dạng.

Những bức thư đều thè hiện sự

quan tâm sâu sắc của bạn đọc đến

tình hình đất nước. Nhiều người vừa

gửi thư vừa trực tiếp đến Bộ biên

tập góp ý , kiến nghị, đề xuất với Đảng

những vấn đề về kinh tế , xã hội, về

xây dựng đảng … với lòng mong mỏi

chân thành , làm sao có thể đưa đất

nước thoát khỏi tình trạng khó khăn

hiện nay ?

Đồng chí Hà Lương, một đảng viên

cao tuổi ở Đà nẵng có nhiều suy từ

về công việc của Đảng , đã viết :

* Ngày tháng cứ trôi nhanh mà sự

nghiệp cách mạng dường như tiến

chậm . Bởi tại đâu ? Đó là câu hỏi tôi

hằng trăn trở , day dứt. Nhớ lời Bác :

cốt của cách mạng là Đảng , cốt của

Đảng là cán bộ , cốt của cán bộ là

phẩm chất . Khi số người cơ hội đã

nhập cuộc, lộng hành thì còn đâu là

phẩm chất, là phong trào cách mạng .

Với tinh thần thẳng thắn , cởi mở

muốn công cuộc đổi mới của Đảng

thực sự đem đến cho cách mạng một

sinh khí mới, bạn Phan Sỹ Thượng và

một số giáo viên trường trung học .

kỹ thuật nông nghiệp Bảo Lộc (Làm

đồng ) tâm sự : “ Đồi mới là một yêu

cầu bức thiết của công cuộc xây dựng

đất nước hiện nay . Từ sau Đại hội VI

của Đảng , nhiều nghị quyết của Trung

ương , nhiều bài phát biểu của các

đồng chí cán bộ cao cấp đã làm nức

lòng quần chúng . Quần chúng hy vọng

chủ trương “ đồi mới sẽ làm xoay

chuyền tình hình vô cùng khó khăn

hiện nay . Song cho đến nay chúng

tôi rất băn khoăn lo ngại về triển vọng

đồi mới! Chúng tôi nhận thấy rằng

cái cũ đã bắt đầu có chiếc áo khoác

“ đòi mới » . Từ trên bục giảng , từ

trong các hội nghị, các báo cáo , diễn

văn đều vang lên những câu đầy sức

thuyết phục . Lấy dân làm gốc ; đòi mới

là sự sống còn ; nhìn thẳng vào sự

thật, v.v. Ở đâu cũng lên án cái bảo

thủ trì trệ , phẫn nộ chống kẻ tiêu cực ,

ăn bám , phê phán tệ quan liêu bao cấp

Ai cũng thấy mình là tích cực , là mới .

Nhưng than ôi ! Sự cải tổ , đồi mới

ở đâu trong Nghị quyết, chủ trương .

trong các tập bài giảng ... còn ở đây ,

tại cơ sở cụ thề này nó ở đâu ? Của

hội ấy chưa được trả lời, bởi lẽ phần

đồng những người đi truyền ở đạo ,

đòi mới, đi “ ban phát , tư duy mới.

những người lãnh đạo , tổ chức cuộc

tấn công này , lại đang chính là đối

tượng của cuộc đấu tranh » .

Bạn Trần Bá (Hà nội ) cũng đã phản

ánh tình hình này qua “ bức thư ngỏ ,

gửi Bộ biên tập . Bức thư có đoạn
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viết : “ Hiện nay không ít cán bộ ,

đảng viên trong bộ máy lãnh đạo của

Đảng và Nhà nước từ trung ương đến

cơ sở dám nghe rõ , nghe dúng , nghe

hết sự thật nhưng không dám nói rõ ,

nói đúng , nói hết sự thật, hoặc dám

nói rõ , nói đúng , nói hết sự thật nhưng

lại là sự thật của người khác , gia đình

khác , cơ quan , đơn vị khác , mà không

dám nói, thậm chí không dám nghe

cho rõ , cho đúng, cho hết sự thật về

mình , gia đình mình , cơ quan , đơn vị

mình . Lý do : sợ mất uy tin , chức ,

quyền " ...

Thực tiễn không bình thường đó

kéo dài đã hình thành một tập quán

xấu hết sức ' ai hại trong phong cách

lãnh đạo , quản lý của Đảng và Nhà

nước ta nhưng chưa bị lên án nghiêm

khắc . Chính vì thế đã dẫn đến sự lệch

lạc về đánh giá , nhìn nhận sự vật

méo mó , thiếu chính xác của các cán

bộ lãnh đạo, gây nên những sai lậm ,

khuyết điềm trong chủ trương chính

sách cũng như trong việc xử lý công

việc hằng ngày .

Châm ngôn phương Tây có câu :

“một nửa cái bánh mì thì vẫn là

bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì

đã là sự dõi trả » .

Nhiều bạn đọc sau khi nêu lên tình

hình khó khăn về kinh tế , xã hội,

những hiện tượng tiêu cực vẫn tiếp

tục phát triển , đã đi đến một nhận

xét chung là hiện nay lòng tin của

quần chúng đối với Đảng , với các

chủ trương chính sách của Đảng và

Nhà nước bị giảm sút nghiêm trọng .

Một trong những nguyên nhân của

tình trạng này là lời nói không đi đôi

với việc làm ; nói một đường, làm

một nẻo ; kỷ cương lỏng lẻo , luật pháp

không nghiêm .

Bạn Nguyễn Trực ở Gia lai – Kon tum

đã viết : « Hết nhiệm kỳ đại hội này

đến nhiệm kỳ đại hội khác, Đảng đều

có kiềm điểm , thấy ưu điểm , thấy

khuyết điểm , thấy sai lầm và đề ra

phương hướng, nhiệm vụ , biện pháp

sửa sai đề tiến lên thực hiện mục tiêu

mới. Đảng viên và nhân dân lao động

thật sự cảm động . Nhưng tiếc thay .

tất cả đều như một ảnh chớp tỏa sáng .

một ngọn lửa thần bùng lên . Sau đó ,

ảnh chớp tắt đi , ngọn lửa nguội dần » .

Bạn Trương Mỹ Độ ở thành phố

Đà nẵng suy nghĩ : « Đảng ta bị mất

lòng tin của dân vì ta có nhiều người

dõi trá , điên đảo , họ thường nói nhiều ,

làm ít hoặc nói mà không làm . Việc

họ làm thường ngược lại với điều họ

nói . Họ che đậy những hành động

củamình bằng những lời nói hoa mỹ .

Hành động dối trá của họ có nhiều

người thấy , nhiều người biết nhưng

không phát giác với Đảng , bởi vì cấp

trên thường xử lý không công minh , cho

nên người phát giác rất có thể bị trù

dập , mất việc làm . Nếu cấp trên mà

công minh chắc các hiện tượng tiêu

cực sẽ không có đất đề phát triền . Vi

như tôi , một công nhân viên chức của

nhà nước , một đảng viên , thế mà bao

nhiều năm tôi phải sống lang thang

không nhà , không cửa , chỉ vì tôi dám

đấu tranh với hành động ăn cắp của

lãnh đạo . Lòng mong mỏi của một

đảng viên nghèo như tôi là thấy được

một xã hội công bằng và hợp lý , được

thấy lại cảnh đùm bọc thương yêu

nhau như những ngày còn kháng chiến

chống giặc ngoại xâm » .

Bạn đọc cũng suy nghĩ nhiều về vai

trò , trách nhiệm của mình trước tình

hình khó khăn của đất nước . Bạn Cao

Quyết Chiến ở Quảng ninh viết : « Đại

hội VI của Đảng đã chỉ rõ : nhìn thẳng

vào sự thật, đánh giá đúng sự thật ,

nói rõ sự thật. Vậy sự thật nên hiều

thế nào khi không ít đảng viên chưa

làm được một nửa tiêu chuẩn của mình ,

sống an phận thủ thường , không góp

ý xây dựng , không phê phán đúng sai ,

không còn tính tiên phong gương mẫu .

Đề thực hiện cuộc vận động « làm

trong sạch và nâng cao sức chiến đấu

của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ,

làm lành mạnh các quan hệ xã hội » .
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tôi đề nghị Đảng không nên chần chừ

do dự , nhất quyết phải xác định lại

đội ngũ của mình và phải chịu trách

nhiệm trước lịch sử về đội ngũ đó ;

kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những

người không đủ tư cách ; xử lý thích

đáng những đảng viên có sai lầm

khuyết điềm , cho dù số đảng viên chỉ

còn lại 1/2, thậm chí 1/3 hiện nay cũng

đành phải chấp nhận , vì đó là sự

thật- một sự thật cay đắng ” .

Bạn Huỳnh Tấn Xã ở Dòng nại nói

về cuộc vận động này như sau : « Dân

ta có câu “ có cây thì đây mới leo » .

Từ khi Đảng ta cần quyền , nhất là

những năm gần đây , ít có vụ tham ô ,

ăn cắp của công nào mà lại không

dính líu hoặc trực tiếp , hoặc gián tiếp

đến một số cán bộ , đảng viên trong

tổ chức đảng và bộ máy nhà nước .

Ít có vụ móc ngoặc , hối lộ , trù dập ,

trả thù nào , hoặc những hiện tượng

tiêu cực, chia rẽ bè phái, làm ăn phi

pháp nào mà không liên quan trực

tiếp hay gián tiếp đến một số cán bộ

có chức , có quyền nào đó . Vì vậy ,

không thể làm lành mạnh được các

quan hệ xã hội nếu không có một đội

ngũ cán bộ , đảng viên trong sạch ,

gương mẫu . Chính vì thế tôi đề nghị

trong cuộc vận động này cấp trên phải

gương mẫu làm trước , có quyết tâm

cao , có chỉ đạo chặt chẽ sát sao thì

mới khai thông được cuộc vận động

trong toàn tỉnh . Ngược lại hữu cấp

trên nề nang , không giải quyết tốt vẫn

đề của cấp mình , tắc trách hoặc buông

lợi trong chỉ đạo cấp dưới, hoặc

giương ô dù che cho những cán bộ ,

đảng viên phạm tội ở cấp dưới thì

cuộc vận động sẽ bị dập tắt ngay từ

những buổi đầu ».

Một số bạn đọc ở các chi bộ nông

thôn cho biết, trong cuộc vận động

làm trong sạch và nâng cao sức chiến

đầu của các tổ chức đảng , ở cơ sở .

nhất là các chi bộ đang gặp trở ngại

rất lớn , đó là : bố con , anh em , bác

cháu ... đều sinh hoạt trong cùng một

chi bộ . Việc đấu tranh phê bình và tự

phê bình ở đây không thể nào bảo

đảm tính trung thực , khách quan

được, nếu không nói là thủ tiêu đầu

tranh . Nên chăng , việc thực hiện cuộc

vận động này có thể mở rộng trong

các đảng bộ cơ sở xã và hợp tác xã ,

không nên đóng khung trong phạm vi

một chi bộ .

Chúng tôi mới điềm ra đây một

phần rất nhỏ trong số những thư của

ban đọc gửi gắm lòngmình với Đảng

qua Tạp chí Cộng sản . Phải nói rằng

trong lúc đất nước đang gặp nhiều

khó khăn , mỗi người đều phải vật lộn

với cuộc sống hằng ngày rất vất vả

và căng thẳng , nhiều bạn vẫn dành

thì giờ viết nên những dòng thư tâm

huyết đóng góp trí tuệ của mình vào

công việc chung của Đảng, của đất

nước, đó là việc làm đáng quý, đáng

trận trọng . Nó khơi gợi nhiều điều

suy nghĩ cho các nhà lý luận , các

nhà lãnh đạo , nó động viên thúc đẩy

những người cầm bút bám lấy cuộc

sống này , gần gũi hơn nữa vớinhân dân

lao động để khám phá , phản ánh , góp

phần tháo gỡ những khó khăn hiện nay

BAN BẠN ĐỌC
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Thế giới : vấn đề , sự kiện

CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN—CUỘC ĐẤU TRANH

VÌ HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP VÀ CHỦ QUYỀN DÂN TỘC

TRẦN THÀNH *

N

HÀN loại bước vào ngưỡng của

của thế kỷ XXI trong bối cảnh

quốc tế hết sức phức tạp , đây

mâu thuẫn mà cũng rất năng động .

chứa đựng trong đó cả sự phát triển

đột biến lẫn nguy cơ hủy diệt của loài

người . Mọi nhận thức và ứng xử trong

quan hệ quốc tế cần phải được xem

xét lại dưới ánh sáng của kỷ nguyên

vũ trụ – hạt nhân .

Thật là trớ trêu : khi chuẩn bị bước

vào thiên niên kỷ thứ ba , vấn đề hàng

đầu đặt ra cho loài người lại là vãn

đề tồn tại của bản thân loài người .

Nhưng phức tạp là ở chỗ vấn đề “ tồn

tại hay không tồn tại không thề

tách rời vấn đề « tồn tại như thế nào ».

tức là phải trả lời câu hỏi : liệu có

thề vừa duy trì hòa bình , vừa bảo

đảm tiến bộ xã hội được không ?

Biện chứng của mối quan hệ đó là

ở chỗ : tồn tại hòa bình là điều kiện

nhất thiết của tiến bộ xã hội và cuộc

đấu tranh cho sự phát triển của xã

hội theo hướng tiến bộ là nhân tố tạo

ra sức mạnh để bảo vệ hòa bình . Vì

vậy , chúng ta không thể nào đồng ý

với lập luận cho rằng : những biến

động xã hội cuối cùng sẽ dẫn đến sự

căng thẳng trong quan hệ quốc tế , và

ở kỷ nguyên hạt nhân , nó có thể dẫn

đến thảm họa cho toàn thể loài người .

Kinh nghiệm lịch sử đã hoàn toàn

bác bỏ cách lập luận như vậy. Hơn

bốn thập kỷ qua , kể từ ngày Mỹ ném

quả bom nguyên tử đầu tiên xuống

Hi-rô - si-ma , tai họa hạt nhân ngày

càng đè nặng lên loài người. Nhưng

cũng trong thời gian đó , bản đồ chính

trị thế giới đã không ngừng biến đổi ,

Chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở

thành một hệ thống thế giới với số

dân chiếm 1/3 số dân thế giới , đang

giữ vai trò quyết định trong xu thế

phát triển của loài người. Trên 100

nước thuộc địa ở Á , Phi , Mỹ và Nam

Thái bình dương đã giành được độc

lập về chính trị, thành lập nhà nước

riêng của mình , tách khỏi quỹ đạo của

chủ nghĩa đế quốc . Các nước này

chiếm khoảng 2/3 số thành viên của

Liên hợp quốc , đang trở thành nhân

tố quan trọng trên trường chính trị

thế giới , có tiếng nói tích cực trong

cuộc đấu tranh cho hòa bình và tiến

bộ xã hội. Phong trào đấu tranh cho

hòa bình , dân chủ , chống nguy cơ hạt

nhân , bảo vệ môi trường, chống nạn

* Quyền Viện trưởng , Viện nghiên cứu Hồ

Chí Minh (thuộc việm Mác Le-nin).-
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phân biệt chủng tộc , v.v .. đang phát

triển mạnh trong lòng thế giới tư bản ,

lôi cuốn hàng triệu , hàng triệu quân

chúng tham gia . Đó là những nhân tỏ

làm nên sức mạnh của hòa bình và

tiến bộ xã hội , khiến cho các thế lực

tài phiệt , các công ty xuyên quốc gia

không thể tùy tiện làm mưa làm gió

mà không tính đến sự hiện diện thực

tại của những lực lượng ấy .

Ở đây , cần nhắc lại một sự thật

lịch sử là : tư tưởng của V.I. Lê -nin

về cùng tồn tại hòa bình giữa các

nước có chế độ chính trị - xã hội

khác nhau đã được nêu lên rất sớm ,

cùng một lúc với sự ra đời của chính

quyền Xô viết . Sáng kiến này nhiều

lần đã được đại biểu của Chính phủ

Liên xô đưa ra tại các hội nghị quốc

tế nhưng vấn đề cùng tồn tại hòa bình

và giải trừ quân bị vẫn không được

các thế lực đế quốc chấp nhận .

Sau chiến tranh thế giới thứ hai,

các nước đang phát triển đã có những

đóng góp tích cực và chủ động trong

việc đề xướng các nguyên tắc cùng

tồn tại hòa bình và đã đưa đến sự

thành lập Phong trào không liên kết

năm 1961. Cuộc đấu tranh cho hòa

bình , độc lập và không liên kết đã

làm tê liệt và đưa đến việc xóa bỏ các

liên minh quân sự SEATO thành lập

năm 1954 và Bát ca thành lập năm

1955. Đó là thắng lợi của hòa bình và

độc lập dân tộc đóng góp vào quá trình

làm hòa dịu tình hình quốc tế càng

thẳng .

Năm 1975 , lịch sử đã chứng kiến sự

trùng hợp của hai sự kiện chính trị

nổi bật : thắng lợi của cuộc kháng

chiến của nhân dân ba nước Việt nam ,

Lào , Cam -pu -chia và thắng lợi của

Hội nghị an ninh và hợp tác châu Âu

ở Hen -xin -ki (tháng 8 năm 1975 ) .

Thắng lợi của nhân dân ba nước

Đông dương trong cuộc đấu tranh

giành độc lập đã góp phần vào việc

củng cố hòa bình ở Đông Nam Á và

thế giới, đưa đến sự hình thành hai

nhóm nước Đồng dương và ASEAN ,

tạo ra khả năng thực tế cùng tồn tại

hòa bình giữa các nước trong khu vực .

Đồng thời, phong trào nhân dân thế

giới và nhân dân tiến bộ Mỹ đấu tranh

cho hòa bình ở Việt nam , đòi Mỹ phải

chấm dứt chiến tranh ,... đã góp phần

vào thắng lợi của cách mạng Việt nam

và của phong trào giải phóng dân tộc

trên thế giới .

Thắng lợi của Hội nghị an ninh và

hợp tác châu Âu được triệu tập ở

Hen -xin -ki thể hiện ở chỗ lần đầu

tiên trong lịch sử , các vị nguyên thủ

của 35 nước ở châu Âu cùng với Mỹ

và Ca -na -đa đã ký được bản Tuyên

bố chung , thừa nhận nguyên tắc cùng

tồn tại hòa bình và cụ thể hóa nguyên

tắc ấy trong tất cả các lĩnh vực của

những quan hệ giữa các nước có chế

độ xã hội khác nhau . Đây là lần đầu

tiên các nước đế quốc buộc phải thừa

nhận nguyên tắc đó như là cơ sở duy

nhất chi phối quan hệ giữa các nhà

nước có chế độ xã hội khác nhau .

Thắng lợi của Hội nghị Hen- xin -ki

đã khẳng định một thực tế và cũng là

-một chân lý : chủ nghĩa xã hội càng

hùng mạnh thì hòa bình càng bền

vững ; các lực lượng đấu tranh cho

hòa bình , độc lập dân tộc và tiến bệ

xã hội càng lớn mạnh , hàng trăm triệu

người cùng ý thức được trách nhiệm

cao cả của mình, cùng tham gia vào

các cuộc đấu tranh một cách tự giác

và tích cực , thì hòa bình và an ninh

thế giới càng được bảo đảm .

Đó là biện chứng của cuộc đấu

tranh cho hòa bình và tiến bộ xã hội

đã diễn ra trong những thập kỷ 60

và 70. Nó làm sáng tỏ một sự thực là :

đấu tranh cho hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội là

những mũi tiến công cùng đánh mạnh

và làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc .

Bước sang những năm 80 này , sự chín

muối của tình hình thế giới tích lũy

từ sau chiến tranh như đồng chí

M.) . Goóc-ba -trốp đã nhận định, ta đòi
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hỏi các phong trào chính trị phải có

phân tích mới và suy nghĩ lại về

những nhiệm vụ của mình, phải khắc

phục những sơ đồ và khuôn mẫu từ

tưởng đã hình thành » ( 1 ) .

Hiện nay , trong thế giới các nước

đang phát triền , có nhữngmâu thuẫn

nào đang đặt ra và cách giải quyết

chúng như thế nào ?

Trước hết, đó là mâu thuẫn giữa

nền độc lập về chính trị vừa giành

được với tình trạng bị bóc lột và phụ

thuộc về kinh tế vào chủ nghĩa đế

quốc .

Các thế lực tài phiệt xuyên quốc

gia đã và đang lợi dụng sức mạnh về

tài chính , kỹ thuật công nghệ phát

triển cao, ... đề cướp bóc , kìm hãm các

nước đang phát triển , duy trì họ ở

tình trạng cung cấp nguyên liệu và

nhân công rẻ mạt. Bằng quan hệ trao

đòi kinh tế bất bình đẳng, và những

thủ đoạn kinh tế vô đạo đức như : bao

vảy , phá rối , sự phá giá thị trường ,

các biện pháp bảo hộ mậu dịch và

định lãi suất cao , v.v. họ đã dày các

nước thế giới thứ ba đến một tỉnh

hình bi thảm . Đó là những món nợ

nước ngoài chồng chất , đã trở thành

không lò và không thể trả được , hề

cả các nước xuất khẩu dầu lửa .

Chừng nào những quan hệ bất bình

đẳng trên vẫn chưa được thanh toán ,

chứng đó , các nước đang phát triển

vẫn là trung tâm của màu thuẫn giữa

chủ nghĩa đế quốc và phong trào giải

phóng dân tộc , vẫn chứa đựng những

ngoi nó có thể dẫn đến xung đột trực

tiếp .

Thứ hai , đó là mâu thuẫn trong việc

lựa chọn con đường phát triển sau

khi đã giành được độc lập về chính

trí : dân chủ tư sản hay cách mạng,

con dường tư bản chủ nghĩa hay con

đường xã hội chủ nghĩa .

Nguyện vọng chung của nhân dân

các nước mới giải phóng là nhanh

chóng thực hiện những cải cách hình

tế – xã hội triệt để , nhằm sớm chăm

dứt tình trạng nghèo nàn , lạc hậu kéo

dài hàng thế kỷ và vươn tới một

tương lai tươi sáng.

Ở những nước mà sau khi giành

được độc lập , chính quyền nằm trong

tay đại biểu của giai cấp tư sản và

các phần tử thiên hữu có quyền lợi

gắn bó với tư bản nước ngoài thì họ

đã chọn con đường phát triển tư bản

chủ nghĩa . Nhưng kinh nghiệm lịch sử

mấy chục năm qua đã cho thấy con

đường đó không thể giải quyết được

các vấn đề cơ bản đặt ra cho đất nước

họ . Đất nước họ vẫn là những quốc

gia phụ thuộc, đóng vai trò là ở nông

thôn thế giới » trong hệ thống phân

công quốc tế tư bản chủ nghĩa . Trên

thực tế , đó là con đường « tái thuộc

địa hóa » các nước dân tộc chủ nghĩa ,

con đường duy trì nghèo nàn , đói khô

của hàng chục triệu người lao động .

Vì vậy , các lực lượng cấp tiên và

cách mạng trong các nước đó đã liên

minh với các lực lượng dân chủ và

tiến bộ đề tìm cách thoát ra khỏi ách

kiềm chế và phụ thuộc của chủ nghĩa

tư bản và đế quốc , nhằm đưa cách

mạng giải phóng dân tộc tiến lên

bước phát triển mới . Cuộc đấu tranh

giai cấp trong nội bộ các nước này

ngày càng trở nên mạnh mẽ và sâu

sắc . Có nước đã diễn ra những cuộc

khởi nghĩa hoặc đảo chính mang tính

cách mạng cao , trong đó lực lượng

cách mạng đủ sức đè bẹp lực lượng

phản động , đi tới thiết lập chuyên

chính dân chủ - cách mạng . Có nước

đang còn phải tiến hành đấu tranh

giải phóng kéo dài hoặc chuẩn bị đi

vào đầu tranh giải phóng… Những

diễn nóng này đang gây e ngại cho

một số người, cho rằng có thể nó sẽ

dẫn đến xung đột căng thẳng , làm

ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh

giữa các dân tộc .

( 1 ) M.X , Goóc -ba-trốp : Bài phát biểu tại

cuộc gặp gỡ giữa đại diện các đảng , tổ chức

và phong trào sang dự lễ kỷ niệm lần thứ 70

Cáchmạng Tháng Mười, tổ chức tại Cung đại

hội Điện Krem - li , ngày 4 và 5-11-1987 .
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Trong mối đe dọa của một cuộc

chiến tranh hạt nhân quy mô toàn

cầu , biện chứng của cuộc đấu tranh

vì hòa bình , độc lập và chủ quyền

dân tộc trong thế giới thứ ba sẽ diễn

ra như thế nào ? Có thể có những con

đường cụ thề nào đè tiến đến một

trật tự thế giới an ninh và công bằng ?

Quan niệm như thế nào về một cuộc

cách mạng trong khuôn khổ của thế

giới ngày nay ? Những câu hỏi đó

đang được đặt ra , không phải chỉ

riêng cho các nhà chính trị và việc

tìm lời giải đáp chính xác cho những

câu hỏi đó đòi hỏi sự chung đúc trí

tuệ của cả giới khoa học kết hợp với

diễn biến của thực tiễn chính trị thế

giới , mà thực tiễn này lại phụ thuộc

vào ý chí của các dân tộc .

-

-
Chủ nghĩa Mác Lê-nin quan niệm

rằng những sự biến đổi về mặt xã hội

diễn ra trong mỗi nước là một quá

trình khách quan , do sự vận động

của các mâu thuẫn đã chín muồi trong

nội bộ mỗi nước . Chúng ta không chủ

trương xuất khẩu cách mạng , đồng

thời chúng ta cũng đấu tranh chống

xuất khẩu phản cách mạng . Trong

thời đại ngày nay , mỗi dân tộc có

quyền lựa chọn con đường phát triển

kinh tế xã hội của mình , không chịu

sức ép từ bên ngoài, từ bất cứ một

nước lớn nào . Đó là một nguyên lý

của tư duy chính trị mới . Các nước

đang phát triển đòi hỏi các thế lực để

quốc phải tôn trọng quyền tự do lựa

chọn của họ . Về phần mình , các dân

tộc đang đấu tranh cho tự do , độc lập ,

dân chủ và chủ nghĩa xã hội ý thức

được tương lai thuộc về mình , nên

cũng ý thức hơn ai hết về trách

nhiệm giữ gìn hòa bình. Nhưng điều

đó không có nghĩa là các phong trào

cách mạng phải hy sinh vì hòa bình ,

phải từ bỏ những mục đích chính

đáng của mình .

Mâu thuẫn lớn của thời đại ( giữa

chiến tranh và hòa bình ) và mâu

thuẫn giai cấp trong nội bộ một nước

tuy có liên quan chặt chẽ với nhau

nhưng vẫn thuộc về những bình diện

khác nhau . Vận dụng phương pháp

giải quyết mâu thuẫn đối kháng gai

cấp trong một nước đề giải quyết các

mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế hiện

nay là nguy hiểm , nhưng cũng là sai

lầm nếu xem phương pháp giải quyết

các mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế

là phương pháp duy nhất để giải quyết

mâu thuẫn đối kháng trong nội bộ

của mỗi nước .

Cách mạng sẽ nỗ ra ở khâu yếu

nhất trong khu vực chi phối và ảnh

hưởng của chủ nghĩa đế quốc , nở ra

do sự chín muồi của những mâu

thuẫn bên trong của nó . Nếu Đảng

lãnh đạo nắm vững và vận dụng tốt

học thuyết của V.I. Lê - nin về tinh thể

cách mạng thì có thể dưa cách mạng

đến thắng lợi, từ đó mà có đóng góp

tích cực cho hòa bình và tiến bộ xã hội .

Trở lại việc giải quyết mâu thuẫn

đã tích tụ căng thẳng có thể dẫn đến

bùng nổ giữa các nước đang phát

triền với các thế lực tài phiệt xuyên

quốc gia đã nói ở trên , con đường

thích hợp chỉ có thể là đấu tranh đề

thiết lập một trật tự kinh tế thế giới

mới.

Ngày nay thế giới đã là một thị

trường thống nhất trong đó các nước

không thể tồn tại một cách biệt lập

mà tồn tại trong mối quan hệ phụ

thuộc lẫn nhau (interdependance ) . Các

nuoc tư bản phát triển đã và sẽ

không thể không sử dụng tài nguyên

của các nước đang phát triển , đó là

một thực tế khách quan . Các nước

đang phát triển cũng đã và sẽ không

chấp nhận những thủ đoạn bóc lột

thực dân mới của các công ty siêu

quốc gia . Do đó , phương pháp giải

quyết duy nhất là phải thực hiện trao

đồi ngang giá , bảo đảm sự cân bằng

lợi ích cho tất cả các bên .

Sự hợp tác ngày càng mở rộng

trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính .

khoa học và kỹ thuật… . giữa Hội
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dòng kinh tế Mỹ là tinh (gồm 26 nước

Mỹ la tinh và vùng Ca-ri-Lê ) với khối

SEV là một biểu hiện sinh động của

mối quan hệ hợp tác bình đẳng , cùng

có lợi giữa các quốc gia đang phát

triền và cộng đồng xã hội chủ nghĩa .

Thực tế đó đang có vũ các nước

đang phát triển đấu tranh đề thoát

khỏi ách kiềm chế , bóc lột của chủ

nghĩa thực dân mới , của các thế lực

tài phiệt xuyên quốc gia là những

lực lượng cho đến nay vẫn không

chịu nhìn nhận thực tế theo một tư

duy chính trị tỉnh táo.

Trong cuộc đấu tranh vì hòa bình ,

độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội , các

nước đang phát triển có những người

bạn đồng minh đáng tin cậy và là chỗ

dựa vững chắc , đó là cộng đồng xã

hội chủ nghĩa thế giới . Ngày nay ,

không có một quốc gia nào có thể tồn

tại biệt lập ngoài các quan hệ quốc

tế . Lịch sử mấy chục năm qua đã đem

lại cho các quốc gia đang phát triển

một bài học : đi theo con đường tư

bản chủ nghĩa đối lập với các nước

XHCN nếu không chui vào ngõ cụt thì

cũng bị kìm kẹp trong địa vị phụ

thuộc. Chỉ có những nước nào lựa

chọn con đường xã hội chủ nghĩa

hoặc hợp tác chặt chẽ với các nước xã

hội chủ nghĩa , nước ấy mới có độc lập

thực sự , mới phát huy được vai trò

quốc tế của mình . Nếu các nước đang

phát triển tập hợp trong phong trào

không liên kết đứng thành một chiến

tuyến chung với các nước xã hội chủ

nghĩa trong cuộc đấu tranh vì hòa

bình , độc lập dân tộc , dân chủ và tiến

bộ xã hội thì các mục tiêu đó của

thời đại nhất định sẽ được thực hiện .

Cuộc gặp gỡ của 178 đoàn đại diện

các đảng , các tổ chức và phong trào

tại Mát -xcơ -va nhân dịp lễ kỷ niệm

lần thứ 70 cuộc Cách mạng xã hội chủ

nghĩa Tháng Mười vĩ đại , có thể coi là

một cuộc biểu dương tình đoàn kết ,

hợp tác và ý chí của tất cả các lực

lượng yêu chuộng hòa bình , quý trọng

những thành quả văn minh nhân loại

và nêu cao quyết tâm bảo vệ sự sống

của loài người .

THỜI ĐẠI KINH TẾ THẾ GIỚI GIỚI

VÀ TƯ DUY KINH TẾ MỚI

IU chúng ta đã biết , vào những

năm 70, trong nhiều ngành công

nghiệp mức tăng năng suất bị

chậm lại . Và cũng dáng chú ý là từ

khoảng giữa những năm 70, trên thị

trường thế giới ít có những sản phẩm

mới mà chỉ có nhiều loại mặt hàng

khác nhau được tạo ra trên cơ sở các

sản phẩm cũ . Sự đỉnh đốn trong

phần lớn các ngành công nghiệp không

thề giải thích rằng các yếu tố kỹ

thuật , bởi vì nhũng năm đó, cuộc

cách mạng thông tin ( vi điện tử

và máy tính ) đã gây tác động dài với

tất cả các ngành công nghiệp , không

những trong các ngành có làm lượng

khoa học kỹ thuật cao, nà cả trong

các ngành công nghiệp và dịch vụ cô

truyền ( ví dụ giao thông vận tải ) . Các

ngành công nghiệp dàn có khả năng
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ứng dụng máy tính, rô bớt và các

phương tiện truyền thông , mà ngành

công nghiệp điện tử thì lại đang có sức

sống rất cao. Sự đỉnh đốn nói trên

chủ yếu là do thiếu sự phù hợp tương

tác giữa phát triển kỹ thuật , hệ thống

thẻ chế và môi trường xã hội .

Tinh không phù hợp này bắt nguồn

từ bản thân sự phát triển của cuộc cách

mạng khoa học – kỹ thuật, từ sự bùng

nề dân số, sự cạn kiệt tài nguyên thiên

nhiên do việc sử dụng thiên nhiên

một cách bừa bãi , và đặc biệt là từ

tình hình kinh tế – xã hội thế giới .

Vì thế, từ đầu những năm 70 đã diễn

ra sự sắp xếp lại gần như toàn bộ các

quá trình kinh tế . Và từ cuối năm

1973 đã xảy ra một loạt những biến

đòi kinh tế sâu sắc làm xuất hiện một

thời đại kinh tế thế giới mới . Đó là

những biến đổi cơ cấu sản phẩm trong

trao đổi hàng hóa quốc tế ; thay đổi

các hướng chủ yếu trong thương mại

thế giới ; những hình thức mới trong hệ

thống tổ chức thì chế và trong các

công cụ của các quan hệ quốc tế ; tình

trạng khủng hoảng của hệ thống quan

hệ tài chính và tín dụng quốc tế ; và

sự phỗ cập rộng rãi hình thức các xí

nghiệp xuyên quốc gia . Tất cả những

biến đồi đó được Liêu hiện qua

đặc điểm của hai thập niên 80,90 là :

-

-

Cuộc cách mạng kỹ thuật lần

thứ ba » (tin học và vi điện tử ) .

4

- Hệ thống kinh tế xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa có tổ chức

hoặc có điều tiết hướng vào phát triển

theo chiều sâu.

Sự phân cực trong nội bộ thế giới

thứ ba , thậm chí tách thành hai thế

giới .

--
Xung đột cục bộ và các quá trình

toàn cầu quy định hệ thống hòa dịu

quốc tế.

Bốn đặc điểm của các thập niên 80,

90 có quan hệ hữu cơ đồng thời qua

đó tạo các khía cạnh khoa học - kỹ

thuật , kinh tế và chính trị .

"

Vậy thì cái gì sẽ diễn ra trong hai

thập niên này ? Sự xung đột và sự

hợp tác sẽ cùng đồng thời xảy ra và

sẽ ở mức cao hơn . Do phụ thuộc lẫn

nhau ngày càng tăng , các quá trình

toàn cầu hóa (cuộc chạy đua vũ trang

trên thế giới , vấn đề lương thực thể

giới , khủng hoảng toàn cầu về hệ sinh

thái , vấn đề bảo đảm nguyên liệu và

năng lượng toàn thế giới và vấn đề

phi thực dân hóa kinh tế thế giới ) sẽ

không làm chấm dứt , cũng chẳng làm

giảm nhẹ mà làm sâu sắc thêm các

mâu thuẫn toàn cầu , nhưng trong quá

trình hợp tác nó cũng thường xuyên

tạo ra các công cụ ngày càng mới đề

xử lý các xung đột đó . Một ví dụ rõ

ràng có thể minh họa cho điều này là

hai cường quốc hạt nhânlớn của thế giới

đã và sẽ phải hợp tác với nhau trong

việc điều tiết các mâu thuẫn xung đột.

Nhưng dù sao thì tính khẩn cấp và

sức ép của những vấn đề toàn cầu,

đặc biệt là cuộc chạy đua vũ trang, là

những thách để nghiêm trọng đối với

hệ thống kinh tế thế giới nói chung và

với mỗi đơn vị quốc gia nói riêng .

Hơn thế nữa, do hậu quả sâu sắc của

hai cuộc khủng hoảng kinh tế xấu

nhất kẻ từ sau chiến tranh thế giới

thứ hai ( 1973 – 75 và 1979 – 82 ) nên

vào những năm 80 những mất cần đổi

nghiêm trọng và nguy hiểm đã phát

triển cả trong nền kinh tế từng nước

và trên quy mô thế giới. Do sự lệ

thuộc lẫn nhau ở mức độ cao nên

những vấn đề kinh tế và những rối

loạn của nó đã lan nhanh tới nhiều

nước . Vào thời điểm năm 1931 , trong

số 16 sản phẩm cơ bản (năng lượng ,

than , dầu , khí đốt , sắt , đồng , chì,

nhôm , gỗ, bông , lương thực v.v. ) nhất

thiết phải có để nuôi dưỡng nền kinh

tế một quốc gia thì :

- Mỹ phụ thuộc vào bên ngoài 11

mặt hàng , có 6 mặt hàng phải nhập từ

30 – 91 % nhu cầu tiêu dùng ;

-
Nhật phụ thuộc cả 16 mặt hàng ,

nhiều thứ nhập 100 % ;
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-- Tây Đức phụ thuộc là mặt

hàng ;

-
Các nước đang phát triển phải

nhập 40 % lương thực, c0 % năng

lượng , 70 % thiết bị.

Các nước khối SEV xuất sang các

nước OECD 25 tỷ rúp , nhập vào 27 tỷ

rúp . Trong số nhập đó 30 % là thiết bị

kỹ thuật ( giải quyết được việc làm

cho 2,5 triệu người lao động tại các

nước OECD ) ;

Nhờ quan hệ với các nước dạng

phát triển , các nước OECD đã duy trì

được 9 triệu chỗ làm việc v.v.

Sự phụ thuộc lẫn nhau trong hoàn

cảnh hệ thống kinh tế thế giới

đầy biến động hiện nay cho thấy

rằng chất lượng của sự tăng trưởng

kinh tế còn quan trọng hơn là sự tăng

trưởng đơn thuần về kinh tế . Chất

lượng ấy bao hàm năng lực của một

quốc gia có thể tránh được những mất

cân đối chính ở ngay trong nước cũng

như ở bên ngoài mà không gây nên

những rối loạn bên trong xã hội và

phá vỡ các quan hệ kinh tế thế giới .

Đó là những thách thứ của hai thập

kỷ tới trên lĩnh vực kinh tế. Do đó

chỉ có thể tồn tại và phát triển được

nếu tham gia sâu hơn nữa vào quá

trình xã hội hóa sản xuất trong phạm

vi quốc tế nhằm chọn cho được sự

phân công lao động quốc tế tối ưu . Đó

là phương thức giữ gìn độc lập kinh

tế nhằm giành lợi thế tới mức tối đa ,

giảm khả năng bị chấn thương xuống

mức thấp nhất.

Vì thế hiện nay nhiều nước đã từ

bỏ quan điểm chiến lược phát triển

nền kinh tế toàn diện để chuyển sang

chiến lược tập trung phát triển kinh

tế có lựa chọn (chiến lược các mũi

nhọn ). Đó là tập trung nỗ lực vào

phát huy ưu thế của đất nước, hoặc

tạo ra sự phát triển đột biến trong

một số lĩnh vực có tiềm năng để gây

nên hiệu ứng phát triển « lan truyền

trong toàn bộ hệ thống kinh tế quốc

dàn , hoặc dựa vào việc mở rộng phân

công hợp tác quốc tế trong một số lĩnh

vực nhằm phát triển mạnh mẽ sản

xuất với kỹ thuật hiện đại, khối lượng.

sản phẩm lớn , chất lượng cao, v.v. Từ

những mũi nhọn chiến lược đó sẽ

thực hiện sự hợp tác quốc tế rộng lớn

nhằm tạo điều kiện cho các lĩnh vực

k ! ác phát triển . Nhìn chung trên thế

giới ngày nay các nước có quy mô

dân số trên 100 triệu dân thường xây

dựng cơ cấu kinh tế toàn diện ; từ

20 – 100 triệu dân thường xây dựng

cơ cấu kinh tế nhiều ngành có chuyên

môn hóa sâu ; từ 1 – 20 triệu thường

xây dựng cơ cấu kinh tế theo sự phản

công lao động quốc tế , chú trọng các

ngành xuất khẩu phù hợp với khả

năng của mình . Đây cũng chính là nội

dung quan trọng của liên kết kinh

tế mà các nước thuộc khối SEV

đang phấn đấu , đồng thời là ý nghĩa

cơ bản của chiến lược chuyền hưởng

phát triển kinh tế theo chiều sâu .

Chỉ có thể làm được điều này nếu

xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa quốc

gia và quốc tế , giữa độc lập và phụ

thuộc , giữa tự lực tự cường và liên

kết kinh tế , và giữa kinh tế và chính

trị .

Trong việc xử lý đúng dẫn các mối

quan hệ này thì vấn đề khó nhất là

xác định cho đúng cái gì là thế mạnh

của mình . Không có một công thức

hữu hiệu nào giải thích được chính

xác vấn đề này , bởi vì mỗi quốc gia

vào nỗi thời điểm lịch sử đều có đặc

thù riêng và bối cảnh quốc tế riêng.

Nghèo tài nguyên như Nhật mà vẫn

mạnh , giàu tiền bạc như OPEC mà

vẫn yếu , giàu lớn và hiện đại như Mỹ

mà đang suy dàn ...

Quan niệm thế mạnh ở đây là một

khái niệm liện chứng có quy luật

phát sinh và phát triển đi theo xu

thế của thời đại Suy yếu thường là

hậu quả của triệu chứng đi ngược

dòng . Đáng chú ý là trong thời đại

chúng ta , thể mạnh “ trời cho » ngày

càng giảm hoặc mất hiệu lực, thể
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mạnh do vận dụng tồng hợp các yếu

tố dân tộc và quốc tế tạo ra đang

ngày càng tỏ ra có hiệu quả . Bởi lẽ

xã hội loài người ngày nay đang vượt

qua giai đoạn sản xuất cái gì » mà

ngày càng đi sâu vào thời kỳ sản

xuất như thế nào » . Vốn , tài nguyên

thiên nhiên dồi dào và lao động rẻ

không còn là ưu thế lớn đề phát triển

kinh tế mỗi nước như trước đây .

Hiện nay , những yếu tố kinh tế không

thì thiếu đề một nước đang phát triển

có thể vươn lên là :

Lao động có kỹ thuật và có tồ

chức ;

-

- Khả năng lựa chọn chiến lược

phát triển thích hợp cho phép tận

dụng mọi thuận lợi bèn trong và bên

ngoài :

Khả năng quản lý kinh tế trong

nước và khả năng thích ứng với sự

phát triển kinh tế thế giới :

-

Khả năng vận dụng khoa học

kỹ thuật ;

- Khả năng làm ngoại thương ;

bắt và xử lý
-

Khả năng nắm

thông tin .

Một thời đại kinh tế thế giới mới

đã xuất hiện từ giữa những năm 70

với các quá trình toàn cầu hóa , liên

kết và phụ thuộc lẫn nhau phát triển

song song và hỗ trợ cho sự phát triển

của các đơn vị quốc gia . Nắm bắt

được đặc trưng của thời đại mới đó,

vận dụng nó sát hợp trong nền kinh

tế của từng nước, đó là một trong

những yêu cầu của việc “ Kết hợp sức

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại » .

NGUYỄN THANH TUẤN

( Biên tập theo các tài liệu

thông tin kinh tế thế giới )

VĂN NGHỆ TA ...

( Tiếp theo trang 64 )

Nhân danh công lý , mở ra thời kỳ văn

nghệ được nói những vấn đề của cuộc

sống . Thế là xuất hiện Mùa hè ở biền

( viết 1982 , 1985 mới ra được ), Tôi và

chúng ta v.v. Từ đây tôi rút ra một bài

học : nếu chúng ta làm cho văn nghệ

không có nội dung thì nó sẽ đi vào

hình thức, thành trò giải trí .

1984–1985 là khoảng thời gian sản

khấu ra nhiều vở và đã có nhiều VỞ

hay . Nghị quyết 05 mới đây đã nhẫn

mạnh rằng , văn nghệ phải nói lên

được những vấn đề của cuộc sống

hôm nay. Theo phương hướng như

vậy văn nghệ ta sẽ phát triển mạnh

mẽ. Tuy nhiên , muốn thực hiện được

tinh thần của Nghị quyết, chúng ta

phải thông nhất thành một khối

không nên quay lưng lại nhau . Bởi vì

hơn lúc nào hết, trách nhiệm của

người nghệ sĩ hôm nay rất to lớn ,

nặng nề . Nghị quyết đã cởi mở , tạo

ra những tiền đề cho sự phát triển

của văn nghệ . Có tác phẩm hay bảy

giờ hay không là phụ thuộc vào sự

nỗ lực và tài năng của nghệ sĩ . Cũng

vì thế , chúng ta rất cần có môi trường

đoàn kết , nhất trí, cần một sự thanh

thản về tính thần đề làm việc , đề sáng

tác...

(Kỳ sau đăng tiếp)

NGỌC LÊ

lược ghi

1
1
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Qua sách báo

các nước anh emem

Học tập dân chủ

ÂN chủ hóa là thực chất của công

cuộc cải tổ, công cuộc đổi mới

đang diễn ra tại các nước xã hội

chủ nghĩa . Càng đi sâu vào quá trình

xây dựng và hoàn thiện chủ nghĩa xã

hội , quá trình cải tồ, đồi mới theo

hướng xã hội chủ nghĩa , thì càng phải

mở rộng dân chủ . Đó là một sự thật

hiền nhiên , đã được lý luận Mác- Lê-

nin khẳng định và được thực tiễn xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước

trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa xác

nhận .

Tuy nhiên , còn có một sự thật khác

không kém phần hiền nhiều . Đó là :

chỉ có thể mở rộng dân chủ thật sự ,

bảo đảm cho công cuộc cải tô , đồi mới

tiến hành thắng lợi, nếu hiểu đúng dan

chủ trong điều kiện chủ nghĩa xã hội

bách đi đối

mới diễn ra

nước xã hội

là thể nào, dân chủ chân chính đòi

hỏi những điều kiện gì . Chính vì vậy ,

học tập dân chủ , học tập sống trong

điều kiện dân chủ , ngày càng trở thành

một vấn đề thời sự cấp

với quá trình cải tô , đồi

ngày càng sâu sắc ở các

chủ nghĩa . Và cũng chính vì vậy,

chúng ta không lấy làm lạ khi thấy

báo chí các nước anh em ngày càng

có nhiều bài liên quan đến vấn đề học

tập dân chủ như dân chủ và tranh

luận , dân chủ và tinh công khai, dân

chủ và sáng kiến, cá nhân và dán

chů, v.v.

Dưới đây là một số ý kiến đáng chú

ý xoay quanh vấn đề học tập dân chủ ,

lược ghi và tổng hợp qua báo chí xô

viết trong thời gian gần đây.

Dân chủ và tranh luận

Không thể quan niệm dân chủ

mà lại không có trao đổi ý

kiến , không có tranh luận . Nhưng

tranh luận như thế nào cho

có hiệu quả , trên cơ sở bảo đảm

thực hiện đúng mục tiêu và nội

dung của công cuộc cải t

đồi mới, không trái với yêu cầu

« nhiều chủ nghĩa xã hội hơn ,

nhiều dân chủ hơn » , là một việc

không giản đơn . Vì vậy học tập

dân chủ cũng có nghĩa là học tập
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đề nâng cao không ngừng hiệu quả

của các cuộc trên luận , nâng cao

không ngừng trình độ các cuộc

tranh luận . Về vấn đề này, Vla -đi-

mia Pé- le -rðp , trong bài « Trình

độ các cuộc tranh luận * đăng trên

Pra -vda , ngày 3-8-1987 đã có những

ý kiến như sau :

Tất cả chúng ta hiện đang sống

theo lịch cải tổ ...

Nhiều vấn đề làm xã hội lo lắng đã

tích tụ lại. Chúng ta hiểu rất rõ rằng

sẽ không có ai thay chúng ta giải

quyết những vấn đề đó. Căn phải giải

quyết và hành động để tiến lên theo

hướng chủ nghĩa xã hội chứ không

phải ngược lại - cả trong kinh tế , cả

trong khoa học , lẫn trong lĩnh vực tinh

than.

Tất nhiên , không thẻ có một câu trả

lời dứt khoát cho nhiều vấn đề do

cuộc sống hiện đang đặt ra . Công

cuộc cải tổ và những vấn đề của nó

được nhận thúc theo cách khác nhau

trong xã hội . Điều đó cũng là bình

thưởng . Sống trong xã hội là những

con người cụ tlc , có điều kiện sống và

kinh nghiệm sống khác nhau : công

nhân , nông dân tập thề , trí thức.

Việc nhận thúc vấn đề thường là

khác nhau phản ánh cả trong các cuộc

tranh luận . Trong điều kiện cải tổ ,

tranh luận trở thành công cụ đề tìm

kiểm chân lý , trở thành cội nguồn của

những tư tưởng mới lôi cuốn nhiều

người đi theo . Thông qua tranh luận ,

ý kiến muôn vẻ bộc lộ . Thông qua bút

chiến , người ta thấy rõ hơn những

mặt mạnh và những mặt yếu của một

dự thảo văn kiện nhà nước quan trọng

đang được tranh luận , của một quan

niệm khoa học , của một cuộc thủ

nghiệm tại xí nghiệp , thấy rõ hơn

trạng thái công việc trong một tập thể .

Thông qua tranh luận , so sánh ý kiến

chúng ta sẽ thấy được những câu trả

lời dùng cho những vấn đề gay căn ,

những con đường tôi ưu đề đi tới mục

đích.

Cả điều là cần chú ý tới trình độ

các cuộc tranh luận . Tranh luận phải

dựa trên những nguyên tắc , nhung yêu

cầu, những tiêu chuẩn của chúng ta

vì chủ nghĩa xã hội , vì lợi ích của

nhân dân.

Trong tranh luận , cần tránh lăng

nhục nhau , cần tên trọng quan điểm

của đối phương. Đó là yêu cầu tối thiền ,

tâm trạng tự nhiên của một con người

có giáo dục. nếu có tiền rồi như thế .

Nhưng có lúc đã có những người tự

nhận mình là cùng chí hướng, cùng

bảo vệ lợi ích cao cả của công cuộc

cải tô , Lảo vệ tư duy nói, thế nhưng .

khi bút chiến lăng lên , lầu như lại

quên mất những điều nói trên . Làm sao

có thể nói tới tranh luận , một khiải đó

muốn kiếm cách trả thù tay cho việc

phê bình , miến dán cho đối phương

một nhãn hiệu , kẻ cả nhãn liệu mang

sắc thái chính trị, một khi ai đó sẵn

sàng dùng cả tới những lời lẽ giễu cợt ,

nếu không phải là đe dọa đối phương .

Chỉ có thể tranh luận nếu biết cách

bàn cãi những vấn đề gây căn nhất,

tôn trọng ý kiến của nhau , nếu biết

nén đi những cảm xúc của mình , biết

lắng nghe ý kiến phê bình mình , không

tự cho mình là độc quyền chặn lý .

Tranh luận - đó là sự so sánh trung

thục những quan diễm về những vấn

đề lớn cấp bách , chủ hoàn toàn không

phải về những chuyện vặt vãnh . Đằng

sau mỗi cuộc tranh luận phải là lợi

ích của sự nghiệp , lợi ích của nhân

dân , của xã hội , chứ không thể là

những thiện cảm và ác cảm có tính

cách cá nhân .

Không thẻ tán thành kiểu tranh luận

như cuộc tranh cãi đột nhiên nổ ra

giữa tạp chí Đội cận vệ thanh niên

với một loạt báo chi trung ương khác .

Đề chống lại “ đối thủ » , người ta đã

dùng cả xã luận, nghĩa là tài bày tỏ

quan điểm không phải của một cán bộ

biên tập , thậm chí không phải của tầng

biên tập , mà của loài cơ quan báo

chí. Không thể chấp nhận lỗi dùng cơ
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quan báo chí làm diễn đàn đề trả lời

việc phê bình mình bằng cách núp sau

ý kiến tập thể của cơ quan báo chí

do mình lãnh đạo. Đó không phải là

tranh luận mà là cãi lộn . Vấn đề là ở

đâu ? Vẫn là ở tư tưởng bè phái, kiêu

ngạo , không chịu nổi phê bình , không

tổn trọng đối phương . Mặc dù tất cả

và người nào dường như cũng đều

khẳng định rằng mình đang đi trận

cùng một con thuyền , tức là bảo vệ

công cuộc cải tồ , bảo vệ dàn chủ ,

nhưng nếu suy nghĩ cần thận ý nghĩa

của các bài viết , thì người ta lại có

cảm tưởng là các đối phương đang

muốn đuôi nhau ra khỏi con thuyên

Đuổi nhau ra cả bằng những nhãn

hiệu như : “ vu khống » , « chọc tức

* nuối tiếc cái cũ » , « đặc sệt nguyên

tắc » , nghiện tố giác » , “ xuyên tạc một

cách vô đạo đức « bê tha chính

tri ...

Đau lòng nhất trong toàn bộ chuyện

trên là ở chỗ trong việc chửi bới nhau ,

các bên đều che giấu mình bằng những

từ rất thiêng liêng đối với chúng ta :

nhân dân , đảng , Tổ quốc, cải tồ , công

khai. Nhưng mỗi người đọc không

định kiến đều rõ : trong cuộc tranh

cãi trên người ta chẳng nghĩ gì về

những cái đó đâu , họ dường như chỉ

nghĩ cách đả nhau đau hơn . Người ta

đã nhắc đến khẩu hiệu « Những người

cộng sản – tiến lên ! », đã trích dẫn

những lời có giá trị của các vị lãnh

đạo đảng , nhưng liền ngay đó lại bởi

lại tất cả những cái gì vị tất đã gắn

với khẩu hiệu đó , với đảng .

Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm

chân lý . Tìm kiếm một cách thiết

thực , có tinh thần trách nhiệm , chứ

không phải theo đuổi những tính toán

có tính chất phe nhóm hoặc cá nhân .

Nếu đã là tranh luận thì phải đi vào

những vấn đề cụ thề , với tất cả tính

chất nghiêm túc , có căn cứ vững chắc,

trung thực , với sự tôn trọng nhau .

Nếu như không đủ trình độ chính trị .

không đủ trình độ tiến hành các cuộc

tranh luận , thì chúng ta phải học .

Phải học , bởi vì ở phía trước chúng

ta sẽ còn nhiều cuộc tranh luận khác

nhau . Các cuộc bút chiến sẽ còn gay

gắt . Nhưng cho dù tranh luận , bút

chiến có gay gắt đến đâu , quan điềm

của các báo có khác nhau đến đâu , thì

chúng ta hãy nâng mình lên cao hơn

lợi ích phe nhóm , cao hơn những tham

vọng . Nàng mình lên cao hơn đề khỏi

chia rẽ mà thống nhất lực lượng vì

thắng lợi của công cuộc cải tù ...

Dân chủ và tính công khai

Dân chủ không chỉ gắn với tranh

luận , mà còn gắn với tính công

khai. Nhưng , như cuộc sống cho

thấy , có tính công khai “ tích cực »

lại có tính công khai “ tiêu cực » .

Hiều đề ủng hộ , bảo vệ và thực

hiện tính công khai thế nào cho

đúng , là điều không thể không chú

ý , nhất là đối với báo chí, công cụ

sắc bén của công cuộc cải tổ , diễn

đàn của dân chủ và tính công khai .

khi đi vào học tập dân chủ , khi đi

vào tranh luận , bút chiến nhằm tìm

kiếm chân lý . Trong bài “ Dân chủ

và tính công khai » (Pra -vda , ngày

17-12-1987 ), V. A -pha -ng - xi-ép đã

trình bày vấn đề này trên những

nét lớn như sau :

Dân chủ nhưng vẫn phải bảo đảm

tính chiến đấu . Vậy cái gì có thể gắn

hai nguyên tắc khác nhau ấy ? Đó

chính là tính công khai .

Tính công khai là cầu nối giữa tính

chiến đấu và tính dân chủ .
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Tính công khai là tinh thẳng thần

tối đa trong công tác của các tổ chức

Đảng và các tổ chức xô viết , các tổ

chức kinh tế và các tổ chức xã hội.

đó là khả năng phát hiều ý kiến trên

tất cả các vấn đề của đời sống xã hội .

Đó là việc phê phán những khuyết

điềm và sai làm . Phê phán một cách

có nguyên tắc và với tinh thần xây

dựng . Thẳng thắn với mọi người và

chú ý tới ý kiến của mọi người đó là

bản chất dân chủ của tính công khai.

Tính công khai trái với thói kiểu

căng , ngạo mạn , khép kín , thờ ơ đối

với con người . Nó bác bỏ bệnh quan

liêu , bệnh hình thức, bệnh giấy tờ, là

những bệnh trái với tính công khai ,

với dân chủ . Bệnh quan liêu bộc lộ rõ

nhất ở đâu vắng tính tháo vát, vắng

sự kiềm tra từ bên dưới , ở đầu ít có sự

đòi hỏi đối với công việc được giao . Bản

chất bệnh quan liêu là sợ cái mới, thích

cái cũ , quen di theo đường mòn . Theo

Lê-nin , đặc điểm của phần tử quan liêu

là « rụt rè ghê gớm trước những thay

đồi nhỏ nhặt nhất » ( 1 ) .

Trong điều kiện cải tổ , khi những

thay đổi là căn bản , mang tính cách

mạng , chứ không còn là “ nhỏ nhặt »

nữa , thì thái độ “ rụt rè » nói trên sẽ

trở thành bảo thủ . Đề khắc phục bệnh

bảo thủ chỉ có cách là cải cách triệt

đề cơ chế kinh tế , tăng cường và mở

rộng dân chủ , lập lại trật tự ở mọi

nơi và trong mọi việc , nâng cao kỷ

luật , tính tổ chức, tinh thần trách

nhiệm . Chỉ có cách là xác lập ở mọi

nơi phong cách tư duy và hành động

theo kiều Lê-nin phong cách thiết

thực , chiến đấu , sáng tạo ; phong cách

băn khoăn lo lắng , phê phán : phong

cách không tự mãn và không khoe

khoang ; phong cách lời nói di đối với

việc làm ; phong cách dân chủ sâu sắc .

---

Là công cụ sắc bén của cải tổ , là

diễn đàn của dân chủ và tính công

khai , các phương tiện thông tin đại

chúng , đương nhiên , không thể không

góp phần vào những quá trình trên .

chí

Bóp nghẹt phê bình có lẽ là hình

thức đấu tranh phò biến nhất chống

tính công khai . Trên lời nói dường

như người ta thừa nhận , thậm

khuyến khích phê bình , nhưng trên

thực tế thì thường lại diễn ra như sau :

sau khi báo chí có bài phê bình, người

bị phê bình không đi vào phân tích

nguyên nhân phạm khuyết điềm và đề

ra biện pháp đề khắc phục , mà lại đi

vào đào bới tiểu sử những người đã

phê bình mình , tìm những vết đen .

những lỗi lầm nào đó trong công việc

và cuộc đời họ . Và nếu phát hiện ra

được một cái gì đó , có khi còn trắng

trợn thổi phồng cho nặng tội thêm , thì

trừng trị họ : từ cảnh cáo cho đến

bỏ tù .

Hoàn toàn không giúp gì cho việc

xác lập tính công khai trong xã hội

chúng ta , nếu như việc xét xử cá nhân

những người lãnh đạo phạm lỗi phần

lớn lại ở các cấp trên , chứ không phải

trong các tập thể lao động do họ phụ

trách . Điều đó chỉ làm nảy sinh những

tin nhảm , những điều phỏng đoán , này

sinh ý nghĩ cho rằng người lãnh đạo

là không bị trừng phạt, xã hội ta

cũng chẳng có gì là công bằng ...

Có một tiêu chuẩn chính đề đánh

giá cán bộ lãnh đạo các tổ chức đảng ,

các tổ chức kinh tế , các tổ chức xô

việt , các tổ chức xã hội , kẻ cả các tổ

chức sáng tác . Đó là thái độ đối với

công cuộc cải tổ , là sự đóng góp cụ

thể vào việc giải quyết những nhiệm

vụ của cải tô . Ngoài ra sự đóng góp

đó được do không phải lắng những

con số , bởi vì những con số có khi

đánh lừa người ta , mà rằng công

việc , bằng những kết quả cụ thể . Và

những kết quả này phải được tồng

hết một cách hết sức thẳng thắn và

trung thực ...

Có những người phản đối một số

ý kiến liên quan đến vấn đề phê bình ,

đến tính công khai nêu trong bài

( 1 ) V. I. Lê -nin : Toàn tập . Nxb

Mát - xcơ - va , 1978 , t . 45 , tr . 454 .

Tiền Đệ .
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« Trình độ các cuộc tranh luận * của

Vla -đi- mia Pê -tơ -rốp đăng trên Pra-

vda , ngày 3-8-1987 . Ở phương Tây

người ta cho đó là mưu toan của bảo

Pra -va muốn bóp nghẹt tính công

khai, muốn bịt miệng những ai đang

phê bình quá khứ và hiện tại của

chúng ta .

Đâu phải như vậy . Trong bài trên ,

Pra -vừa chống gì ?

Chống những kẻ núp dưới lá cở

dân chủ và tinh công khai mưu toan

bôi nhọ lịch sử vẻ vang của chúng ta ,

mưu toan bảo vệ lợi ích địa phương,

phe nhóm , và có khi cả lợi ích cá nhân ,

mưu toàn dân cho đối phương những

nhãn hiệu đáng giận , mưu toan bộ

hợp tính công khai chỉ trong khuôn

khô phê bình, còn đây công tác xây

dụng xuống hàng thứ hai.

Phê bình việc làm là một trợ thủ .

Song cải tà không chỉ sống bằng phê

bình . Hiện nay , trong giai đoạn hai

của cải tô , điều cực kỳ quan trọng là

thu nhặt từng hạt kinh nghiệm tích

cục của công cuộc cải tổ . Cho tới nay

kinh nghiệm ấy còn ít..

Công tác phê bình trên báo chí sau

Hội nghị toàn thề tháng tư (năm 1985)

của UBTƯ ĐCS Liên xô trở nên sống

động . Nhưng trong khi phát huy và

khuyến khích phê bình , Đảng đồng

thời chống lất kỳ thứ mị dân nào ,

chống đả phá ti cả , chống một chiều ,

chống bè phái . Dân chủ xã hội chủ

nghĩa và tính công khai chỉ chấp

nhận một phương pháp nói chuyện

với mọi người - phương pháp thuyết

phục ; chỉ chấp nhận một hình thức

đổi thoại bình đẳng .

--

Tranh luận , trao đổi ý kiến , so sánh

quan điểm lập trường khác nhau và

từ đó chọn ra quan điểm , lập trường

tối ưu – đó là tính chất cơ bản nhất

của tính công khai, của dân chủ

Tính công khai trái với việc khẳng

định những ý kiến hết sức chủ quan

hoặc tư tưởng bè phái , trái với việc

sử dụng nó để trả thù cá nhân , trừng

trị những người minh không thích ,

đồ bóp nghẹt phê bình . Nó loại trừ

những mối thiện cảm và ác cảm rõ

rệt , loại trừ việc chương trình hóa

các thần tượn ; và phản thần tượng,

các anh lùng và phản anh hùng. Trước

nó , mọi người đều bình đảng, không

tùy thuộc vào chỗ người đó giữ chức

vụ gì, người đó làm công việc gi ...

Tính công khai gắn bó , liên kết các

nguyên tắc tính đảng , tính chiến đấu

và tính dân chủ . Nó là biểu hiện cao

nhất của dân chủ và là phương tiện

hết sức quan trọng đề xác lập , phồ

biến dân chủ ở khắp nơi .

Vấn đề tính công khai là vấn đề

chính trị , bởi vì không công khai thì

không có và không thể có dân chủ , sự

súng tạo về chính trị của quần chúng,

sự tích cực tham gia của họ vào việc

quản lý những công việc của xã hội.

Tinh công khailà điều kiện cần thiết ,

là vật bảo đảm thái độ về mặt nhà

nước của hàng chục và hàng trăm

nghìn người đối với công việc, thái độ

đầy tinh thần trách nhiệm , đầy ý thức

làm chủ nước nhà . Chúng ta cần làm

cho tính công khai trở thành một chế

độ hiện hành không bị đứt quãng ,

tính tới suy nghĩ và hành động của

trung ương lẫn ở địa

người xô viết muốn

biết và cần phải biết những cái gì

đang diễn ra cả trên quy mô toàn Liên

bang , lẫn ở các nước cộng hòa , các

tỉnh , các huyện .

mọi người cả ở

phương , bởi vì

Tính công khai là tính công bằng ,

tính chính xác và tính kịp thời của

điều mà người đọc được thông báo .

Mục đích của tính công khai là làm

cho người xô viết được thông tin nhiều

hơn , trở nên uyên bác hơn , kiên định

hơn , vững tin hơn ở tính chất chính

nghĩa của sự nghiệp của chúng ta .

Tinh công khai rộng rãi , tính thẳng

thắn trong mọi lĩnh vực của đời sống

xã hội sẽ đưa lại những quan niệm rõ

ràng , hiện thực về trạng thái công

việc của chúng ta ở các khu vực khác
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nhau, về những nhiệm vụ đang đặt ra

trước mỗi người , mỗi tập thể , trước

đất nước, về những khó khăn, những

khuyết điểm , những tính toán sai . Nó

giúp cho việc chặn đứng mọi loại tin

đồn , bịa đặt, thêu dệt .

Cổ nhiên, tính công khai đòi hỏi

phải phê phán không thương xót những

hiện tượng đi ngược lại với chế độ

dân chủ xã hội chủ nghĩa , với pháp

chế, với đạo đức . Nhưng đó cũng là

vạch rõ , phổ biến rộng rãi kinh nghiệm

tiên tiến , chỉ ra những thành tích của

chúng ta .

Tính công khai trái với nửa sự thật,

trái với việc thay nửa sự thật này

bằng nửa sự thật khác , thay nhóm

này , phái này bằng nhóm khác , phải

khác . Tiêu chuẩn và nội dung của tỉnh

công khai chỉ là sự thật mà thôi .

Dân chủ , công khai, sự thật trong

mọi biều hiện của nó, là phê bình và

tự phê bình ; phê bình công việc , tập

trung sự chú ý không phải vào những

thiếu sót , những sai lầm, những sơ

suất , mà vào việc tìm kiếm những

con đường và phương tiện đề khắc

phục chúng – đó là đặc trưng của

thời đại chúng ta , của công cuộc cải

tỏ , của việc đầy nhanh sự phát triển

kinh tế xã hội của đất nước ...
-

Dân chủ và sáng kiến

Dân chủ chính là đề phát huy

sáng kiến . Nhưng như cuộc sống cho

thấy, không phải bất cứ sáng kiến

nào, bất cứ hình thức sáng kiến

mới nào “ từ bên dưới , cũng đều

có lợi cho công cuộc cải tổ , có lợi

cho chủ nghĩa xã hội. Đối với những

sáng kiến như vậy , thái độ của

chúng ta , đặc biệt thái độ của các cơ

quan dảng và nhà nước phải như

thế nào ? Đây cũng là một vấn đề

liên quan tới việc học tập dân chủ

mà báo chí xô viết rất quan tâm .

Bảo Pra -vđa ngày 27-12-1987 và

ngày 1-2-1988 đã có bài trình bày

quan điểm của mình trên vấn đề

này. Dưới đây là những ý chính .

Việc dân chủ hóa đòi hỏi sự phát

huy sáng kiến .

Thời gian qua đã xuất hiện một

loạt sáng kiến từ bên dưới » đề giải

quyết những vấn đề gay cấn trong xã

hội mà các cơ quan quyền lực đã

không kịp thời giải quyết . Về những

vấn đề này , người ta phát biểu ý kiến

tại các cuộc họp, viết trên báo chí, gửi

thư lên cấp lãnh đạo, và sử dụng cả

tới hình thức sáng kiến mới hết sức

khác thường như :lập ra các nhóm và

hội hoạt động nghiệp dư để tự giải

quyết . Hiện nay, ở nước ta đã có hơn

30 nghìn nhóm và hội như vậy.

Đánh giá hình thức sáng kiến mới

đó như thế nào ? Tiêu chuẩn ở đây

chỉ có một : tất cả những gì có lợi cho

chủ nghĩa xã hội, cho dân chủ , đều

cần phải được sự ủng hộ “ từ trên .

Như chúng ta đều biết, trước Hội

nghị toàn thề tháng tư (năm 1985 ) của

UBTU ĐCS Liên xô , trước Đại hội

XXVII ĐCS Liên xô , bất cứ sáng kiến

rõ rệt nào , trước hết là biểu lộ trên

lời nói và trong hành động , đều phải

trải qua sự rà soát ở các cấp. Nhưng

hiện nay thì mọi cái đều thay đổi căn

bản . Cho nên , không phải ngẫu nhiên

ở các vùng khác nhau trong nước,

đặc biệt ở các trung tâm lớn , đã xuất

hiện các nhóm và hội khác nhau . Tham

* Cụ thẻ là bài xã luận « Dân chủ và sáng

kiến vá bài của Vla -đi- mia Pè to -rop

• Nhóm Pa miết và các nhóm khác .
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gia các nhóm và hội này là những

người băn khoăn lo lắng trước những

biển chuyển trong đời sống chúng ta .

Họ ủng hộ công cuộc cải tồ bằng

những hiều biết , kinh nghiệm và

nghị lực của mình . Ý kiến của họ

thường trở thành dư luận xã hội mà

các cơ quan cả ở địa phương lẫn

trung ương đều lắng nghe ...

Tình hình trên chỉ khiến chúng ta

vui mừng mà thôi . Bởi vì khẩu hiệu

chính của cải tồ là nhiều chủ nghĩa

xã hội hơn và nhiều dân chủ hơn ,

cũng có nghĩa là nhiều sáng kiến hơn .

Như mọi người đều biết , điều mà

Lê - nin coi trọng hơn cả chính là sáng

kiến của quần chúng ; Người đã dạy

chúng ta phải quan tâm tới những

mầm mống của cái mới.

Vậy thì vì sao trong các lá thư gửi

bộ biên tập trong thời gian gần đây

lại có những ý kiến tỏ ra lo lắng trước

hoạt động của các nhóm và hội nói

trên ?

Đó là vì có những nhóm và hội

thực tế đang hoạt động không phải

vì công cuộc cải tổ , mà với mục đích

khác .

Nỗi lo ngại chủ yếu xoay quanh

nhóm * Pa -miết » ( * ) .

Để hiểu rõ nhóm này , ta hãy trở

lại đầu những năm 80 , khi nó xuất

hiện . Lúc đầu , tổ chức nghiệp dư này

bao gồm các nhà sử học , các nhà khoa

học , các kỹ sư , công nhân , sinh viên

muốn làm những công việc có ích :

bảo vệ và giúp khôi phục các di tích

cô và các di tích văn hóa ...

Nhưng cách đây hai năm , tổ chức

đó không còn như lúc đầu . Người cũ

ra đi, người mới tới . Trong số mới

này có nhóm nhỏ cực đoan do Va - xi-

tiếp cầm đầu . Nhóm này đang nhân

danh ở Pa -miết , đề làm những việc

hoàn toàn khác hẳn những người đi

trước . Thực chất là họ đã đánh cắp

tên của tổ chức “ Pa -miết » cũ , đang

làm ô danh tổ chức đó trước mắt mọi

người.

Họ đã nói những gì ? Những chuyện

tiểu lâm cay độc như : người ta đã

mở các quán rượu ở khu vực nhà thờ

cũ ; người ta lại sắp mở ở đó một

nhà thờ và đang bắt đầu sử dụng vợ

và con gái ta làm nàng hầu , v.v và v ,v .

Và giờ đây thì họ hầu như công

khai kêu gọi hãy áp dụng biện pháp

cực đoan . Trong cái gọi là « Lời kêu

gọi nhân dân Nga ” . chúng ta đọc

thấy : “ Hãy tìm ra và nêu tên một

cách mạnh bạo hơn những địa chỉ mặt

thù địch... Hãy tìm kiếm và cất nhắc

những người lãnh đạo chân chính

trong môi trường chúng ta ... Hãy tiến

hành trong cả nước những cuộc biểu

tình và trưng cầu ý dân... Hãy thiết

lập sự kiểm soát đối với các phương

tiện thông tin đại chúng, hãy vạch

trận bọn nhà báo bất lương và trừng

trị chúng... Tổ quốc đang lâm nguy ! .

Vậy ai đang đe dọa Tổ quốc : Nhóm

Va -xi- li -ép khẳng định : đó là bọn

theo chủ nghĩa Xi-ôn và chủ nghĩa

thế giới . Như vậy là họ muốn nhen-

lên tâm trạng bài Do thái trong nhân

dân Liên xô . Nhưng chủ nghĩa bài

Do thái và chủ nghĩa số vạnh lại luôn

luôn xa lạ với nhân dân ta , với chính

bản chất chủ nghĩa xã hội . Như vậy .

họ phục vụ ý đồ nào đằng sau lá cờ

cải tổ ?

Vì sao , như bạn đọc hỏi , nhóm Va-

xi-li-ép lại có thể sử dụng tổ chức « Pa-

miết » đề làm những việc như vậy ?

Câu trả lời không đơn giản . Đương

nhiên , hội viên hội đó có lỗi , bởi

vì họ đã đề cho một người như Va-

xi - li -ép có thể leo lên chức chủ tịch

hội . Nhưng vấn đề không phải ở một

mình Va -xi- li -ép . Điều làm người ta

lo lắng nghiêm trọng hơn nhiều :

phải chăng vì sợ bị quy kết là người

theo mốt cũ , người của thời kỳ trì trệ ,

mà chúng ta bắt đầu ngại không dám

gọi sự vật theo đúng tên gọi của nó ?

(* ) « память », tiěng Nga có nghĩa

là tưởng nhớ , a tưởng niệm .



Hiện nay , không chỉ một mình Va-

xi -li- ép đang làm ô danh các nhóm và

hội hoạt động nghiệp dư ở nước ta ,

Mới đây , ở phương Tây người ta

hoàn toàn thỏa mãn khi xem tập san

« Glát-nớt » ( * ) mà bố đẻ là X. Gri- gô-

rian . một tên bị xử tội hình vì có

hành động chống Liên xô . Chúng ta

hãy thử đọc lướt qua một vài số của

tập san đó . Đặc biệt quen thuộc đổi

với báo chí phương Tây là những

bài viết về đề tài : “ sự vi phạm các

quyền con người, “ những người tù

chính trị » & Liên xô. Tập san đó rên

rỉ trước số phận của một “ người tù

tự do » ; nhưng thật ra đấy chỉ là một

kẻ đã mãn hạn tù về tội tham ô tài

sản xã hội chủ nghĩa , một tên ăn cắp .

Tập san còn đăng Thư ngỏ của

những người gọi là thất nghiệp ở Liên

xổ , những người do tính nguyên tắc ,

do phê phán và đấu tranh chống chủ

nghĩa quan liêu mà bị tai vạ , a những

con người đau khô » ; nhưng thật ra

dãy chỉ những kẻ lười biếng bất trị .

những tên vô kỷ luật.

«

Tập san nổi giáo cho ai vậy ? Một

nhà bình luận phương Tây đã trả lời

rất đúng khi gọi từ tập san trên là

phụ trương … của báo Tư tưởng

Nga * , một tờ báo của bọn phản cách

mạng lưu vong . Tuy nhiên , người ta

còn nhận được từ một trong những

trung tâm chống Liên xô ở Phran-

phuộc trên sông Mai -nơ một lá thư có

đoạn viết như sau : “ ... nếu các ngài

cần sự giúp đỡ , chúng tôi nhất định

sẽ giúp đỡ . Nếu có những vấn đề

gì , các ngài cứ viết , cứ gọi điện cho

chúng tôi . Chúng tôi sẽ rất vui mừng

nếu lập được ở Mát-xcơ -va một chi

nhánh của chúng tôi .

Cách đây không lâu , trên các cột

đèn , ở các ngõ hẻm tối , trong các thùng

thư bưu điện , người Mát-xcơ -va bắt

đầu thấy có những truyền đơn kêu

gọi tất cả những “ ai ủng hộ các cuộc

cải cách dân chủ " hãy đi biểu tình .

Dưới ký : nhóm nghiên cứu chuyên đề

“ Dàn chủ và chủ nghĩa nhân đạo ».

Nhóm đó muốn gì ? Hiến pháp Liên

xô không hợp với ý họ ; họ đòi

phải xem lại hiến pháp đó , đòi hủy bỏ

mục và những điều tương ứng ghi

trong bộ luật hình sự quy định người

xô viết có nghĩa vụ lao động . Và còn

đòi : thực hiện phi tư tưởng hóa hoàn

toàn ở Liên xô. Họ truyền bá gì ?

Truyền bá quan điềm cho rằng con

đường 70 năm mà nhân dân xô viết đã

trải qua là không đúng , càn phải tìm

lỗi thoát ra khỏi ngõ cụt . Trong

truyền đơn rải đúng vào dịp kỷ niệm

Tháng Mười vĩ đại có ghi rõ : “ Từ

những tháng đầu sau Tháng Mười,

người ta đã bắt đầu việc thủ tiêu về

thề xác những người có quan điểm

khác. Những đội trưng thu lượng

thực đã cướp bóc và giết hại nông

dân ; công nhân thì bị bắt và bị bắn

vì đã bãi công ; chủ nghĩa cộng sản

thời chiến hoành hành dữ dội ».

năm

Tóm lại , tất cả các nhóm trên muốn

gì ? Từ phương Tây người ta đã gà

cho họ : cần phải tập hợp nhau lại ,

xây dựng một cương lĩnh chính trị

thống nhất, giành lấy sáng kiến . Và

những mưu toàn tập hợp như vậy thực

tế đã diễn ra vào tháng tám

ngoái . Những người trong các nhóm

đó , các câu lạc bộ sáng kiến xã hội và

các nhóm khác , đã đứng ra tổ chức

một hội nghị . Nhưng hội nghị đã kết

thúc ... bằng một vụ bê bối . Nhóm nào

cũngmuốn giành “ giải quán quân :

người ta giằng nhau mà crõ trên khán

đài ; một số hôm trước còn là “ những

thần tượng » thì giờ đây đã lộ nguyên

hình là “ những tên lửa bịp ...

«

Người ta đã lừa bịp lẫn nhau Lừa

bịp những người nghe đã vỗ tay hoan

hộ “ những điều phát hiện , của

những người lãnh đạo mới nhận chức.

những điều mà không ít , người ta đã

đọc thấy trên các báo Liên xô . Lừa

bịp cả những bạn bè của họ bên kia

« гласность » , liéng Nga coughia

a tính công khai D , ở tỉnh trong suốt .
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đại dương tưởng rằng họ sẽ là một

lực lượng chính trị . Đó là ai vậy ? Đó

là các bí thư thứ hai của ban chính

trị đại sứ quán Mỹ ở Mát-xcơ-va Xiu-

dan Vác-ng và Ri-sác Xtê -phen-xơn,

là các phóng viên Na- te và Co-phman

của các hãng thông tấn DPA và Phrăng

Prét...

Trên đây đã nêu tên một số nhóm . Ai

đó có thể tưởng rằng số kẻ chống đối ở

Liên xô là nhiều , và hàng ngũ chúng

đang tăng lên . Không , tình hình hoàn

toàn không phải như vậy . Trong các

nhóm kề trên , mỗi nhóm chỉ chừng 10 –

15 người...

Như trên đã nói , số nhóm và hội

hoạt động nghiệp dư ở trong nước là

hơn 30 nghìn . Đa số tuyệt đối các

nhóm và hội đó đang tích cực giúp đỡ

công cuộc cải tồ bằng sáng kiến , bằng

thiếtnhững đề nghị thực , bằng

sự phê bình vô tư , bằng việc làm cụ

thẻ của mình. Nhưng, như người ta

nói , trong gia đình không phải không

có những quái thai chính trị . Nhằm

mắt trước họ sao ? Làm ra vẻ không

có gì xảy ra chăng ? Bạn đọc nói rất

chí lý : hãy có tính nguyên tắc trong

việc đánh giá cái mới, hãy nói thẳng :

đâu là tính tích cực xã hội thật sự

của người xô viết , đâu là chủ nghĩa

cực đoan về chính trị : sự điệu bộ,

những cái quẫy tiêu tư sản , chủ nghĩa

bài xô ?

Nhiệm vụ đặt ra là làm sao sử dụng

được sức mạnh của các hội nghiệp dư

làm điều tốt ; phục vụ xã hội . Điều

chủ yếu ở đây là : giáo dục chủ nghĩa

yêu nước , chủ nghĩa quốc tế ; thuyết

phục mọi người tin ở chính nghĩa của

những lý tưởng xã hội chủ nghĩa của

chúng ta ; sử dụng sức mạnh của dư

luận xã hội , và khi cần cả sức mạnh

của luật pháp .

-

Cá nhân và dân chủ

* Học tập dân chủ » , “ học tập

sống trong điều kiện dân chủ » ,

điều đó vừa liên quan tới người

lao động bình thường vừa liên

quan tới cán bộ lãnh đạo. Riêng

đối với cán bộ lãnh đạo, như thực

tế cho thấy , vấn đề “ học tập dân

chủ » hóa ra thường không đơn

giản , thậm chí có thể nói , có lúc

không sao giải quyết được. Vì sao

như vậy ? Làm thế nào để khắc

phục tình trạng đó ? Những vấn đề

này đã được viện sĩ A-na - tô-li Lô-

gu-nốp, hiện là ủy viên Trung ương

ĐCS Liên xô, phó chủ tịch Viện

hàn lâm khoa học Liên xô , hiệu

trưởng trường Đại học tổng hợp

quốc gia Lô-mô-nô-xốp , đề cập và

trả lời trong bài « Cá nhân trong

điều kiện dân chủ đăng trên tạp

chí Thời mới, số 48. ngày 27-11-1987.

Dưới gây là một số quan điểm

đáng lưu ý nêu trong bài trên .

Trong cơ chế xã hội của chúng ta từ

nhiều năm nay , phong cách chỉ huy

đã chiếm ưu thế ở nhiều cấp, trong

hàng ngũ lãnh đạo các cấp . Có thề

nói phong cách đó đã thăm vào các lỗ

chân lông từ thời xa xưa , từ khi có

việc tuân thủ sự tôn trọng về chức vụ

đối với cấp trên .

Chỉ có thể xóa bỏ phong cách và lối

xử sự ấy nếu mỗi cán bộ lãnh đạo

biết tạo ra trong tập thể mình một

không khí thảo luận luôn luôn nghiêm

túc , thiết thực, đủ tự do , theo tinh

thần đồng chí. Muốn vậy , phải biết :

làm việc với con người.

Đương nhiên , rối bao giờ cũng dễ

hơn làm nhiều . B.N. En - xin phải rời bỏ
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chức vụ bí thư thứ nhất thành ủy Mát-

xcơ -va , phải chăng vì đã không thành

công trong việc giải quyết vấn đề này ?

Đáng lẽ phải dựa hơn nữa vào con

người, vào những cốt cán , và giáo

dục họ , dắt dẫn họ theo mình , cổ kiên

trì đạt cho được một thành tích dù

nhỏ , thì đồng chí đó lại đi vào làm

cái việc thuyên chuyền cán bộ , Cho

nên , điều rất quan trọng là hiểu cho

ở làm việc với con
được nhiệm vụ

người » là như thế nào.

Phải nói thẳng là có rất nhiều

trường hợp tình hình đã diễn ra như

sau : Một cán bộ lãnh đạo tích cực , có

tài , đến làm việc ở một tập thể vốn

bảo thủ và quen với lối làm việc tắc

trách . Người cán bộ lãnh đạo đó cố

khuấy cái « ao tù » đó lên , nhưng mọi

ý đồ đều vấp phải sự chống đổi mạnh

mẽ. Những phe phái, tư tưởng phường

hội xuất hiện ... Còn bản thân người

cán bộ lãnh đạo ấy thì thấy rằng

không thể cứ tiếp tục như vậy được ,

bởi vì “ cuộc sống bình yên » của tập

thề đó không phải cái gì khác hơn là

ăn bám vào nhân dân.

Từ tình hình trên có thể nảy sinh

ấn tượng là chính các tập thể cô hủ

ấy đã đẻ ra phong cách lãnh đạo bằng

chỉ thị , bằng sức ép . Thế là xuất hiện

những gương mặt lãnh đạo : những

* người đấu tranh » và những “ người

tuần tiết » Thông thường đây là

những con người thật sự tiến bộ , kiên

quyết phục vụ sự nghiệp , nhưng rốt

cuộc họ , theo 10 gích của sự vật , lại

bị “ nuốt chửng , bởi chính cái tập

thề của mình , cái tập thẻ thường là

được sự ủng hộ ngầm hoặc tích cực

từ bên trên . Biết bao con người có

tài đã bị bộ máy ấy nghiền nát !

Tuy nhiên , khi suy ngẫm về bản

chất những cuộc xung đột giữa người

lãnh đạo và tập thể, qua kinh nghiệm ,

chúng ta thấy ở đây còn có một nhân

tố quan trọng khác : đó là tính cách ,

chất lượng của mỗi liên hệ giữa con

người với con người. Dựa vào con

người , đó là một trong những điều

dạy chủ yếu , nếu không phải là điều

dạy chủ yếu nhất của công cuộc cải

tỏ . Như thực tiễn cho thấy , hiểu cho

được và thẻ hiện cho được chân lý ấy ,

là điều rất khó . Sở dĩ như vậy có lẽ

là vì đã lâu người ta không chú ý

đến chân lý này , hoặc giả là

vì chân lý ấy đòi hỏi người ta phải

có một trình độ rất cao về đạo đức,

tinh thần, thậm chí tới mức phải quên

cả bản thân mình . Đúng là cần phải

nâng cao tinh thần trách nhiệm

mọi người , phải đòi hỏi nhiều hơn

nữa , nhưng điều cần nhất là đừng

làm cho mọi người sợ . Đã gây sức ép .

làm mọi người sợ , thì phẩm chất tốt

đẹp của người lãnh đạo sẽ chẳng

còn gì.

của

Người ta thường nghe thấy phát ra

từ phòng làm việc của một cán bộ

cấp cao : Đây không phải là một cơ

quan làm phúc ! » . Cần phải làm việc .

Còn bận bịu với mọi người ư ? dạy

họ và giúp đỡ họ ư ? giải thích kỹ

càng ư ? Những cái đó đòi hỏi quá

nhiều công sức . Vả lại , nói chung , có thể

vừa làm nhiệm vụ sản xuất , vừa làm

nhiệm vụ giáo dục hoặc giáo dục lại

con người không ? Có thời gian đề làm

như thế không ? Đấy là một câu hỏi

mà chúng ta không thè lãng tránh.

Nhưng có con đường nào khác ?

Thực chất vấn đề ở đây là chúng

ta phải giải quyết một nhiệm vụ kép,

kết hợp một lúc hai mặt của công

cuộc cải tổ : tổ chức mới bản thân

công việc , và giáo dục con người tự

do , con người sáng tạo . Muốn đồi mới,

không có cách nào khác . Một khi anh

phải làm một công việc lớn , một mình

anh không làm được mà cần có sự

đóng góp của cả một tập thể lớn , thì

đương nhiên anh phải xây dựng tập

thề đó , phải tạo ra bầu không khí sáng

tạo trong tập thể đó .

Tôi làm khoa học . Tôi có các học

sinh, sinh viên , nghiên cứu sinh , và nếu
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tôi chỉ ra lệnh và dọa trùng phạt họ

nếu họ không chấp hành , thì rốt cuộc

tập thể khoa học của tôi sẽ đi đời. Vì

sao như vậy ? Bởi vì hôm nay cứ cho

là tôi có những ý kiến đi , nhưng ngày

mai có thể không có nữa . Thế mà các

cộng tác viên được sự rèn cặp của tôi

thi lại cứ im lặng mà chờ , bỏi vì họ

đã quen « được giáo dục như vậy .

Do đó , không có cách chọn lựa nào

khác : tạo ra bầu không khí sáng tạo

đề họ cùng tôi suy nghĩ , đề từ những

cuộc tranh luận chung sẽ nảy ra những

tư tưởng mới, những tư tưởng hay ,

và chúng tôi sẽ cùng nhau góp phần

khai sinh và xây dựng những tư

tưởng mới ấy . Không thể bỏ qua được

sự sáng tạo của mọi người, cho dù

ai đó có là nhà lãnh đạo hết sức uyên

bác đi nữa .

Thực tế cho thấy : có những người

trẻ tuổi có tài nhưng lại không tin ở

sức mình . Họ trước hết cần được sự

nâng đỡ về tinh thần , và chỉ cần có

ai đó nói với họ : mạnh bạo lên , cậu

có tài mà ! Nhưng có thể hệ bao nhiêu

những ví dụ như vậy ? Tôi có cảm

giác là sự hào phóng về tâm hòn của

chúng ta có phần nào đã nghèo đi.

Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy

những lời khẳng định như : “ Anh

chẳng hiều gì cả », « Anh chẳng làm

được cái gì cả ! » . Biết bao người có

tài đã bị thui chộ do phải nghe những

lời nói như vậy . Tất nhiên có những

tài năng không gì vùi dập được , có

những tài năng càng nở rộ khi qua

thử thách .

Tuy nhiên , chúng ta không có quyền

tụ ru ngủ mình . Chúng ta phải bằng

mọi cách khơi dậy tiềm năng sáng tạo

của con người. Lê -nin là tấm gương

vĩ đại về mặt này . Người biết khai

thác, thu thập tài liệu ở mọi người

đề hiểu rõ những xu hướng vận động

của cuộc sống . Là vĩ nhân , Người

thấy được trong ý kiến phát biểu của

một người điều có tầm quan trọng về

nguyên tắc đối với toàn xã hội. Còn

đối với các bạn chiến đấu trong đảng ,

thái độ của Người là vừa trân trọng .

vừa đòi hỏi . khi một cán bộ lãnh đạo

đã không còn hiểu được thời đại, hiểu

được những phương pháp vốn có của

thời đại , không còn tìm thấy ở bản

thân mình súc mạnh đề khắc phục sự

lạc hậu , thì người đó nên về hưu . Vì

sao hiện nay chúng ta lại chỉ quen với

việc thường xuyên đi lên ?...

Đề không khí bên trong xã hội ta

được lành mạnh, đề sự phát triển tự

do của các lực lượng sáng tạo khỏi

biển thành chủ nghĩa duy ý chí của

cá nhân , chỉ có một cách : đó là thảo

luận các vấn đề một cách dân chủ .

Làm sao đề đội hợp xướng trong cuộc

tranh luận ấy , không hát cùng một bẻ.

Làm sao để có nhiều bè , nhiều giọng .

Làm sao để những bè phê phán không

bị yếu đi trong đội hợp xướng ấy, và

làm sao để sự phê phán khỏi chói tại

chúng ta ! Làm sao để người chỉ huy

đội hợp xướng biết lắng nghe và nghe

được nỗi bè trong đội hợp xướng ấy

Làm sao đề phẩm chất đó trở thành

nhu cầu nội tâm của người ấy . Thái

độ đó tuy chưa phải lúc nào cũng đã

được thực hiện trong thực tiễn , nhưng

nó luôn luôn được xem như một thái

độ lý tưởng trong cách xử sự . Trong

bối cảnh ấy , không những cần duy

trì , mà còn cần phát triển hơn nữa

trong xã hội ta quan niệm về giáo dục ,

nguyên tắc làm việc không mệt mỏi

và tỉ mỉ với con người, khác với những

quy tắc vốn có trong lối sống kinh

doanh ở phương Tây là những quy

tắc cứng rắn hơn nhiều . Quả là chúng

ta đang phải khắc phục những chồng

gai trên con đường tiến lên Nhưng

con đường chúng ta đi là con đường

hưởng tới con người. Vì vậy , cả những

phương tiện để đạt tới đích ấy cũng

phải được “ con người hóa » tới mức

tối đa . Chỉ với điều kiện như vậy , mới

có thể thật sự thực hiện dân chủ .

HỒNG LÊ tổng thuật
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